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Trang 1

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

CÁC V N Đ  CHUNGẤ Ề

1/. HUỲNH THANH NHÃ.  Tin h c qu n lý văn phòng / Huỳnh Thanh Nhã. - Tái b n làn th  1, có s aọ ả ả ứ ử  ch a. -ữ
H. : Chính tr  Qu c gia, 2011. - 192tr. : hình v  ; 24cm ị ố ẽ
        ĐTTS ghi: Tr ng cao đ ng Kinh t  - K  thu t C n Th , Ph  l c: tr. 157-287 ườ ẳ ế ỹ ậ ầ ơ ụ ụ

2/. LAROUSSE.  T  đi n khoa c a Bé - Bé t p khám phá / Larousse; Nguy n Vĩnh Bách d ch. - Tp. Hừ ể ủ ậ ễ ị ồ Chí
Minh : Nxb. Tr , 2018. - 157tr. : tranh v  ; 25cm ẻ ẽ

3/. LAROUSSE.  T  đi n khoa c a Bé - Khoa h c th t h p d n / Larousse; Nguy n Vĩnh Bách d ch. -ừ ể ủ ọ ậ ấ ẫ ễ ị  Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 157tr. : tranh v  ; 25cm ẻ ẽ

4/. LAROUSSE.  T  đi n khoa c a Bé - Nh ng câu h i th  nào? / Larousse; Nguy n Vĩnh Bách d ch. -ừ ể ủ ữ ỏ ế ễ ị  Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 159tr. : tranh v  ; 25cm ẻ ẽ

5/. LAROUSSE.  T  đi n khoa c a Bé - Nh ng câu h i t i sao? / Larousse; Nguy n Vĩnh Bách d ch. -ừ ể ủ ữ ỏ ạ ễ ị  Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 159tr. : tranh v  ; 25cm ẻ ẽ

6/. LEAF, MUNRO.  Đ c sách th t vui / Munro Leaf; Bun Chíp d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 52tr. :ọ ậ ị ồ  tranh v  ;ẽ
24cm. - (Dành cho l a tu i 3+) ứ ổ

7/. NGUY N LÂN DŨNG.  Chuy n Đông chuy n Tây / Nguy n Lân Dũng. - H. : Ph  n , 2017. - 323tr. ;Ễ ệ ệ ễ ụ ữ  23cm 

8/. NGUY N VĂN TU N.  C m nang nghiên c u khoa h c- T  ý t ng đ n công b  / Nguy n VănỄ Ấ ẩ ứ ọ ừ ưở ế ố ễ  Tu n. - Tp.ấ
H  Chí Minh : Nxb. Tp H  Chí Minh, 2018. - 397tr. ; 21cm ồ ồ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng v n đ  c  b n v  kĩ năng s  d ng m t s  ph n m m tin h c văn phòngớ ệ ữ ấ ề ơ ả ề ử ụ ộ ố ầ ề ọ  nh : khaiư
thác máy tính v i h  đi u hành Windows XP, so n th o văn b n b ng ph n m m Microsoftớ ệ ề ạ ả ả ằ ầ ề  Word, tính toán trên
b ng tính Excel, trình bày báo cáo b ng ph n m m Powerpoint, cách s  d ngả ằ ầ ề ử ụ  Internet kèm theo các bài t p th cậ ự
hành 

        Tóm t t:ắ  Trình bày ng n g n, d  hi u cùng hình minh ho  màu v  nh ng đi u kì thú trên trái đ tắ ọ ễ ể ạ ề ữ ề ấ  nh : H iư ỏ
đáp v  thiên nhiên, muông thú, trái đ t, khám phá toán h c, phát minh t  ng ... ề ấ ọ ừ ữ

        Tóm t t:ắ  Trình bày ng n g n, d  hi u cùng hình minh ho  màu v  nh ng đi u kì thú trên trái đ tắ ọ ễ ể ạ ề ữ ề ấ  nh : H iư ỏ
đáp v  thiên nhiên, muông thú, trái đ t, khám phá toán h c, phát minh t  ng ... ề ấ ọ ừ ữ

        Tóm t t:ắ  Trình bày ng n g n, d  hi u cùng hình minh ho  màu v  nh ng đi u kì thú trên trái đ tắ ọ ễ ể ạ ề ữ ề ấ  nh : H iư ỏ
đáp v  thiên nhiên, muông thú, trái đ t, khám phá toán h c, phát minh t  ng ... ề ấ ọ ừ ữ

        Tóm t t:ắ  Trình bày ng n g n, d  hi u cùng hình minh ho  màu v  nh ng đi u kì thú trên trái đ tắ ọ ễ ể ạ ề ữ ề ấ  nh : H iư ỏ
đáp v  thiên nhiên, muông thú, trái đ t, khám phá toán h c, phát minh t  ng ... ề ấ ọ ừ ữ

        Tóm t t:ắ  T p h p nhi u câu chuy n, bài vi t v i c m nh n riêng v  các đ a danh, vùng đ t cùngậ ợ ề ệ ế ớ ả ậ ề ị ấ  phong t cụ
văn hoá, lao đ ng, đ c tr ng con ng i mà GS. NGND Nguy n Lân Dũng đã đ c đ t chânộ ặ ư ườ ễ ượ ặ  đ n. Ngoài ra ôngế
còn k  chuy n v  m i ng i xung quanh, t  nhân v t l ch s  n i ti ng nh  Đ i t ngể ệ ề ọ ườ ừ ậ ị ử ổ ế ư ạ ướ  Võ Nguyên Giáp, Thủ
t ng Ph m Văn Đ ng, giáo s  T  Quang B u... đ n các nhà doanh nghi p,ướ ạ ồ ư ạ ử ế ệ  ng i nông dân sáng t o, nh ng t mườ ạ ữ ấ
g ng v t khó... ươ ượ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  005.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  028.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Kho Đ c: VV.004036-4037ọ
Kho M n: PM.048126-48128  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019795-19799  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019790-19794  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019780-19784  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019785-19789  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019079-19083  ế

Kho Đ c: VV.004022-4023ọ
Kho M n: PM.048100-48102  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 2

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

TRI T H C. TÂM LÝ H CẾ Ọ Ọ

9/. SCHMITT, PETRA MARIA.  T i sao cá m p không c n nha sĩ? / Petra Maria Schmitt, Christianạ ậ ầ  Dreller; Lê
Quang d ch..... - H. : Kim đ ng, 2018 ị ồ

10/.  S c m nh ch a lành c a s  t  t : D n l i cho yêu th ng và thành công  b ng s  t  t  / L iứ ạ ữ ủ ự ử ế ẫ ố ươ ằ ự ử ế ạ  Hoàng Hà:
tuy n ch n và biên d ch. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 228tr. ; 21cm ể ọ ị ồ ẻ

11/. TIN MAN.  Sao cái bóng c  bám theo t  : Đ i s ng / Tin Man; Minh Thúy d ch. - H. : Ph  n , 2018ứ ớ ờ ố ị ụ ữ

12/. VŨ TU  MINH.  M i v n câu h i vì sao - Ánh sáng khoa h c k  thu t / Vũ Tu  Minh: S u t m vàỆ ườ ạ ỏ ọ ỹ ậ ệ ư ầ  biên
so n. - Cà Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 184tr. : nh ; 23cm ạ ươ ả

1/. BRAHM, AJAHN.  S  t nh th c c a loài g u : H i đáp v  vi c thu n hóa tâm lo n đ ng / Ajahnự ỉ ứ ủ ấ ỏ ề ệ ầ ạ ộ  Brahm;
Quỳnh Nh ; d ch. - H. : Nxb H ng Đ c, 2018. - 278tr. ; 21cm ư ị ồ ứ

2/. CHU H NG VÂN.  Cùng con đi qua tu i Teen : 1001 nh ng đi u cha m  c n bi t đ  h  tr  con Ồ ổ ữ ề ẹ ầ ế ể ỗ ợ ở tu i d y thìổ ậ
/ Chu H ng Vân, Vũ Th  Hà. - H. : Lao đ ng, 2018. - 391tr. ; 21cm ồ ị ộ

3/. CHU XUNG.  Tôi thích b n thân n  l c h n / Chu Xung; Tú Ph ng d ch. - H. : Văn h c, 2018ả ỗ ự ơ ươ ị ọ

4/. EASTAWAY, ROB.  Kh  năng g p đ c n a hoàn h o c a mình là bao nhiêu? / Rob Eastaway,ả ặ ượ ử ả ủ  Jeremy
Wyndham; Ph m Qu c H ng d ch. - H. : Nxb.Hà n i, 2018. - 295tr. ; 21cm ạ ố ư ị ộ

        Tóm t t:ắ  Gi i đáp nh ng câu h i c  b n trong quy trình nghiên c u khoa h c nh : T i sao nghiênả ữ ỏ ơ ả ứ ọ ư ạ  c u khoaứ
h c, th  nào là nghiên c u khoa h c, ý t ng nghiên c u đ n t  đâu, cách ti p c n câu h iọ ế ứ ọ ưở ứ ế ừ ế ậ ỏ  nghiên c u... ứ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu h i và tr  l i  các khóa thi n do tác gi  ch  trì... ậ ợ ữ ỏ ả ờ ở ề ả ủ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng câu chuy n chân th c, nh ng tình hu ng giúp cha m  hi u h n v  tâmớ ệ ữ ệ ự ữ ố ẹ ể ơ ề  sinh lý
l a tu i d y thì đ ng th i chia s  nh ng cách ng x  t  nh , thông minh... ứ ổ ậ ồ ờ ẻ ữ ứ ử ế ị

        Tóm t t:ắ  Nh ng chia s  c a tác gi  Chu Xung cho nh ng ai đang cô đ c làm th  nào đ  yêu,ữ ẻ ủ ả ữ ộ ế ể  nh ng ng iữ ườ
nghèo khó làm th  nào đ  giàu, ng i m  h  làm th  nào đ  ch n l a, ng i m t m i làmế ể ườ ơ ồ ế ể ọ ự ườ ệ ỏ  th  nào ti n b c vế ế ướ ề
phía tr c...giúp b n khám phá nh ng đ c đi m còn thi u trong tính cách c aướ ạ ữ ặ ể ế ủ  chính mình đ  đ t đ c s  thànhể ạ ượ ự
công và h nh phúc trong cu c s ng ạ ộ ố

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng cách v n d ng toán h c đ  t i u hóa kh  năng gi i quy t các v n đ , xậ ợ ữ ậ ụ ọ ể ố ư ả ả ế ấ ề ử lý tranh
ch p đ c bi t là tránh b  l ng g t trong cu c s ng ấ ặ ệ ị ườ ạ ộ ố

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  080

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  001

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  004

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.4

Kho Đ c: VN.038760-38761ọ
Kho M n: PM.047916-47918  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019120-19124  ế

Kho Đ c: VN.039052-39053ọ
Kho M n: PM.048472-48474  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019630-19634  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019750-19754  ế

Kho Đ c: VN.038777ọ
Kho M n: PM.047941-47942  ượ

Kho Đ c: VN.038948-38949ọ
Kho M n: PM.048275-48277  ượ

Kho Đ c: VN.038811ọ
Kho M n: PM.047992-47993  ượ

Kho Đ c: VN.039009-39010ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

5/. GILLIAN, HOLLOWAY.  5 b c gi i mã gi c m  : Trò chuy n h ng đêm v i gi c m , vì b n hi uướ ả ấ ơ ệ ằ ớ ấ ơ ạ ể  b n thânả
h n mình nghĩ / Gillian Holloway, PhD; Nh - Vi n chuy n ng . - H. : Nxb Th  gi i, 2018. -ơ ư ệ ể ữ ế ớ  256tr. ; 21cm 

6/. HALL, KARYN D..  Th a nh n giá tr  c a tr  : D y tr  bi t ki m soát c m xúc, t  tin và t  l p / Karynừ ậ ị ủ ẻ ạ ẻ ế ể ả ự ự ậ  D.
Hall, Melissa H. Cook ; Th  Anh d ch. - H. : Nxb H ng Đ c, 2018. - 263tr. ; 21cm ế ị ồ ứ

7/. HYU- YOUNG BAEK.  BFF- B n bè / Hyu_ Young Baek, Hae- na Lee; Đ  Thanh H ng, D ngạ ỗ ằ ươ  Thanh Hoài
: d ch. - H. : Ph  n , 2018. - t175r. : tranh màu ; 22cm. - (Pretty girl là con gái) ị ụ ữ

8/. LEAF, MUNRO.  H c cách ng x  th t vui / Munro Leaf; Bun Chíp d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. -ọ ứ ử ậ ị ồ  52tr. :
hình v  ; 24cm. - (Dành cho l a tu i 3+) ẽ ứ ổ

9/. LOCATELLI, MARINE.  20 bí quy t giúp teen s ng không lo l ng và t a sáng / Marine Locatelli ,ế ố ắ ỏ  Aki;
Hoàng Th  Mai Anh d ch. - H. : Ph  n , 2018 ị ị ụ ữ

10/. NGUY N Đ C H NG.  Văn hóa làng và nhân cách ng i Vi t / Nguy n Đ c H ng. - H. : Chính trỄ Ắ Ư ườ ệ ễ ắ ư ị Qu cố
gia, 2017. - 252tr. ; 21cm 

11/. NGÔ QUANG TU .  Tri t lý nhân sinh c a Trang T  trong Nam Hoa Kinh / Ngô Quang Tu . - H. :Ệ ế ủ ử ệ  Chính
tr  Qu c gia, 2016. - 156tr. ; 21cm ị ố

12/. NHIÊU TUY T M N.  Không sao đâu , ai r i cũng l n - Nói v i b n gái 14+ : 50 bí quy t tr ngẾ Ạ ồ ớ ớ ạ ế ưở  thành
b n gái c n bi t / Nhiêu Tuy t M n; Tâm Giao d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 240tr. : tranh màu ;ạ ầ ế ế ạ ị ồ  21cm 

        Tóm t t:ắ  H ng d n b n cách th c th a nh n giá tr  đ  b n áp d ng v i con cái, giúp con b nướ ẫ ạ ứ ừ ậ ị ể ạ ụ ớ ạ  phát tri nể
tính t  ch  và c m giác an tâm v  b n thân, đ ng th i nó có th  giúp ngăn ng a các v n đự ủ ả ề ả ồ ờ ể ừ ấ ề v  c m xúc, th m chíề ả ậ
là s  r i lo n v  c m xúc ự ố ạ ề ả

        Tóm t t:ắ  Nh ng giá tr  c a văn hóa làng và nh ng m t tích c c cũng nh  h n ch  trong nhân cáchữ ị ủ ữ ặ ự ư ạ ế  con
ng i Vi t Nam. Trình bày khái quát , có h  th ng v  văn hóa làng và nhân cách ng i Vi t trênườ ệ ệ ố ề ườ ệ  nhi u ph ngề ươ
di n, đ ng th i t ng h p nh n xét , đánh giá c a m t s  nhà nghiên c u v  lĩnh v c quanệ ồ ờ ổ ợ ậ ủ ộ ố ứ ề ự  tr ng này ọ

        Tóm t t:ắ  Chia s  bí quy t giúp các b n gái đang trên b c đ ng tr ng thành có đ c nh ng chẻ ế ạ ướ ườ ưở ượ ữ ỉ d n t tẫ ố
đ  đ i di n tr c muôn vàn gian nan th  thách nh ng cũng đ y ni m vui và h nh phúc c aể ố ệ ướ ử ư ầ ề ạ ủ  cu c đ i ộ ờ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  154.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  177

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  152.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  170.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.5

Kho M n: PM.048365-48367  ượ

Kho Đ c: VN.039042ọ
Kho M n: PM.048455-48456  ượ

Kho Đ c: VN.038812ọ
Kho M n: PM.047994-47995  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018960-18964  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019074-19078  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019089-19093  ế

Kho Đ c: VN.038857-38858ọ
Kho M n: PM.048151-48152ượ
Kho Tra C u: TC.003746  ứ

Kho Đ c: VN.038893-38894ọ
Kho M n: PM.048191-48192ượ
Kho Tra C u: TC.003759  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019269-19271  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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13/. NICHOLS,LISA.  Giàu có nh  m t cách s ng / Lisa Nichols, Janet Switzer; Nguy n Bích Di p d ch.ư ộ ố ễ ệ ị  - H. :
Tri th c, 2018. - 358tr. ; 24cm ứ

14/. RANEY, DAVID MC.  B n đ  ngu ng  r i đ y / David Mc Raney; Voldy: d ch. - H. : Nxb Th  gi i,ạ ỡ ơ ồ ấ ị ế ớ  2017. -
383tr. ; 21cm 
        th  m c; tr360- 383 ư ụ

15/. SHOZO SHIBUYA.  Ngh  thu t nhìn ng i đoán tính cách / Shozo Shibuya; Pooh chan: d ch. - H. :ệ ậ ườ ị  Kim
đ ng, 2018. - 128tr. : tranh v , nh ; 21cm ồ ẽ ả

16/. SI- NA YU.  Chòm sao và nhóm máu / Si- na Yu, Hae- na Lee; D ng Thanh Hoài, Đ  Th  Tuy tươ ỗ ị ế  Mai d ch.ị
- H. : Ph  n , 2018. - 173tr. : tranh màu ; 22cm. - (Pretty girl Là con gái...) ụ ữ

17/. SI-NA YU.  Tim đ p r n ràng / Si-na Yu ; Minh ho : Hae-na Lee ; D ch: D ng Thanh Hoài, Đậ ộ ạ ị ươ ỗ Thanh
H ng. - H. : Ph  n , 2018. - 174tr. : tranh màu ; 22cm. - (Pretty girl Là con gái...) ằ ụ ữ

18/. Nh ng câu chuy n tri t lý đ c s c / D ng Minh Hào,Nguy n Anh Kiên, Ki u Đ ng T  Linh s uữ ệ ế ặ ắ ươ ễ ề ặ ố ư  t m, biênầ
d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 21cm ị ọ
         T.1 / D ng Minh Hào,Nguy n Anh Kiên,Ki u Đ ng T  Linh s u t m, biên d ch, 2017. - 247tr. ươ ễ ề ặ ố ư ầ ị

19/. Nh ng câu chuy n tri t lý đ c s c / D ng Minh Hào,Nguy n Anh Kiên, Ki u Đ ng T  Linh s uữ ệ ế ặ ắ ươ ễ ề ặ ố ư  t m, biênầ
d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 21cm ị ọ
         T.2 / D ng Minh Hào,Nguy n Anh Kiên,Ki u Đ ng T  Linh s u t m, biên d ch, 2017. - 263tr. ươ ễ ề ặ ố ư ầ ị

20/. TEO AIK CHER.  Hãy là ng i lãnh đ o = Why be a leader? / Teo Aik Cher ; Ph m Hoa Ph ngườ ạ ạ ượ  d ch. - Tp.ị
H  Chí Minh : Nxb. Tp H  Chí Minh, 2018. - 104tr. ; 21cm ồ ồ

        Tóm t t:ắ  Chia s  nh ng bí quy t đ  đ t đ c s  th nh v ng và thành công trong cu c s ng:ẻ ữ ế ể ạ ượ ự ị ượ ộ ố  Chu n b  s nẩ ị ẵ
sàng đ  thay đ i, b i d ng toàn di n b n thân, thu hút quan h  trong cu c s ng c aể ổ ồ ưỡ ệ ả ệ ộ ố ủ  b n, g n bó và t n tu  v iạ ắ ậ ỵ ớ
công vi c đ  có nhi u thành qu  tài chính h n... ệ ể ề ả ơ

        Tóm t t:ắ  Chia s  nh ng băn khoăn, lo l ng, m t m i và t n th ng c a các b n gái trong quá trìnhẻ ữ ắ ệ ỏ ổ ươ ủ ạ  tr ngưở
thành qua đó tìm ki m s  an i, l i khuyên, nh n đ c s c m nh và cách gi i quy t v n đ  đóế ự ủ ờ ậ ượ ứ ạ ả ế ấ ề  m t cách thôngộ
minh nh t ấ

        Tóm t t:ắ  G m nh ng câu chuy n mang tính tri t lí sâu s c, xoay quanh nh ng ph ng di n liênồ ữ ệ ế ắ ữ ươ ệ  quan đ nế
s  tr ng thành lành m nh, rèn luy n nhân cách s ng đúng đ n và đ a ra nh ng l i khuyênự ưở ạ ệ ố ắ ư ữ ờ  b  ích ổ

        Tóm t t:ắ  G m nh ng câu chuy n mang tính tri t lí sâu s c, xoay quanh nh ng ph ng di n liênồ ữ ệ ế ắ ữ ươ ệ  quan đ nế
s  tr ng thành lành m nh, rèn luy n nhân cách s ng đúng đ n và đ a ra nh ng l i khuyênự ưở ạ ệ ố ắ ư ữ ờ  b  ích ổ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u và phân tích các y u t  c  b n c a ngh  thu t lãnh đ o theo các nguyên t c:ớ ệ ế ố ơ ả ủ ệ ậ ạ ắ  ph i bi tả ế
d n đ t, bi t trao quy n, luôn nh n bi t xung quanh, táo b o, hi u qu  và can tr ng ẫ ắ ế ề ậ ế ạ ệ ả ườ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  133.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Kho Đ c: VV.004047-4048ọ
Kho M n: PM.048406-48408  ượ

Kho Đ c: VN.039043ọ
Kho M n: PM.048461-48462  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019135-19139  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018945-18949  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018950-18954  ế

Kho Đ c: VN.038754-38755ọ
Kho M n: PM.047909-47910  ượ

Kho Đ c: VN.038756-38757ọ
Kho M n: PM.047911-47912  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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21/. TH NG LÃNG. C m nang con trai tu i d y thì / Th ng Lãng; Kim Cúc d ch. - H. : Kim đ ng,ƯƠ ẩ ổ ậ ươ ị ồ  2018. -
24cm 
         T.2 : Nh ng khúc m c tâm lí / Th ng Lãng; Kim Cúc d ch, 2018. - 224tr. ữ ắ ươ ị

22/. TR N VI T HOÀN.  Đ o đ c Bác H - T m g ng soi cho muôn đ i / Tr n Vi t Hoàn. - H. : ChínhẦ Ế ạ ứ ồ ấ ươ ờ ầ ế  trị
Qu c gia, 2017. - 372tr. : nh ; 21cm ố ả

23/. TÔ MINH.  Thu t nói chuy n / Tô Minh. - Tái b n l n 9. - Thanh Hoá : Nxb Thanh Hóa, 2018. -ậ ệ ả ầ  183tr. ;
21cm 

24/. VĨ NHÂN.  Khi b n đang m  thì ng i khác đang n  l c / Vĩ Nhân; Hân Ng c d ch. - H. : Văn h c,ạ ơ ườ ỗ ự ọ ị ọ  2018 

25/. XUÂN CANG. Góc nhìn bát quái / Xuân Cang. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa-Văn ngh , 2017. -ồ ệ  21cm 
         T.2 / Xuân Cang, 2017. - 332tr. 

26/. XUÂN CANG.  Góc nhìn bát quái : T n văn / Xuân Cang. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa- Văn ngh ,ả ồ ệ  2012. -
440tr. ; 21cm 

27/. ÂN KI N LINH.  15 b c th  g i tu i thanh xuân - G i nh ng cô gái m i l n / Ân Ki n Linh; M cỆ ứ ư ử ổ ử ữ ớ ớ ệ ặ  Sinh
d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 248tr. : tranh v  ; 21cm. - (Danh cho l a tu i 9+) ị ồ ẽ ứ ổ

28/. ÂN KI N LINH.  15 b c th  g i tu i thanh xuân- G i nh ng cô gái s p l n / Ân Ki n Linh; HoàngỆ ứ ư ử ổ ử ữ ắ ớ ệ  Ph ngươ
Thúy d ch. - H. : Kim đ ng, 2018 ị ồ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ngh  thu t nói chuy n thành công trong cu c s ng và bí quy t b i d ng rènớ ệ ệ ậ ệ ộ ố ế ồ ưỡ  luy n tàiệ
nói chuy n, cách t  ch i, ngh  thu t nói chuy n v i ng i khác gi i... ệ ừ ố ệ ậ ệ ớ ườ ớ

        Tóm t t:ắ  Nh ng suy ng m chuy n đ i b ng m t mã âm d ng bát quái nh ng n ch a trong đóữ ẫ ệ ờ ằ ậ ươ ư ẩ ứ  nhi u mã sề ố
bí n trong quan h : Tr i - Đ t - Ng í, quan h  Tr i - Ng i, và quan h  Ng i - Ng iẩ ệ ờ ấ ườ ệ ờ ườ ệ ườ ườ  qua góc nhìn c a m tủ ộ
ng i nghiên c u v  kinh d ch cũng nh  ng nghi m c a D ch h c vào cu c s ng ườ ứ ề ị ư ứ ệ ủ ị ọ ộ ố

        Tóm t t:ắ  G m 15 b c th  dành cho các b n gái m i l n, phân tích các v n đ  mà các em s  g pồ ứ ư ạ ớ ớ ấ ề ẽ ặ  ph i vả ề
phát tri n c a c  th , cu c s ng, b n trai và b n gái... ể ủ ơ ể ộ ố ạ ạ

        Tóm t t:ắ  G m các b c th  vi t cho các b n gái m i m i l n, phân tích nh ng v n đ  các thi u nồ ứ ư ế ạ ớ ớ ớ ữ ấ ề ế ữ  có thể
g p trong quá trình tr ng thành ặ ưở

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  170

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  153.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  158.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  181

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.43

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  155.43

Kho Đ c: VN.038932-38933ọ
Kho M n: PM.048249-48250  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019046-19048  ế

Kho Đ c: VN.038853-38854ọ
Kho M n: PM.048147-48148ượ
Kho Tra C u: TC.003744  ứ

Kho Đ c: VN.038778-38779ọ
Kho M n: PM.047943-47945  ượ

Kho Đ c: VN.038814-38815ọ
Kho M n: PM.048000-48002  ượ

Kho Đ c: VN.038744ọ
Kho M n: PM.047893-47894  ượ

Kho Đ c: VN.038745ọ
Kho M n: PM.047895-47896  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019263-19265  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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TÔN GIÁO

KHOA H C XÃ H IỌ Ộ

1/. HUỲNH THANH BÌNH.  Bi u t ng th n tho i v  Ch  Thiên và Linh V t Ph t giáo / Huỳnh Thanhể ượ ầ ạ ề ư ậ ậ  Bình. -
Tp. H  Chí Minh : T ng h p, 2018. - 559tr. : hình nh ; 24cm ồ ổ ợ ả

2/. H NG QUANG.  IS- S  quay tr  l i c a l ch s  / H ng Quang. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. -Ồ ự ở ạ ủ ị ử ồ ị ố  196tr. ;
21cm 

3/. LAMA YESHE.  Khi Sô- cô- la bi n m t : M t kh o sát tâm lý h c Ph t giáo / Lama Yeshe; Nguy nế ấ ộ ả ọ ậ ễ  Tư
Th ng d ch. - H. : Nxb H ng Đ c, 2018. - 150tr. ; 21cm ắ ị ồ ứ

4/. M C M C.  Tu tâm : Sáng su t đ  gi  mình tĩnh tâm đ  nghĩ xa / M c M c ; Thành Khang, Anh NhiỘ Ộ ố ể ữ ể ộ ộ  d ch. -ị
H. : Nxb.H ng Đ c, 2018 ồ ứ

5/. OLENDZKI, ANDREW.  Tâm vô l ng : Tâm lí h c Ph t giáo  tri t đ  tr i nghi m / Andrewượ ọ ậ ệ ể ả ệ  Olendzki;
Nguy n Ti n Văn; d ch. - H. : Nxb H ng Đ c, 2018. - 263tr. ; 21cm ễ ế ị ồ ứ

6/. RINPOCHE, ANYEN.  T  giã cu c đ i v i tâm an l c : H ng d n c a Ph t giáo Tây T ng v  vi cừ ộ ờ ớ ạ ướ ẫ ủ ậ ạ ề ệ  chu n bẩ ị
cho cái ch t / Anyen Rinpoche; Thái An d ch. - H. : H ng Đ c, 2018. - 215tr. ; 21cm ế ị ồ ứ

1/. BANDO MARIKO.  Ph m cách ph  n  / Bando Mariko; Nguy n Qu c V ng d ch. - H. : Ph  n ,ẩ ụ ữ ễ ố ươ ị ụ ữ  3018 

2/. BLUE.  Tình yêu c a b  / Blue; Ph ng Thúy d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 160tr. : tranh v  ; 21cm ủ ố ươ ị ồ ẽ
        Tên th t tác gi : Lam Thánh Ki t ậ ả ệ

        Tóm t t:ắ  T p h p các bài vi t tìm hi u nh ng bi u t ng v  ch  thiên và linh v t trong Ph t giáoậ ợ ế ể ữ ể ượ ề ư ậ ậ  d i cáiướ
nhìn truy nguyên v  ngu n g c và xác đ nh n i dung, tính ch t cũng nh  đ c đi m c a chúng ề ồ ố ị ộ ấ ư ặ ể ủ ở t ng to  đ  l chừ ạ ộ ị
s  - văn hoá c a các qu c gia Ph t giáo  châu Á, trong đó có đ  c p đ n cách hi uử ủ ố ậ ở ề ậ ế ể  c a ng i Vi t Nam v  cácủ ườ ệ ề
bi u t ng này ể ượ

        Tóm t t:ắ  Phân tích ý nghĩa "tu tâm" và "sám h i sáu căn" giúp tăng ni, Ph t t  thành công trongố ậ ử  con đ ngườ
tu hành 
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  297.09

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  294.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.874

Kho Thi u Nhi: TN.019266-19268  ế

Kho Đ c: VV.004000ọ
Kho M n: PM.048060-48061  ượ

Kho Đ c: VN.038900-38901ọ
Kho M n: PM.048200-48202  ượ

Kho Đ c: VN.038782-38783ọ
Kho M n: PM.047949-47951  ượ

Kho Đ c: VN.038796ọ
Kho M n: PM.047971-47972  ượ

Kho Đ c: VN.038781ọ
Kho M n: PM.047948, PM.048205  ượ

Kho Đ c: VN.038832-38833ọ
Kho M n: PM.048032-48034  ượ

Kho Đ c: VN.038790-38791ọ
Kho M n: PM.047962-47964  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019345-19349  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 7

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

3/. BYMAN, DANIEL.  Al Qaeda, nhà n c H i giáo t  x ng (IS) và phong trào thánh chi n toàn c u:ướ ồ ự ư ế ầ  Nh ngữ
đi u c n bi t : Sách tham kh o / Daniel Byman; Tr ng Minh, Minh Thu , Tu n Trung; Biên d chề ầ ế ả ọ ấ ị  và hi u đính. -ệ
H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 479tr. ; 21cm ị ố

4/.  Bác H  v i ngành công an / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. : Nxb.H ng Đ c, 2017. - 167tr. ;ồ ớ ế ư ầ ể ọ ồ ứ  21cm. -
(H c t p đ o đ c, phong cách H  Chí Minh) ọ ậ ạ ứ ồ

5/.  Bác H  v i ngành qu c phòng / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. : Nxb.H ng Đ c, 2017. -ồ ớ ố ế ư ầ ể ọ ồ ứ  207tr. ;
21cm. - (H c t p đ o đ c, phong cách H  Chí Minh) ọ ậ ạ ứ ồ

6/. BÙI CHÍ TRUNG.  Nguy n Chí Thanh- Nh ng góc nhìn t  h u th  / Bùi chí Trung: ch  biên; Đ ngễ ữ ừ ậ ế ủ ặ  B oả
Trung, L ng Th  Bích Ng c. - H. : Quân đ i Nhân dân, 2017. - 288tr. ; 22cm ươ ị ọ ộ

7/.  B n mu n làm ngh  gì? / Bùi Sao biên so n. - H. : Dân trí, 2018. - 177tr. ; 23cmạ ố ề ạ

8/. CHEN - YA TIEN.  Lý thuy t quân s  Trung Hoa x a và nay / Chen - Ya Tien; Nguy n Duy Chínhế ự ư ễ  d ch. - Tp.ị
H  Chí Minh : Văn hóa -  Văn ngh , 2017. - 432tr. ; 24cm ồ ệ
        Th  m c: tr. 377-388 ư ụ

9/. CHÂU TH  H I.  Ng i Hoa Vi t Nam và Đông Nam Á: Hình nh hôm qua và v  th  hôm nay / ChâuỊ Ả ườ ệ ả ị ế  Thị
H i. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 432tr. ; 21cm ả ị ố
        Th  m c: tr. 419-430 ư ụ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  bài nói, bài vi t và th  c a Bác H  v  ngành công an cùng nh ng câuớ ệ ộ ố ế ư ủ ồ ề ữ  chuy n kệ ể
v  Bác v i các chi n sĩ công an ề ớ ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  bài nói, bài vi t và th  c a Bác H  v  ngành qu c phòng cùng nh ngớ ệ ộ ố ế ư ủ ồ ề ố ữ  câu
chuy n k  v  Bác v i các chi n sĩ quân đ i ệ ể ề ớ ế ộ

        Tóm t t:ắ  Truy n t i thông đi p v  nhân cách và ni m tin c a con ng i Đ i t ng Nguy n Chíề ả ệ ề ề ủ ườ ạ ướ ễ  Thanh - m tộ
ni m tin vào con đ ng cách m ng mà ông đã l a ch n cùng nh ng giá tr  cu c đ i và sề ườ ạ ự ọ ữ ị ộ ờ ự nghi p mà ông đ  l iệ ể ạ
cho h u th  ậ ế

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u, đ nh h ng m t s  ngh  tiêu bi u, g n gũi v i cu c s ng hàng ngày cho cácớ ệ ị ướ ộ ố ề ể ầ ớ ộ ố  em nhỏ
nh :ngh  d y h c, ngh  bác sĩ, kĩ s  xây d ng, ;lu t s , ngh  đ u b p, h a sĩ..... ư ề ạ ọ ề ư ự ậ ư ề ầ ế ọ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u s  l c v  quy n l c chính tr  và s c m nh quân s , k  thu t, t  t ng, côngớ ệ ơ ượ ề ề ự ị ứ ạ ự ỹ ậ ư ưở  cu c canhộ
tân quân s  c n đ i và nh h ng trên chi n tranh nhân dân cùng nh ng y u t  nh h ngự ậ ạ ả ưở ế ữ ế ố ả ưở  t i s  thay đ i trongớ ự ổ
t  t ng quân s  c a Trung Qu c. Nghiên c u v  các lý thuy t quân s  c  đi n;ư ưở ự ủ ố ứ ề ế ự ổ ể  cu c chi n tranh nha phi n vàộ ế ế
s  chuy n hoá c a h  th ng quân s  Trung Hoa; s  phát tri n c a cácự ể ủ ệ ố ự ự ể ủ  t  t ng quân s  t  th i kỳ đ u c a n nư ưở ự ừ ờ ầ ủ ề
C ng hoà đ n đ n t  t ng c a T ng Gi i Th ch, Mao Tr chộ ế ế ư ưở ủ ưở ớ ạ ạ  Đông, Đ ng Ti u Bình.. ặ ể

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u v  tên g i, khái ni m, quá trình hình thành các nhóm c ng đ ng ng i Hoa t iể ề ọ ệ ộ ồ ườ ạ  Ký 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.009597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.0092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  355.00951

Kho Đ c: VN.038849-38850ọ
Kho M n: PM.048143-48144ượ
Kho Tra C u: TC.003742  ứ

Kho Đ c: VN.038989-38990ọ
Kho M n: PM.048336-48337ượ
Kho Tra C u: TC.003764  ứ

Kho Đ c: VN.038987-38988ọ
Kho M n: PM.048334-48335ượ
Kho Tra C u: TC.003763  ứ

Kho Đ c: VN.038807ọ
Kho M n: PM.047989  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019810-19814  ế

Kho Đ c: VV.004008ọ
Kho M n: PM.048073-48074  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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10/. DIAMOND, STUART.  Ngh  thu t đàm phán b t b i : 12 công c  thuy t ph c b ng tâm lý giúpệ ậ ấ ạ ụ ế ụ ằ  b n thànhạ
công trong công vi c và cu c s ng / Stuart Diamond; Vân Anh, Thu H ng d ch. - H. : Triệ ộ ố ươ ị  th c, 2018. - 521tr. ;ứ
24cm 

11/. FUJIWARA MASAHIKO.  Ph m cách qu c gia / Fuiiwara Masahiko; Nguy n Qu c V ng d ch. -ẩ ố ễ ố ượ ị  H. : Phụ
n , 2018 ữ

12/.  Gi ng mà không gi ng; Nh ng c p đôi ch  nên nh m l n / Emma Strack, Guillaume Plantevin;ố ố ữ ặ ớ ầ ẫ  Ngô H uữ
Long d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 132tr. : tranh v  ; 26cm. - (Dành cho l a tu i 9+) ị ồ ẽ ứ ổ

13/.  Góc nhìn c n c nh; Th  gi i và bi n Đông sau phán quy t c a Tòa Tr ng ài / Tr n Nam Ti n chậ ả ế ớ ể ế ủ ọ ầ ế ủ biên. - Tp.
H  Chí Minh : Văn hóa- Văn ngh , 2017. - 256tr. ; 21cm ồ ệ

14/. HARARI, YUVAL NOAH.  Homo Deus - L c s  t ng lai / Yuval Noah Harari; D ng Ng c Tràượ ử ươ ươ ọ  d ch. -ị
H. : Th  gi i, 2018. - 508tr. ; 24cm ế ớ

15/. HUỲNH NG C TR NG.  Kh o lu n v  T t / Huỳnh Ng c Tr ng. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa -Ọ Ả ả ậ ề ế ọ ả ồ  Văn ngh ,ệ
2018. - 196tr. ; 24cm 

16/. HUỲNH NG C TR NG.  Đ c kh o v  tín ng ng th  gia th n / Huỳnh Ng c Tr ng, Nguy n Đ iỌ Ả ặ ả ề ưỡ ờ ầ ọ ả ễ ạ  Phúc. -
Tp. H  Chí Minh : Văn hóa- Văn ngh , 2013. - 176tr. : hình nh ; 21cm ồ ệ ả

Đông Nam Á; l ch s , hi n tr ng, xu h ng phát tri n c a các lo i hình liên k t truy n th ng c a ng iị ử ệ ạ ướ ể ủ ạ ế ề ố ủ ườ  Hoa; m iố
quan h  v i c ng đ ng c  dân b n đ a; vai trò, v  trí kinh t   các n c Đông Nam Á và ng iệ ớ ộ ồ ư ả ị ị ế ở ướ ườ  Hoa v i xu thớ ế
liên k t khu v c trong b i c nh toàn c u hoá ế ự ố ả ầ

        Tóm t t:ắ  Chia s  bí quy t giúp b n có đ c nh ng th a thu n t t h n trong kinh doanh, công vi c,ẻ ế ạ ượ ữ ỏ ậ ố ơ ệ  văn hoá,
m i quan h , hôn nhân, gia đình, các v n đ  công c ng... và cách th c hi n ố ệ ấ ề ộ ự ệ

        Tóm t t:ắ  V i vi c l t l i các s  ki n trong quá kh  và s  phát tri n c a hi n t i, tác gi  d  báoớ ệ ậ ạ ự ệ ứ ự ể ủ ệ ạ ả ự  nh ng h uữ ậ
qu  con ng i s  ph i gánh ch u trong t ng lai, n i con ng i b  m t quy n ki m soát thả ườ ẽ ả ị ươ ơ ườ ị ấ ề ể ế gi i ớ

        Tóm t t:ắ  T ng quan v  văn hóa th  t  trong ngôi nhà Vi t nh : th  cúng t  tiên, Táo quân, cácổ ề ờ ự ệ ư ờ ổ  th n đầ ộ
m ng, th n b n gia - b n th , các th n linh Th ng gi i... Lý gi i sâu s c v  đ c tr ng văn hoáạ ầ ả ả ổ ầ ượ ớ ả ắ ề ặ ư  tâm linh c aủ
ng i Vi t ườ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.8951

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  302.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.4952

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.21

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.49

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.261409597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.09597

Kho Đ c: VN.038855-38856ọ
Kho M n: PM.048149-48150ượ
Kho Tra C u: TC.003745  ứ

Kho Đ c: VV.004062-4063ọ
Kho M n: PM.048428-48430  ượ

Kho Đ c: VN.038794-38795ọ
Kho M n: PM.047968-47970  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019040-19042  ế

Kho Đ c: VN.038767ọ
Kho M n: PM.047928ượ
Kho Tra C u: TC.003732  ứ

Kho Đ c: VV.004060-4061ọ
Kho M n: PM.048425-48427  ượ

Kho Đ c: VV.004031ọ
Kho M n: PM.048113-48114  ượ

Kho Đ c: VN.038817ọ
Kho M n: PM.048005-48006  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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17/. HYE- YOUNG BAEK.  Đi m s  tăng vùn v t: Cách h c đ t đi m tuy t đ i / Hye- young Baek; Để ố ụ ọ ạ ể ệ ố ỗ Thanh
H ng, D ng Thanh Hoài d ch. - H. : Ph  n , 2018. - 173tr. : tranh màu ; 22cm. - (Pretty girl Làằ ươ ị ụ ữ  con gái...) 

18/. HÀ H NG HÀ.  Tham nhũng, m u mô và tr ng ph t : Sách tham kh o / Hà H ng Hà. - H. : ChínhỒ ư ừ ạ ả ồ  tr  Qu cị ố
gia, 2017 

19/.  H c t p t  t ng, đ o đ c, phong cách H  Chí Minh. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 260tr. ;ọ ậ ư ưở ạ ứ ồ ị ố  21cm 

20/. JÁNOS, LACKFI.  Ng i Hungary - H  là ai? : Sách d n đ ng cho ng i n i ngoài và ng iườ ọ ẫ ườ ườ ướ ườ  trong
n c / Lackfi János ; Szathmáry István minh h a ; Giáp Văn Chung d ch. - H. : Nxb. H i Nhàướ ọ ị ộ  Văn, 2018. -
186tr. ; 21cm 

21/. LÊ TH  M U.  N c Nga và th  gi i trong k  nguyên Putin : Sách tham kh o / Lê Th  M u. - H. :Ế Ẫ ướ ế ớ ỷ ả ế ẫ  Chính
tr  Qu c gia, 2018. - 367tr. ; 21cm ị ố

22/. LÊ XUÂN TÊ. Văn h c dân gian Đ ng Hào / Lê Xuân Tê s u t m, tuy n ch n. - H. : Nxb. H i Nhàọ ườ ư ầ ể ọ ộ  Văn,
2018. - 21cm 
         T.1 / Lê Xuân Tê s u t m, tuy n ch n, 2018. - 576tr. ư ầ ể ọ

23/. L NG Đ C THI P.  Xã h i Vi t Nam : Kh o lu n / L ng Đ c Thi p. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ƯƠ Ứ Ệ ộ ệ ả ậ ươ ứ ệ ộ  2018. -
320tr. ; 21cm 

24/.  L ch s  Đ ng b  và nhân dân xã Vi t Hòa (1930 - 2010). - H. : Lao đ ng, 2017. - 334tr. : Hình nhị ử ả ộ ệ ộ ả

        Tóm t t:ắ  Ch n l c m t s  bài vi t c a m t s  h c gi  l n  các th i đi m, giai đo n l ch s  khácọ ọ ộ ố ế ủ ộ ố ọ ả ớ ở ờ ể ạ ị ử  nhau tâp
trung làm rõ n i dung phong phú c a t  t ng, đao đ c, phong cách H  Chí Minh, th  hi nộ ủ ư ưở ứ ồ ể ệ  trong toàn b  di s nộ ả
và cu c đ i ho t đ ng cách m ng c a Ng i ộ ờ ạ ộ ạ ủ ườ

        Tóm t t:ắ  Bao g m các câu chuy n t  phê phán, t  nh n bi t c a ng i Hungary, khám phá nh ngồ ệ ự ự ậ ế ủ ườ ữ  tính cách
đ c tr ng, bi t thêm nh ng thành t u, v  tâm h n, l i s ng, cách làm vi c, nh ng t p t c lâuặ ư ế ữ ự ề ồ ố ố ệ ữ ậ ụ  đ i.... ờ

        Tóm t t:ắ  T p h p m t s  bài vi t và các công trình nghiên c u g n đây c a tác gi  v  Vladimirậ ợ ộ ố ế ứ ầ ủ ả ề  Putin và
n c Nga đ ng đ i, bao g m: bàn v  k  nguyên Putin  n c Nga và bàn v  k  nguyên m iướ ươ ạ ồ ề ỷ ở ướ ề ỷ ớ  c a th  gi i trongủ ế ớ
th i gian g n 20 năm c m quy n c a T ng th ng Nga V. Putin ờ ầ ầ ề ủ ổ ố

        Tóm t t:ắ  Kh o c u v  đ i s ng kinh t , chính tr , các phong t c t p quán, tín ng ng, các ho tả ứ ề ờ ố ế ị ụ ậ ưỡ ạ  đ ng vănộ
hóa v t ch t và tinh th n ng i Vi t. ậ ấ ầ ườ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  371.3028

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  364.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  335.4346

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  390.09439

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  320.947

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  301.9597

Kho Thi u Nhi: TN.018935-18939  ế

Kho Đ c: VN.038895, VN.039041ọ
Kho M n: PM.048193-48195  ượ

Kho Đ c: VN.038867-38868ọ
Kho M n: PM.048162-48163ượ
Kho Tra C u: TC.003750  ứ

Kho Đ c: VN.038972-38973ọ
Kho M n: PM.048311-48313  ượ

Kho Đ c: VN.038859-38860ọ
Kho M n: PM.048153-48154ượ
Kho Tra C u: TC.003747  ứ

Kho Đ c: VN.039035-39036ọ
Kho Đ a Chí: DC.001520-1521ị
Kho M n: PM.048448-48449  ượ

Kho Đ c: VN.038966-38967ọ
Kho M n: PM.048302-48304  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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; 21cm 
        ĐTTS ghi: Ban ch p hành Đ ng b  xã Vi t Hòa huy n Khoái Châu  - t nh H ng Yên, Th  m cấ ả ộ ệ ệ ỉ ư ư ụ  tr.329 - 330 

25/. MARIKO SHIMIZU. Vui h c ti ng anh cùng tr  / Mariko Shimizu; Ph ng Ph ng d ch. - Tp. Họ ế ẻ ươ ươ ị ồ Chí
Minh : Nxb. Tr , 2018. - 19cm ẻ
         T p 2 / Mariko Shimizu; Ph ng Ph ng d ch, 2018. - 160tr. ậ ươ ươ ị

26/. MARIKO SHIMIZU. Vui h c ti ng anh cùng tr  / Mariko Shimizu; Ph ng Ph ng d ch. - Tp. Họ ế ẻ ươ ươ ị ồ Chí
Minh : Nxb. Tr , 2018. - 19cm ẻ
         T p 1 / Mariko Shimizu; Ph ng Ph ng d ch, 2018. - 156tr. ậ ươ ươ ị

27/. MEGARA.  B c th y giao ti p nhi p ph c công s  / Megara. - H. : Nxb Th  gi i, 2018ậ ầ ế ế ụ ở ế ớ

28/. NGUY N TH  B Y.  Văn hóa m th c qua t c ng  ng i Vi t / Nguy n Th  B y, Ph m Lan Oanh.Ễ Ị Ả ẩ ự ụ ữ ườ ệ ễ ị ả ạ  - H. :
Chính tr  Qu c gia, 2016. - 160tr. ; 21cm ị ố
        Th  m c: tr. 148-153. - Ph  l c: tr. 154-157 ư ụ ụ ụ

29/. NGUY N TH  B Y.  Văn hóa m th c qua câu đ  ng i Vi t / Nguy n Th  B y, Ph m Lan Oanh. -Ễ Ị Ả ẩ ự ố ườ ệ ễ ị ả ạ  H. :
Chính tr  Qu c gia, 2016. - 192tr. ; 21cm ị ố
        Th  m c: tr. 186 - 189 ư ụ

30/. NGUY N Đ C QUÝ.  Chuy n b o v  các chính khách qu c t  đ n Vi t Nam / Nguy n Đ c Quý. -Ễ Ứ ệ ả ệ ố ế ế ệ ễ ứ  H. :
Chính tr  Qu c gia, 2016. - 120tr. ; 21cm ị ố

31/.  Nh ng sáng ki n Ph n Lan : Lý do Ph n Lan phát tri n nh  ngày nay / IIkka Taipale biên so n;ữ ế ầ ầ ể ư ạ  Tr n Minhầ
Anh Th ...d ch. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 456tr. : hình nh ; 23cm ư ị ồ ẻ ả

        Tóm t t:ắ  Trình bày quá trình đ u tranh ch ng gi c ngo i xâm, b o v  quê h ng c a nhân dân xãấ ố ặ ạ ả ệ ươ ủ  Vi t Hòaệ
(1930- 1945);quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i, th c hi n nghĩa v  h u ph ng v i ti nự ủ ộ ự ệ ụ ậ ươ ớ ề  tuy n mi n namế ề
(1954 - 1975);quá trình th c hi n theo h ng công nghi p hóa hi n đ i hóa đ n nay, ự ệ ướ ệ ệ ạ ế

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng tinh tuý v  m th c đ c dân gian th  hi n qua t c ng . Nh ng đ c s nữ ề ẩ ự ượ ể ệ ụ ữ ữ ặ ả  đ c s cặ ắ
c a t ng vùng đ t, theo t ng mùa, mang nh ng nét đ c tr ng riêng bi t. Đ ng th i, phân tíchủ ừ ấ ừ ữ ặ ư ệ ồ ờ  văn hoá ăn u ngố
trong đ i s ng th ng ngày và nh ng kiêng k  trong ăn u ng c a ng i Vi t ờ ố ườ ữ ị ố ủ ườ ệ

        Tóm t t:ắ  Trình bày t ng quan v  câu đ  và văn hoá m th c c a ng i Vi t. Gi i thi u n i dungổ ề ố ẩ ự ủ ườ ệ ớ ệ ộ  m th cẩ ự
qua câu đ  và ngh  thu t câu đ  v  m th c d a trên nh ng khía c nh nh : Đ  v t liên quanố ệ ậ ố ề ẩ ự ự ữ ạ ư ồ ậ  đ n n u n ng, chế ấ ướ ế
bi n th c ăn; các ngu n l ng th c, th c ph m; các món ăn, đ  u ng, th c hútế ứ ồ ươ ự ự ẩ ồ ố ứ  cũng nh  các ho t đ ng lao đ ngư ạ ộ ộ
s n xu t, ngh  nghi p và sinh ho t th ng ngày liên quan đ n vănả ấ ề ệ ạ ườ ế  hoá m th c dân gian ẩ ự

        Tóm t t:ắ  Ghi l i nh ng câu chuy n có th t c a l c l ng công an, đ c tr i nghi m trong nh ngạ ữ ệ ậ ủ ự ượ ượ ả ệ ữ  l n b o vầ ả ệ
các nguyên th  qu c gia trên th  gi i khi đ n Vi t Nam ủ ố ế ớ ế ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  324.2597070959733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.21

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  372.21

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  302.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.109597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.2

Kho Đ a Chí: DC.001516-1517  ị

Kho Thi u Nhi: TN.019929-19933  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019924-19928  ế

Kho M n: PM.048457-48458  ượ

Kho Đ c: VN.038875-38876ọ
Kho M n: PM.048171-48173  ượ

Kho Đ c: VN.038877-38878ọ
Kho M n: PM.048174-48176  ượ

Kho Đ c: VN.038865-38866ọ
Kho M n: PM.048160-48161ượ
Kho Tra C u: TC.003749  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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32/.  Niên giám th ng kê t nh H ng Yên 2017. - H. : Th ng kê, 2018. - 447tr. : bi u đ  ; 24cm ố ỉ ư ố ể ồ
        ĐTTS ghi: C c th ng kê t nh H ng Yên ụ ố ỉ ư

33/. ONISHI TAKAHIRO.  Masayoshi Son - T  phú li u ăn nhi u : Vua đ u t  công ngh  và nh ng phaỉ ề ề ầ ư ệ ữ  l iộ
ng c dòng ngo n m c / Onishi Takahiro ; Võ V ng Ng c Chân d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 329tr.ượ ạ ụ ươ ọ ị ế ớ  ; 21cm 

34/. S N NAM.  Đinh mi u và l  h i dân gian mi n Nam : Biên kh o / S n Nam. - Tp. H  Chí Minh :Ơ ễ ễ ộ ề ả ơ ồ  Nxb. Tr ,ẻ
2018. - 364tr. ; 21cm 

35/. Nh ng ng i s ng quanh em : Bé nh n bi t ngh  nghi p ph  bi n  Vi t Nam. - H. : Kim đ ng,ữ ườ ố ậ ế ề ệ ổ ế ở ệ ồ  2018. -
20cm 
         T.1, 2018. - 152tr. 

36/. Nh ng ng i s ng quanh em : Bé nh n bi t ngh  nghi p ph  bi n  Vi t Nam. - H. : Kim đ ng,ữ ườ ố ậ ế ề ệ ổ ế ở ệ ồ  2018. -
20cm 
         T.2, 2018. - 152tr. 

37/. Nh ng ng i s ng quanh em : Bé nh n bi t ngh  nghi p ph  bi n  Vi t Nam. - H. : Kim đ ng,ữ ườ ố ậ ế ề ệ ổ ế ở ệ ồ  2018. -
20cm 
         T.3, 2018. - 152tr. 

38/. Nh ng ng i s ng quanh em : Bé nh n bi t ngh  nghi p ph  bi n  Vi t Nam. - H. : Kim đ ng,ữ ườ ố ậ ế ề ệ ổ ế ở ệ ồ  2018. -
20cm 
         T.4, 2018. - 152tr. 

39/. Nh ng ng i s ng quanh em : Bé nh n bi t ngh  nghi p ph  bi n  Vi t Nam. - H. : Kim đ ng,ữ ườ ố ậ ế ề ệ ổ ế ở ệ ồ

        Tóm t t:ắ  G m nh ng câu chuy n v  thú vui hàng ngày, chính sách xã h i, chăm sóc y t , vănồ ữ ệ ề ộ ế  hoá, công
ngh  xã h i, xã h i dân s , quan h  qu c t , qu n lý hành chính đã và đang di n ra  Ph nệ ộ ộ ự ệ ố ế ả ễ ở ầ  Lan 

        Tóm t t:ắ  Ph n ánh toàn di n đ ng thái và th c tr ng kinh t  - xã h i c a t nh thông qua các chả ệ ộ ự ạ ế ộ ủ ỉ ỉ tiêu th ngố
kê hàng năm theo h  th ng ch  tiêu th ng kê c p t nh năm 2017 ệ ố ỉ ố ấ ỉ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u v  cu c đ i và s  nghi p c a Giám đ c đi u hành T p đoàn truy n thông đaớ ệ ề ộ ờ ự ệ ủ ố ề ậ ề  qu c giaố
và Internet SoftBanh Nh t B n Masayoshi Son cùng lý t ng cũng nh  ph ng th c kinhậ ả ưở ư ươ ứ  doanh c a ông ủ
 

        Tóm t t:ắ  T p tuy n các tác ph m có liên quan đ n ho t đ ng th  cúng và l  h i dân gian  mi nậ ể ẩ ế ạ ộ ờ ễ ộ ở ề  Nam Vi tệ
Nam 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.494897

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  315.9733

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  384.092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  394.269597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.7

Kho Đ c: VV.004074-4075ọ
Kho M n: PM.048380, PM.048444-48445  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001514-1515  ị

Kho Đ c: VN.038952-38953ọ
Kho M n: PM.048281-48283  ượ

Kho Đ c: VN.039048-39049ọ
Kho M n: PM.048468-48469ượ
Kho Tra C u: TC.003769  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019015-19019  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019020-19024  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019025-19029  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019030-19034  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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2018. - 20cm 
         T.5, 2018. - 152tr. 

40/. TR NG S  HÙNG.  Truy n Tr ng Đông Nam Á / Tr ng S  Hùng b.s.,s u t m. - H. : Chính trƯƠ Ỹ ệ ạ ươ ỹ ư ầ ị  Qu cố
gia, 2017. - 228tr. ; 21cm 

41/. TR N HOÀNG HI P.  Nguy c  t  thu c lá, r u bia và tia b c x  / Tr n Hoàng Hi p, Nguy n CaoẦ Ệ ơ ừ ố ượ ứ ạ ầ ệ ễ  Luân;
H.đ: Nguy n H ng Vũ...; H a sĩ: L ng Ng c Linh. - H. : Kim đ ng, 2018. - 56tr. : tranh màu ;ễ ồ ọ ươ ọ ồ  19cm. - (L iố
s ng lành m nh- phòng ung th ) ố ạ ư

42/. TR N THANH GIANG.  Văn hóa và khoa h c v  Văn hóa : Sách chuyên kh o / Tr n ThanhẦ ọ ề ả ầ  Giang, Đỗ
Minh H p đ ng ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 440tr. ; 24cm ợ ồ ủ ị ố
        Th  m c: tr. 427-435 ư ụ

43/. TÔ LÂM.  Công an nhân dân Vi t Nam v i tác ph m t  cách ng i công an cách m nh c a H  Chíệ ớ ẩ ư ườ ệ ủ ồ  Minh /
Tô Lâm. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 200tr. ; 21cm ị ố

44/. TÔ LÂM.  T  t ng H  Chí Minh v  công an nhân dân giá tr  lý lu n và th c ti n / Tô Lâm. - xu tư ưở ồ ề ị ậ ự ễ ấ  b n l nả ầ
th  2. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2016. - 267tr. ; 21cm ứ ị ố
        th  m c tr.263 - 264 ư ụ

45/. VOVAN.  Hai k  gi  danh trên đi n tho i : T  trò tiêu khi n đ n báo chí ch i khăm / Vovan, Lexus ;ẻ ả ệ ạ ừ ể ế ơ  Ph mạ
Xuân Loan d ch. - In l n th  1. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 492tr. ; 20cm ị ầ ứ ồ ẻ

46/. VŨ D NG HUÂN.  Nh ng m u chuy n đi s  và ti p s  : Sách tham kh o / Vũ D ng Huân. - H. :ƯƠ ữ ẩ ệ ứ ế ứ ả ươ  Chính
tr  Qu c gia, 2015. - 92tr. ; 21cm ị ố

        Tóm t t:ắ  Làm rõ ngu n g c c a văn hoá; các hi n t ng văn hoá; vai trò c a văn hoá trong cu cồ ố ủ ệ ượ ủ ộ  s ng c aố ủ
con ng i và xã h i. Phân bi t khái ni m văn hoá và văn minh, phân lo i các n n văn minhườ ộ ệ ệ ạ ề  trên th  gi i. Nghiênế ớ
c u m t s  lo i hình và tính ch t c a văn hoá; s  thay th  h  chu n văn hoá h c... ứ ộ ố ạ ấ ủ ự ế ệ ẩ ọ

        Tóm t t:ắ  rình bày c  s  và quá trình hình thành, phát tri n t  t ng H  Chí Minh v  công an nhânơ ở ể ư ưở ồ ề  dân; tư
t ng H  Chí Minh v  v  trí, vai trò, ch c năng, nhi m v , Đ ng lãnh đ o, xây d ng l c l ng,ưở ồ ề ị ứ ệ ụ ả ạ ự ự ượ  nguyên t c, bi nắ ệ
pháp công tác, thi đua khen th ng và k  lu t trong l c l ng công an nhân dân ưở ỷ ậ ự ượ

        Tóm t t:ắ  K  l i nh ng cu c ch i khăm, tho t đ u mang tính ch t mua vui sau đã mang nh ng giáể ạ ữ ộ ơ ạ ầ ấ ữ  tr  t  giácị ố
ho c đi u tra. ặ ề

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u khái quát nh ng nét c  b n c a s  đoàn đi s  th i x a, và nh ng m u chuy nớ ệ ữ ơ ả ủ ứ ứ ờ ư ữ ẩ ệ  r t lý thúấ
v  m i s  th n khi đi s  ề ỗ ứ ầ ứ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  331.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  398.20959

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  362.29

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.209597

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  363.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  384.6

Kho Thi u Nhi: TN.019035-19039  ế

Kho Đ c: VN.038891-38892ọ
Kho M n: PM.048189-48190ượ
Kho Tra C u: TC.003758  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019255-19259  ế

Kho Đ c: VV.004038-4039ọ
Kho M n: PM.048129-48130ượ
Kho Tra C u: TC.003738  ứ

Kho Đ c: VN.038883-38884ọ
Kho M n: PM.048181-48182ượ
Kho Tra C u: TC.003754  ứ

Kho Đ c: VN.038863-38864ọ
Kho Đ a Chí: DC.001513ị
Kho M n: PM.048158-48159  ượ

Kho Đ c: VN.038928-38929ọ
Kho M n: PM.048243-48245  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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NGÔN NGỮ

47/. VŨ KHOAN.  A, B, C v  "ngh " lãnh đ o, qu n lý / Vũ Khoan. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. -ề ề ạ ả ị ố  174tr. ;
21cm 

48/. WADDINGTON, EMMA.  Vì sao con ph i xin phép và c m n?: Nh ng th c m c l n c a các b nả ả ơ ữ ắ ắ ớ ủ ạ  nh  vỏ ề
hành vi và cách ng x  / Emma Waddington, Christopher McCurry; Minh h a: Louis Thomas;ứ ử ọ  Minh Hà d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 32tr. : tranh v  ; 24cm. - (T  sách làm cha m . Đ  th u hi u conồ ẽ ủ ẹ ể ấ ể  h n) ơ

49/. WADDINGTON, EMMA.  Vì sao màu da m i  ng i l i khác nhau? : Nh ng th c m c l n c a  cácọ ườ ạ ữ ắ ắ ớ ủ  b n nhạ ỏ
v  b n s c và s  đa d ng / emma Waddington, Christopher McCurry; Minh h a: Louisề ả ắ ự ạ ọ  Thomas; My D ng d ch.ươ ị
- H. : Kim đ ng, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (T  sách làm cha m . Đồ ủ ẹ ể th u hi u con h n) ấ ể ơ

50/. WADDINGTON, EMMA.  Vì sao nhà mình không s ng cùng nhau n a?; Nh ng th c m c l n c aố ữ ữ ắ ắ ớ ủ  các b nạ
nh  khi gia đình tan v  / Emma Waddington, Christopher McCurry; Minh h a; Louis Thomas;ỏ ỡ ọ  My D ng d ch. -ươ ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 32tr. : tranh v  ; 24cm. - (T  sách làm cha m . Đ  th u hi uồ ẽ ủ ẹ ể ấ ể  con h n) ơ

1/. NGUY N QU C HÙNG.  D y ti ng anh: xu h ng m i / Nguy n Qu c Hùng,MA.. - H. : Ph  n ,Ễ Ố ạ ế ướ ớ ễ ố ụ ữ  2018. -
183tr. ; 23cm 

2/. NGUY N QU C HÙNG.  Ng  pháp Ti ng Anh cho h c sinh Ti u h c / Nguy n Qu c Hùng. - in l nỄ Ố ữ ế ọ ể ọ ễ ố ầ  th  2. -ứ
H. : Ph  n , 2015. - 78tr. : hình nh ; 29cm ụ ữ ả

3/. NGUY N QU C HÙNG.  Ng  pháp Ti ng Anh trung h c c  s  / Nguy n Qu c Hùng. - H. : Ph  n ,Ễ Ố ữ ế ọ ơ ở ễ ố ụ ữ  2018. -
100tr. : hình nh ; 29cm ả

4/.  Ti ng anh giao ti p hi n đ i = Modern english communication / Tri th c Vi t biên so n ; Nguy n Thế ế ệ ạ ứ ệ ạ ễ ị Thanh
Y n hi u đính. - Tái b n l n th  3. - H. : Nxb. H ng Đ c, 2018. - 218tr. ; 19cm ế ệ ả ầ ứ ồ ứ

        Tóm t t:ắ  Trình bày v  l ch s  khoa h c lãnh đ o, qu n lý và m t s  khái ni m chung; quy n uy vàề ị ử ọ ạ ả ộ ố ệ ề  tiêu
chu n c a nhà lãnh đ o, qu n lý; công tác t  ch c, phép dùng ng i và m t s  k  năng lãnh đ o,ẩ ủ ạ ả ổ ứ ườ ộ ố ỹ ạ  qu n lý ả

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u và phân tích nh ng xu h ng đ i m i ph ng pháp c m th  ngôn ng  d i gócớ ệ ữ ướ ổ ớ ươ ả ụ ữ ướ  nhìn
c a lý thuy t chung;Nh ng thay đ i v  quan đi m d y ng  pháp, ng  âm, t  v ng, văn hóa vai tròủ ế ữ ổ ề ể ạ ữ ữ ừ ự  c a ti ng mủ ế ẹ
đ  và bài t p v  nhà; Nh ng thay đ i liên quan đ n lòng tin c a ng i th y, đòi h i sẻ ậ ề ữ ổ ế ủ ườ ầ ỏ ự thay đ i trong gi ng d yổ ả ạ
k  năng theo xu h ng l ng ghép, đ a văn h c vào quy trình d y ti ng.... ỹ ướ ồ ư ọ ạ ế

        Tóm t t:ắ  Bao g m các cu c đàm tho i theo tình hu ng và nh ng thành ng  thông d ng liên quanồ ộ ạ ố ữ ữ ụ  Ký 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  303.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  395.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  305.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  306.89

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428.0071

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  425

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  425

Kho Đ c: VN.038869-38870ọ
Kho M n: PM.048164-48166  ượ

Kho Đ c: VN.038861-38862ọ
Kho M n: PM.048155-48157  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019059-19063  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019054-19058  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019064-19068  ế

Kho Đ c: VV.004026-4027ọ
Kho M n: PM.048106-48108  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019330-19334  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019325-19329  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố



Trang 14

TH  VI N T NH H NG YÊN - Th  m c thông báo sách m iƯ Ệ Ỉ Ư ư ụ ớ

KHOA H C T  NHIÊNỌ Ự

5/.  Ti ng anh giao ti p hi n đ i = Modern english communication / Tri th c Vi t biên so n ; Nguy n Thế ế ệ ạ ứ ệ ạ ễ ị Thanh
Y n hi u đính. - Tái b n l n th  3. - H. : Nxb. H ng Đ c, 2018 ế ệ ả ầ ứ ồ ứ

6/.  Ti ng anh giao ti p hi n đ i = Modern english communication / Tri th c Vi t biên so n ; Nguy n Thế ế ệ ạ ứ ệ ạ ễ ị Thanh
Y n hi u đính. - Tái b n l n th  3. - H. : Nxb. H ng Đ c, 2018. - 214tr. ; 19cm ế ệ ả ầ ứ ồ ứ

7/.  Ti ng anh giao ti p hi n đ i = Modern english communication / Tri th c Vi t biên so n ; Nguy n Thế ế ệ ạ ứ ệ ạ ễ ị Thanh
Y n hi u đính. - Tái b n l n th  3. - H. : Nxb. H ng Đ c, 2018. - 286tr. ; 19cm ế ệ ả ầ ứ ồ ứ

8/. TRÍ TU .  S  tay t  trái nghĩa ti ng Vi t : Dành cho h c sinh / Trí Tu  biên so n. - H. : Nxb.KhoaỆ ổ ừ ế ệ ọ ệ ạ  h c xã h i,ọ ộ
2017. - 219tr. ; 18cm 

9/. TRÍ TU .  S  tay t  đ ng nghĩa ti ng Vi t : Dành cho h c sinh / Trí Tu  biên so n. - H. : Nxb.KhoaỆ ổ ừ ồ ế ệ ọ ệ ạ  h c xãọ
h i, 2017. - 252tr. ; 18cm ộ

10/.  T  đi n ti ng Vi t : Dành cho h c sinh / Hà Quang Năng ch  biên ; Hà Th  Qu  H ng, Đ ngừ ể ế ệ ọ ủ ị ế ươ ặ  Thúy
H ng...biên so n. - H. : Nxb. Đ i h c Qu c gia Hà N i, 2018. - 519tr. ; 18cm ằ ạ ạ ọ ố ộ

1/.  Alexander Fleming : Truy n tranh / L i: Yoon Sangsuk;Tranh:Lee Jongwon; Cao Th  H i B c d ch.ệ ờ ị ả ắ ị  - H. :
Kim đ ng, 2018. - 176tr. : tranh v  ; 21cm. - (Chuy n k  v  danh nhân th  gi i. Dành cho l a tu iồ ẽ ệ ể ề ế ớ ứ ổ  6+) 

2/. ANDREWS, GEORGINA.  50 trò ch i khoa h c siêu vui / Georgina Andrews, Kate Knighton ; Minhơ ọ

đ n các ch  đ : miêu t , h i thăm, hy v ng, quan tâm, bu n phi n, lo l ng.ế ủ ề ả ỏ ọ ồ ề ắ

        Tóm t t:ắ  Bao g m các cu c đàm tho i theo tình hu ng và nh ng thành ng  thông d ng liên quanồ ộ ạ ố ữ ữ ụ  đ n cácế
ch  đ : sinh ho t thông th ng, giao l u, giao thông, du l ch. ủ ề ạ ườ ư ị

        Tóm t t:ắ  Bao g m các cu c đàm tho i theo tình hu ng và nh ng thành ng  thông d ng liên quanồ ộ ạ ố ữ ữ ụ  đ n cácế
ch  đ : quan đi m, lý gi i, yêu c u, c m n. ủ ề ể ả ầ ả ơ

        Tóm t t:ắ  Bao g m các cu c đàm tho i theo tình hu ng và nh ng thành ng  thông d ng liên quanồ ộ ạ ố ữ ữ ụ  đ n cácế
ch  đ : sinh ho t thông th ng, giao l u, giao thông, du l ch. ủ ề ạ ườ ư ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  428

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  495.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  495.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  495.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  579.3092

Kho Đ c: VN.038934ọ
Kho M n: PM.048251-48252ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019885-19886  ế

Kho Đ c: VN.038935ọ
Kho M n: PM.048253-48254ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019887-19888  ế

Kho Đ c: VN.038937ọ
Kho M n: PM.048257-48258ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019891-19892  ế

Kho Đ c: VN.038936ọ
Kho M n: PM.048255-48256ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019889-19890  ế

Kho Đ c: VN.038939  ọ

Kho Đ c: VN.038940  ọ

Kho Đ c: VN.038941-38942ọ
Kho M n: PM.048263-48264ượ
Kho Tra C u: TC.003762  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019490-19494  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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ho : Ze Wray... ; Ph m Qu c H ng d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 103tr. : tranh v  ; 20cmạ ạ ố ư ị ế ớ ẽ

3/.  Bí m t c a n c / H i nhí tháo vát Pháp ; Ngô H u Long d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 93tr. : tranhậ ủ ướ ộ ữ ị ế ớ  màu ;
27cm. - (Cùng em làm thí nghi m khoa h c) ệ ọ

4/.  Bí m t c a trái đ t / H i nhí tháo vát Pháp ; Ngô H u Long d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 93tr. : tranhậ ủ ấ ộ ữ ị ế ớ  màu ;
27cm. - (Cùng em làm thí nghi m khoa h c) ệ ọ

5/.  Bí m t c a vũ tr  / H i nhí tháo vát Pháp ; Ngô H u Long d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 93tr. : tranhậ ủ ụ ộ ữ ị ế ớ  màu ;
27cm. - (Cùng em làm thí nghi m khoa h c) ệ ọ

6/. BÙI SAO.  Danh nhân toán h c / Bùi Sao biên so n. - H. : Dân trí, 2018. - 172tr. ; 21cmọ ạ

7/. DEGRASSE TYSON, NELL.  V t lý thiên văn cho ng i v i vã / Nell Degrasse Tyson; H  H ngậ ườ ộ ồ ồ  Đăng d ch.ị
- H. : Nxb.Th  gi i, 2018. - 182tr. ; 21cm ế ớ

8/. GRANT, BASHER- R.G.  Nh ng nhân v t khác th ng trong khoa h c: Dũng c m, tóa b o và thôngữ ậ ườ ọ ả ạ  thái /
R.G. Grant; D ch: Ngô Di u  Châu, Tr n Th  Khánh Vân. - H. : Kim đ ng, 2018. - 96tr. : tranh v  ;ị ệ ầ ị ồ ẽ  23cm. -
(Dành cho l a tu i 8+) ứ ổ

9/.  Gregor Mendel : Truy n tranh / L i:Kim Hyunsu;Tranh:Jung Byunghoon; Cao Th  H i B c d ch. - H.ệ ờ ị ả ắ ị  : Kim
đ ng, 2018. - 172tr. : tranh v  ; 21cm. - (Chuy n k  v  danh nhân th  gi i. Dành cho l a tu i 6+) ồ ẽ ệ ể ề ế ớ ứ ổ

10/. JENNINGS, KEN.  C m nang thiên tài tr  - Vũ tr  / Ken Jennings; Ph ng Thúy d ch. - H. : Laoẩ ẻ ụ ươ ị  đ ng,ộ
2018. - 160tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

        Tóm t t:ắ  G m nhi u trò ch i và thí nghi m khoa h c thú v , h p d n dành cho các em nh  d aồ ề ơ ệ ọ ị ấ ẫ ỏ ự  trên nh ngữ
đ  dùng đ n gi n s n có ồ ơ ả ẵ

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng ki n th c c  b n v  n c và gi i đáp nh ng th c m c c a tr  v  th  gi iấ ữ ế ứ ơ ả ề ướ ả ữ ắ ắ ủ ẻ ề ế ớ  xung
quanh; t  đó giúp tr  nâng cao hi u bi t, thúc đ y t  duy cũng nh  năng l c tìm tòi, khám phá đừ ẻ ể ế ẩ ư ư ự ể  tr  phát tri nẻ ể
toàn di n h n ệ ơ

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng ki n th c c  b n v  trái đ t và gi i đáp nh ng th c m c c a tr  v  thấ ữ ế ứ ơ ả ề ấ ả ữ ắ ắ ủ ẻ ề ế gi i xungớ
quanh; t  đó giúp tr  nâng cao hi u bi t, thúc đ y t  duy cũng nh  năng l c tìm tòi, khám pháừ ẻ ể ế ẩ ư ư ự  đ  tr  phát tri nể ẻ ể
toàn di n h n ệ ơ

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng ki n th c c  b n v  vũ tr  và gi i đáp nh ng th c m c c a tr  v  thấ ữ ế ứ ơ ả ề ụ ả ữ ắ ắ ủ ẻ ề ế gi i xungớ
quanh; t  đó giúp tr  nâng cao hi u bi t, thúc đ y t  duy cũng nh  năng l c tìm tòi, khám pháừ ẻ ể ế ẩ ư ư ự  đ  tr  phát tri nể ẻ ể
toàn di n h n ệ ơ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng ki n th c v  v t lý thiên văn h c và vũ tr  ậ ợ ữ ế ứ ề ậ ọ ụ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  500

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  553.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  550

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  523.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  510.92

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  523.01

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  509

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  576.5092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  523.1

Kho Thi u Nhi: TN.019800-19804  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019593-19597  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019588-19592  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019583-19587  ế

Kho Đ c: VN.038938ọ
Kho M n: PM.048259-48260ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019893-19894  ế

Kho Đ c: VN.038974-38975ọ
Kho M n: PM.048314-48316  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019084-19088  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019510-19513  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019705-19709  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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11/. JENNINGS, KEN.  C m nang thiên tài tr  - Kh ng long / Ken Jennings; Ph ng Thúy d ch. - H. :ẩ ẻ ủ ươ ị  Lao đ ng,ộ
2018. - 160tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

12/. LESTERLIN, ANNE.  Không gian / Anne lesterlin ; Laurent Audouin minh h a ; Đ  Th  T  Ngaọ ỗ ị ố  d ch. - H. :ị
Th  gi i, 2018. - 95tr. : tranh màu ; 34cm. - (Bách khoa th  Larousse) ế ớ ư

13/. NGUY N BÁ ĐÔ.  Nh ng câu chuy n lý thú v  xác su t / Nguy n Bá Đô. - H. : Dân trí, 2017. -Ễ ữ ệ ề ấ ễ  132tr. :
hình v  ; 24cm. - (Sách b  tr  ki n th c) ẽ ổ ợ ế ứ

14/. NGUY N BÁ ĐÔ.  Nh ng câu chuy n lý thú v  gi i h n / Nguy n Bá Đô. - H. : Dân trí, 2017. -Ễ ữ ệ ề ớ ạ ễ  172tr. :
hình v  ; 24cm. - (Sách b  tr  ki n th c) ẽ ổ ợ ế ứ

15/. NGUY N BÁ ĐÔ.  Nh ng câu chuy n lý thú v  logic / Nguy n Bá Đô. - H. : Dân trí, 2017. - 176tr. :Ễ ữ ệ ề ễ  hình
v  ; 24cm. - (Sách b  tr  ki n th c) ẽ ổ ợ ế ứ

16/. NGUY N HUY TU N.  M i v n câu h i vì sao - Sinh h c / Nguy n Huy Tu n: S u t m và biênỄ Ấ ườ ạ ỏ ọ ễ ấ ư ầ  so n. -ạ
Cà Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 184tr. : tranh v  ; 23cm ươ ẽ

17/. NGUY N  THU TH Y.  M i v n câu h i vì sao - Toán h c / Nguy n Thu Th y: S u t m và biênỄ Ủ ườ ạ ỏ ọ ễ ủ ư ầ  so n. -ạ
Cà Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018 ươ

18/. NGUY N TI N DŨNG.  Toán h c và ngh  thu t / Nguy n Ti n Dũng. - Tái b n l n th  1, có ch nhỄ Ế ọ ệ ậ ễ ế ả ầ ứ ỉ  lý bổ
sung. - H. : Văn h c, 2018. - 238tr. : hình nh ; 21cm ọ ả

19/. NGUY N TÙNG LÂM.  M i v n câu h i vì sao - Thiên văn h c / Nguy n Tùng Lâm ; S u t m vàỄ ườ ạ ỏ ọ ễ ư ầ  biên
so n. - Cà Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 175tr. : nh ; 23cm ạ ươ ả

20/. SCHNEIDER, HOWARD.  Khám phá b u tr i đêm / Howard Schneider; Nguyên H ng d ch. - H. :ầ ờ ươ ị  Kim
đ ng, 2018 ồ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  ki n th c c  b n v  không gian vũ tr , các chuy n du l ch vào khôngớ ệ ộ ố ế ứ ơ ả ề ụ ế ị  gian, khám
phá h  m t tr i, chân dung vũ tr , đ u óc trên cung trăng... ệ ặ ờ ụ ầ

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu chuy n liên quan đ n toán xác su t và m t s  ng d ng trong th cậ ợ ữ ệ ế ấ ộ ố ứ ụ ự  t  ế

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu chuy n liên quan đ n gi i h n trong toán h c gi i tích. ậ ợ ữ ệ ế ớ ạ ọ ả

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng câu chuy n liên quan đ n toán logic và m t s  ng d ng trong th c t  ậ ợ ữ ệ ế ộ ố ứ ụ ự ế

        Tóm t t:ắ  Tìm hi u m i liên h  gi a toán h c v i các lo i hình ngh  thu t khác nhau nh : Ki n trúc,ể ố ệ ữ ọ ớ ạ ệ ậ ư ế  hình
ho , âm nh c, th  ca ạ ạ ơ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  567.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  520

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  519.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  515

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  511.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  570

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  510

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  510

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  523.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  520

Kho Thi u Nhi: TN.019695-19699  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019573-19577  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019613-19617  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019620-19624  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019618-19619  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019755-19759  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019735-19739  ế

Kho M n: PM.048011-48012  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019760-19764  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019097-19099  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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CÔNG NGH . CÁC KHOA H C NG D NGỆ Ọ Ứ Ụ

21/. TIN MAN.  Ai đã r c mu i xu ng bi n? : Đ i D ng / Tin Man; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ắ ố ố ể ạ ươ ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
63tr : tranh v  ; 21cm. - (300 câu h i khoa h c vui) ẽ ỏ ọ

22/. TIN MAN.  T i sao chim công thích múa? : Đ ng v t / Tin Man; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ộ ậ ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
63tr : tranh v  ; 21cm. - (300 câu h i khoa h c vui) ẽ ỏ ọ

23/. TIN MAN.  Đào đ ng h m xuyên qua trái đ t : Thiên nhiên / Tin Man; Thùy D ng d ch. - H. : Phườ ầ ấ ươ ị ụ  n ,ữ
2018. - 63tr : tranh v  ; 21cm. - (300 câu h i khoa h c vui) ẽ ỏ ọ

24/. TIN MAN.  Đ ng t ng cây c i không bi t gì : Th c v t / Tin Man; Đàm H ng d ch. - H. : Ph  n ,ừ ưở ố ế ự ậ ư ị ụ ữ  2018. -
63tr : tranh v  ; 21cm. - (300 câu h i khoa h c vui) ẽ ỏ ọ

25/. ZHISHANG MOFANG.  Hóa ra th  gi i th i x a th t thú v - Nh ng nhà khoa h c l i  l c /  Zhishangế ớ ờ ư ậ ị ữ ọ ỗ ạ
Mofang; Thanh Uyên d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 160tr. : tranh màu ; 21cm ị ồ

1/. AN MINJUNG.  S c m nh c a ng i m  Nh t : Nh ng thói quen nh  t o nên kỳ tích / An Minjung ;ứ ạ ủ ườ ẹ ậ ữ ỏ ạ  Kim
Ngân d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 276tr. ; 21cm ị ế ớ

2/. BANDO MARIKO.  Ph m cách cha m  : 66 đi u cha m  mu n d y con cái / Bando Mariko; Nguy nẩ ẹ ề ẹ ố ạ ễ  Qu cố
V ng d ch. - H. : Ph  n , 2018 ươ ị ụ ữ

3/. BOYER, CRISPIN.  Nh ng th t b i tr  danh / Crispin Boyer; My D ng d ch. - H. : Kim đ ng, 2018.ữ ấ ạ ứ ươ ị ồ  -
128tr. : tranh màu ; 24cm. - (Dành cho l a tu i 8+) ứ ổ

4/.  Bí m t c a không khí / H i nhí tháo vát Pháp ; Ngô H u Long d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 93tr. :ậ ủ ộ ữ ị ế ớ  tranh
màu ; 27cm. - (Cùng em làm thí nghi m khoa h c) ệ ọ

5/. BÙI VĂN UY.  Tr m c m làm th  nào tránh và v t qua / Bùi Văn Uy, Vũ Trung H i,. - Tp. H  Chíầ ả ế ượ ả ồ  Minh :
Văn hóa - Văn ngh , 2014. - 192tr. ; 21cm ệ

        Tóm t t:ắ  Ghi l i hành trình nuôi d y con trên đ t n c Nh t B n c a m t bà m  Hàn Qu cạ ạ ấ ướ ậ ả ủ ộ ẹ ố  v :ph ng th cề ươ ứ
giáo d c, văn hoá giáo d c và s c m nh c a n n giáo d c gia đình trong xã h i Nh tụ ụ ứ ạ ủ ề ụ ộ ậ  B n ả
 

        Tóm t t:ắ  Cung c p nh ng ki n th c c  b n v  không khí và gi i đáp cho tr  t m quan tr ng c aấ ữ ế ứ ơ ả ề ả ẻ ầ ọ ủ  không khí
v i s c kho  c a chúng ta; t  đó giúp nâng cao hi u bi t c a tr , thúc đ y t  duy cũng nhớ ứ ẻ ủ ừ ể ế ủ ẻ ẩ ư ư  năng l c tìm tòi,ự
khám phá đ  tr  phát tri n toàn di n h n ể ẻ ể ệ ơ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  551.46

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  590

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  500

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  580

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  509.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  650.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  613

Kho Thi u Nhi: TN.019645-19649  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019640-19644  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019635-19639  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019650-19654  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019235-19239  ế

Kho Đ c: VN.038960-38961ọ
Kho M n: PM.048293-48295  ượ

Kho Đ c: VN.038792-38793ọ
Kho M n: PM.047965-47967  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019094-19096  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019578-19582  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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6/. CHIKARA OYANO.  Vui h c đ  phát tri n kh  năng c a tr  / Chikara Oyano ; Momochan d ch. - H. :ọ ể ể ả ủ ẻ ị  Lao
đ ng, 2018. - 166tr. ; 19cm. - (T  sách V-Parents) ộ ủ

7/. DOÃN KI N L I.  Giáo d c: Tuy t v i nh t = đ n gi n nh t / Doãn Ki n L i; Tr n Quỳnh H ngẾ Ợ ụ ệ ờ ấ ơ ả ấ ế ợ ầ ươ  d ch. - H.ị
: Văn h c, 2016 ọ
        Th  m c: tr. 523-524 ư ụ

8/. D NG GIAI XUYÊN.  Áp l c n i công s  : Ch y tr n không ph i là l a ch n t t nh t / D ng GiaiƯƠ ự ơ ở ạ ố ả ự ọ ố ấ ươ  Xuân;
B o Thu d ch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 230tr. ; 21cm ả ị

9/. FILLIOZAT, ISABELLE.  Có ph i t i con đâu : Tìm hi u nh ng gì di n ra trong đ u m t đ a tr  t  6ả ạ ể ữ ễ ầ ộ ứ ẻ ừ  đ n 11ế
tu i / Isabelle Filliozat; Nguy n Th  T i d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 169tr ; 21cm ổ ễ ị ươ ị ế ớ

10/. FILLIOZAT, ISABELLE.  Mè nheo d  x  thôi : Bí quy t nuôi d y tr  1 - 5 tu i c a các bà m  Pháp /ễ ử ế ạ ẻ ổ ủ ẹ
Isabelle Filliozat; H i Khuê d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 174tr ; 21cm ả ị ế ớ

11/. FLINT, MANDY.  Lãnh đ o đ i ngũ : 10 thách th c- 10 gi i pháp / Flint Mandy, Elisabet Vinbergạ ộ ứ ả  Hearn;
Nguy n T  Th ng d ch. - Thanh Hóa : Nxb Thanh Hóa, 2018. - 231tr. ; 21cm ễ ư ắ ị

12/. FRIDSON, MARTIN S.  Bí quy t tr  thành t  phú : Nh ng chi n l c đã đ c ki m  ch ng c a cácế ở ỷ ữ ế ượ ượ ể ứ ủ  tài
phi t / Martin S. Fridson; Nguy n Qu c Dũng d ch. - H. : Nxb H ng Đ c, 2018. - 343tr. ; 21cm ệ ễ ố ị ồ ứ

        Tóm t t:ắ  Nh ng ki n th c c  b n v  b nh tr m c m. B nh tr m c m và các b nh có liên quan.ữ ế ứ ơ ả ề ệ ầ ả ệ ầ ả ệ  Cách phòng
và đi u tr  b nh tr m c m ề ị ệ ầ ả

        Tóm t t:ắ  Trình bày v  t m quan tr ng c a giáo d c gia đình thu n theo t  nhiên. Đ a ra ch  d nề ầ ọ ủ ụ ậ ự ư ỉ ẫ  cho các b cậ
cha m  giúp con t  l p, t  tin, vui v , h nh phúc v i vi c h c cũng nh  hình thành các thóiẹ ự ậ ự ẻ ạ ớ ệ ọ ư  quen t t cho con, d yố ạ
con bi t cách chung s ng, không ng ng ph n đ u trong công vi c, đ ng th iế ố ừ ấ ấ ệ ồ ờ  c nh t nh các b c ph  huynh tr cả ỉ ậ ụ ướ
nh ng v n đ  c a tr  trong th i đ i công ngh  thông tin ữ ấ ề ủ ẻ ờ ạ ệ

        Tóm t t:ắ  Ghi l i m t cách s ng đ ng nh ng bí quy t ng x  n i công s , thái đ  và tri t lý làm vi cạ ộ ố ộ ữ ế ứ ử ơ ở ộ ế ệ  đ  cóể
cu c s ng tr n v n ộ ố ọ ẹ

        Tóm t t:ắ  Nh ng chi n l c nh m tăng c ng s  giàu có cá nhân và s  nh y bén trong kinh doanhữ ế ượ ằ ườ ự ự ạ  c a b n.ủ ạ
Thu t l i chi ti t nh ng th  thu t  c a các t  phú t  l p v i trí thông minh và trí tu .... ậ ạ ế ữ ủ ậ ủ ỷ ự ậ ớ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  616.85

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  650.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  658.4

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  650.1

Kho Đ c: VN.038743ọ
Kho M n: PM.047891-47892  ượ

Kho Đ c: VN.038943ọ
Kho M n: PM.048265-48266ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019898-19899  ế

Kho Đ c: VV.004009ọ
Kho M n: PM.048075-48076  ượ

Kho Đ c: VN.038830-38831ọ
Kho M n: PM.048029-48031  ượ

Kho Đ c: VN.039023ọ
Kho M n: PM.048389-48390ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019907-19908  ế

Kho Đ c: VN.039022ọ
Kho M n: PM.048387-48388ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019905-19906  ế

Kho Đ c: VN.038801-38802ọ
Kho M n: PM.047979-47981  ượ

Kho Đ c: VN.038763ọ
Kho M n: PM.047921-47922  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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13/. GALANTE, DONNA.  Chu n t ng milimet : Thay đ i nh , tác đ ng l n / Donna Galante ; Vũ Linhẩ ừ ổ ỏ ộ ớ  d ch. -ị
H. : Nxb. Đ i h c Kinh t  qu c dân, 2018. - 222tr. ; 21cm ạ ọ ế ố
        Tên sách ti ng Anh: Its all about milimeters ế

14/. GOLDBERG, BRUCE.  Khám phá ti n ki p và h u ki p- Góc nhìn m i v  nhân qu  và luân h i /ề ế ậ ế ớ ề ả ồ  Bruce
Goldberg; T ng Linh; d ch. - H. : Nxb Th  gi i, 2018. - 396tr. ; 21cm ườ ị ế ớ

15/. HYO-JEONG KIM.  Ngon ch y n c mi ng / Hyo-jeong Kim ; Minh ho : Orangetoon ; D ch: D ngả ướ ế ạ ị ươ
Thanh Hoài, Nguy n Th  Thu Trang. - H. : Ph  n , 2018. - 175tr. : tranh màu ; 22cm. - (Pretty girl Làễ ị ụ ữ  con gái...) 

16/. HÀ H O.  72 đi u ch  nói v i con = The correct way of educatian / Hà H o. - H. : Thông t n, 2018.Ạ ề ớ ớ ạ ấ  - 272tr.
; 21cm 

17/. JENNINGS, KEN.  C m nang thiên tài tr  - C  th  ng i / Ken Jennings; Ph ng Thúy d ch. - H. :ẩ ẻ ơ ể ườ ươ ị  Lao
đ ng, 2018. - 160tr. : tranh v  ; 21cm ộ ẽ

18/. KAYE,BEVERLY.  Gi  chân nhân tài : C m nang dành cho nhà qu n lý / Beverly Kaye, Sharonữ ẩ ả  Jordan -
Evans; Th  Anh d ch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 125tr. ; 21cm ế ị

19/. KISOU KUBOTA.  15 cách giúp tr  t  duy toán h c / Kisou Kubota, Kayoko Kubota ; H ng Linhẻ ư ọ ươ  d ch. -ị
H. : Lao đ ng, 2018. - 235tr. ; 19cm ộ

20/. KUBOTA KAYOKO.  Ph ng pháp nuôi d y con trai : Ph ng pháp phát tri n não b  cho tr  c aươ ạ ươ ể ộ ẻ ủ  giáo sư
hàng đ u Nh t B n v  sinh lí h c th n kinh / Kubota Kayoko, Kubota Kisou ; Nguy n Qu cầ ậ ả ề ọ ầ ễ ố  V ng d ch. - H. :ươ ị
Ph  n , 2018. - 180tr. ; 21cm ụ ữ

        Tóm t t:ắ  Chia s  các ph ng pháp ti p c n millimet đ  t o nên s  thay đ i, hành đ ng và g t háiẻ ươ ế ậ ể ạ ự ổ ộ ặ  đ cượ
nh ng thành công trong kinh doanh cũng nh  trong cu c s ng. ữ ư ộ ố
 

        Tóm t t:ắ  H ng d n cho các b n gái cách ch  bi n nh ng món ăn v t ngon, d  làm t  các nguyênướ ẫ ạ ế ế ữ ặ ễ ừ  li u dệ ễ
tìm nh : Sô-cô-la h t khô, fondue choco hoa qu , bánh pepero làm b ng tay, khoai lang b cư ạ ả ằ ọ  đ ng tr n v ngườ ộ ừ
đen, súp l  xào t i, bánh c m chiên... ơ ỏ ơ

        Tóm t t:ắ  T p h p 72 câu nói b  m  nên tránh khi nuoi d y con cái ậ ợ ố ẹ ạ

        Tóm t t:ắ  Nêu lên nh ng g i ý và th  thu t giúp các nhà qu n lý xây d ng chi n l c gi  ng i phùữ ợ ủ ậ ả ự ế ượ ữ ườ  h p,ợ
đ ng th i chia s  câu chuy n c a các nhà qu n lý t ng s  d ng hình th c ph ng v n đ  gi a chânồ ờ ẻ ệ ủ ả ừ ử ụ ứ ỏ ấ ể ữ  nhân viên tài
năng c a h  ủ ọ

        Tóm t t:ắ  Chia s  kinh nghi m, bí quy t c a tác gi  ng i Nh t, giúp các b c cha m  trong vi cẻ ệ ế ủ ả ườ ậ ậ ẹ ệ  nuôi d yạ
con trai m t cách hi u qu  và khoa h c theo các ho t đ ng c a tr  v : V n đ ng, s  d ngộ ệ ả ọ ạ ộ ủ ẻ ề ậ ộ ử ụ  tay, mài s c giác quan,ắ
d  đoán, t  duy, đ i s ng và nh p đi u... T  đó, giúp tr  có th  ch t kh e m nhự ư ờ ố ị ệ ừ ẻ ể ấ ỏ ạ  và phát tri n toàn di n ể ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  650.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  616.89

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  641.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  658.3

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Kho Đ c: VN.038922-38923ọ
Kho M n: PM.048234-48236  ượ

Kho M n: PM.048459-48460  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018965-18969  ế

Kho Đ c: VN.038946-38947ọ
Kho M n: PM.048272-48274  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019710-19714  ế

Kho Đ c: VN.038826-38827ọ
Kho M n: PM.048023-48025  ượ

Kho M n: PM.048261-48262ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019895-19897  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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21/. LEMAN, KEVIN.  Đi u khác bi t cha t o ra cho con gái : Không ai có th  đ  l i d u n khó phaiề ệ ạ ể ể ạ ấ ấ  trong lòng
con gái b ng ng i cha! / Kevin Leman ; Nguy n T  Th ng d ch. - H. : Nxb. H ng Đ c, 2018 ằ ườ ễ ư ắ ị ồ ứ

22/. LEVINE, ALANNA.  Phát tri n tính t  l c cho tr ; t  s  sinh đ n 6 tu i / Alanna Levine; Th  Anhể ự ự ẻ ừ ơ ế ổ ế  d ch. -ị
Thanh Hóa : Nxb Thanh Hóa, 2017. - 310tr. ; 21cm 

23/. LÊ H NG.  Quang châm và nhu châm : Nghi m sinh lâm sàng / Lê H ng, Lê V ng Duy, Lê LãƯ ệ ư ươ  V ngươ
Linh. - Tp. H  Chí Minh : Nxb T ng h p Tp H  Chí Minh, 2017. - 206tr. : hình v  ; 21cm ồ ổ ợ ồ ẽ

24/. MIMOUN, SYLVAIN.  D y thì, có gì ph i s ? / Dr Sylvain mimoun, Rica Etienne; Nh  Anh, An Anậ ả ợ ư  d ch. -ị
H. : Th  gi i, 2018. - 330tr. ; 21cm ế ớ

25/. MIN-JI KIM.  Hairstyle - make up: Tóc đi u - môi xinh / Min-ji Kim ; Minh ho : Young-hee Seo ;ệ ạ  D ch: Đị ỗ
Thanh H ng, D ng Thanh Hoài. - H. : Ph  n , 2018. - 175tr. : TRANH MÀU ; 22cm. - (Prettyằ ươ ụ ữ  girl Là con
gái...) 

26/. MIN JI KIM.  Cô nàng chu n teen: L i nói hay - c  ch  đ p / Min Ji Kim, Young Hee Seo ; D ch:ẩ ờ ử ỉ ẹ ị  D ngươ
Thanh Hoài, Nguy n Th  Tình. - H. : Ph  n , 2018. - 175tr. : tranh màu ; 22cm. - (Pretty girl Làễ ị ụ ữ  con gái..) 
        Ph  l c: tr. 166-175 ụ ụ

27/. NGUY N THÙY LINH.  M i v n câu h i vì sao - Y h c / Nguy n Thùy Linh: S u t m và biênỄ ườ ạ ỏ ọ ễ ư ầ  so n. - Càạ
Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 175tr. : tranh, nh ; 23cm ươ ả

28/. NGUY N TH  THANH TH Y.  Cùng bé l n khôn : 30 trò ch i dành cho bé t  6 đ n 12 tháng tu i /Ễ Ị Ủ ớ ơ ừ ế ổ
Nguy n Th  Thanh Th y, Nguy n Kim Ngân. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 70tr. : tranh v  ;ễ ị ủ ễ ồ ẻ ẽ  28cm. -
(10p cùng con m i ngày) ỗ

        Tóm t t:ắ  Đ a ra nh ng ý t ng th c t , đ y c m h ng và cung c p các h ng d n c  th  choư ữ ưở ự ế ầ ả ứ ấ ướ ẫ ụ ể  ng i chaườ
giúp con gái phát tri n thành nh ng ng i l n có nhân cách, t  tin và thành công ể ữ ườ ớ ự

        Tóm t t:ắ  Giúp tr  hi u nh ng thay đ i c a c  th   tu i d y thì, đ ng th i giúp các ông b  bà mẻ ể ữ ổ ủ ơ ể ở ổ ậ ồ ờ ố ẹ th u hi uấ ể
nh ng khó khăn c a con mình và cùng thi t l p nh ng nguyên t c giúp m i quan h  b  mữ ủ ế ậ ữ ắ ố ệ ố ẹ và con cái, qua đó
giúp các b c cha m  có thêm nh ng kinh nghi m và bí quy t trong vi c nuôi d yậ ẹ ữ ệ ế ệ ạ  con, cùng con tr i qua tu i d yả ổ ậ
thì 

        Tóm t t:ắ  H ng d n cho b n gái cách t o ki u và chăm sóc tóc; công d ng và cách s  d ng cácướ ẫ ạ ạ ể ụ ử ụ  lo i mạ ỹ
ph m; cách trang đi m tuỳ theo t ng hoàn c nh c  th  giúp các em t  tìm ra đ c phong cáchẩ ể ừ ả ụ ể ự ượ  phù h p v i b nợ ớ ả
thân 

        Tóm t t:ắ  H ng d n cho b n gái rèn luy n cách ng x  và phép l ch s : V  ngoài h p d n, khoướ ẫ ạ ệ ứ ử ị ự ẻ ấ ẫ ẻ m nh; l chạ ị
s  trong cu c s ng th ng ngày; cu c s ng h c đ ng vui v ; tr  thành m t cô bé đ c yêuự ộ ố ườ ộ ố ọ ườ ẻ ở ộ ượ  m n; l ch s  trongế ị ự
ăn u ng; bí quy t v  th i trang và các phép l ch s  c n bi t  n i công c ng ố ế ề ờ ị ự ầ ế ở ơ ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  615.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  646.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  646.7008

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  610

Kho Đ c: VN.038803-38804ọ
Kho M n: PM.047982-47984  ượ

Kho Đ c: VN.038799-38800ọ
Kho M n: PM.047975-47977  ượ

Kho M n: PM.047875-47876  ượ

Kho Đ c: VN.038784-38785ọ
Kho M n: PM.047952-47954  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019690-19694  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018940-18944  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018975-18979  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019765-19769  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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29/. OHMAE KENICHI.  T  n y m m, t  v n lên : Ph ng pháp giáo d c con c a gia đình Ohmae /ự ả ầ ự ươ ươ ụ ủ  Ohmae
Kenichi; D ch: Qu ng Văn , Tâm H i. - H. : Ph  n , 2018. - 208tr. ; 21cm ị ả ả ụ ữ

30/. PALLADINO, LUCY JO.  D y tr  tr c nh ng lôi  kéo c a công ngh  m ng / Lucy Jo Palladino;ạ ẻ ướ ữ ủ ệ ạ  Th  Anhế
d ch. - Thanh Hoá : Nxb Thanh Hóa, 2018. - 270tr. ; 21cm ị

31/. PHAN LINH.  M  Vi t nuôi d y con ki u B c Âu : L n khôn trong hành trình làm cha m  / Phanẹ ệ ạ ể ắ ớ ẹ  Linh. -
H. : Kim đ ng, 2018. - 280tr. : hình v  ; 21cm. - (T  sách Làm cha m  Vi t d y con) ồ ẽ ủ ẹ ệ ạ

32/. PH NG Đ NG.  Giáo d c tr  t  đ nh h ng : D y tr  0-6 tu i t i nhà / Ph ng Đ ng. - H. : ThƯƠ Ặ ụ ẻ ự ị ướ ạ ẻ ổ ạ ươ ặ ế gi i,ớ
2018. - 421tr. ; 21cm 

33/. PINK, DANIEL H.  Giair pháp bán hàng 4.0 : Lĩnh h i nh ng "vũ khí t i th ng" t  Daniel H. Pink /ộ ữ ố ượ ừ  Daniel
H. Pink; Thiên Quang d ch. - Tái b n l n th  1. - Tp. H  Chí Minh : Nxb t ng h p thành ph  Hị ả ầ ứ ồ ổ ợ ố ồ Chí Minh, 2018

34/. SI-NA YU.  Fashion phong cách to  sáng – mix đ  sành đi u / Si-na Yu; Si-na Yu ; Minh ho : Sun-ả ồ ệ ạ  young
Kang ; D ch: Đ  Thanh H ng, D ng Thanh Hoài. - H. : Ph  n , 2017 ị ỗ ằ ươ ụ ữ

35/. SI- NA YU.  Teen kh e, teen xinh: Dinh d ng- V n đ ng / Si- na Yu, Hae- na Lee; D ng Thanhỏ ưỡ ậ ộ ươ  Hoài, Đỗ
Thanh H ng d ch. - H. : Ph  n , 2018. - 175tr. : tranh màu ; 21,4cm. - (Là con gái) ằ ị ụ ữ

36/. SI-NA YU.  Thì th m tu i ô mai - S c kho  gi i tính / Si-na Yu ; Minh ho : Hae-na Lee ; D ch:ầ ổ ứ ẻ ớ ạ ị

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u và h ng d n cha m  30 trò ch i cùng v i tr  t  6 đ n 12 tháng tu i, giúp trớ ệ ướ ẫ ẹ ơ ớ ẻ ừ ế ổ ẻ  phát tri nể
v  th  ch t và các kĩ năng nh n th c, t  duy, kĩ năng v n đ ng, ngôn ng ... ề ể ấ ậ ứ ư ậ ộ ữ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u m t s  ph ng pháp th c ti n áp d ng cho tr   m i đ  tu i, các b c cha mớ ệ ộ ố ươ ự ễ ụ ẻ ở ọ ộ ổ ậ ẹ s  bi tẽ ế
cách giúp con mình tránh kh i nguy c  m c ch ng r i lo n t p trung do vi c l m d ng côngỏ ơ ắ ứ ố ạ ậ ệ ạ ụ  ngh  m ng mangệ ạ
l i... ạ

        Tóm t t:ắ  K  l i quá trình tr i nghi m cùng nh ng chia s  c a m t ng i m  t i đ t n c Na Uy -ể ạ ả ệ ữ ẻ ủ ộ ườ ẹ ạ ấ ướ  đ t n cấ ướ
t t nh t dành cho các bà m  v  chuy n mang thai, sinh con, nuôi con b ng s a m , gi c ngố ấ ẹ ề ệ ằ ữ ẹ ấ ủ c a tr  s  sinh, tâmủ ẻ ơ
lý tr  em... có nh ng quan đi m có th  vô cùng l  l m, khác bi t nh ng s  là m tẻ ữ ể ể ạ ẫ ệ ư ẽ ộ  tài li u tham kh o h u ích choệ ả ữ
quá trình nuôi d y con ạ

        Tóm t t:ắ  Chia s  nh ng kinh nghi m và hi u bi t trong quá trình giáo d c con t i nhà: Vi c h c vàẻ ữ ệ ể ế ụ ạ ệ ọ  ch i c aơ ủ
tr , giáo d c tr  t  đ nh h ng, xây d ng nhân cách cho tr , giáo d c và đ i s ng... ẻ ụ ẻ ự ị ướ ự ẻ ụ ờ ố
 

        Tóm t t:ắ  H ng d n cho b n gái cách ph i h p đ  th t tinh t  giúp b n t  tìm ra phong cách toướ ẫ ạ ố ợ ồ ậ ế ạ ự ả sáng c aủ
riêng b n thân ả

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  658.8

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  646

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  613.7

Kho Thi u Nhi: TN.019875-19879  ế

Kho Đ c: VN.038920-38921ọ
Kho M n: PM.048231-48233  ượ

Kho Đ c: VN.038780ọ
Kho M n: PM.047946-47947  ượ

Kho Đ c: VN.038808ọ
Kho M n: PM.047987-47988  ượ

Kho Đ c: VN.038962-38963ọ
Kho M n: PM.048296-48298  ượ

Kho Đ c: VN.038904-38905ọ
Kho M n: PM.048206-48208  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018955-18959  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018970-18974  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Nguy n Th  Thu Trang, D ng Thanh Hoài. - H. : Ph  n , 2017. - 173tr. : tranh màu ; 21cm. - (Prettyễ ị ươ ụ ữ  girl Là con
gái...) 

37/. TAKESHI FURUKAWA.  Đ ng đ  t ng lai ghét b n hi n t i / Takeshi Furukawa; Huy Hoàng d ch.ừ ể ươ ạ ệ ạ ị  - H. :
Thanh niên, 2018. - 303tr. ; 19cm 

38/. TH NG LÃNG. C m nang con trai tu i d y thì / Th ng Lãng; Kim Cúc d ch. - H. : Kim đ ng,ƯƠ ẩ ổ ậ ươ ị ồ  2018. -
24cm 
         T.1 : S  tay ki n th c sinh lí / Th ng Lãng; Kim Cúc d ch, 2018. - 200tr. ổ ế ứ ươ ị

39/.  Th a cân và cách gi m cân hi u qu  / Tr nh V n Ng  Nuy n N  Ph ng Th o...; H.đ: Nguy nừ ả ệ ả ị ạ ữ ễ ữ ươ ả ễ  H ng Vũ...;ồ
H a s : Ph m Thu Trang. - H. : Kim đ ng, 2018. - 52tr. : tranh màu ; 19cm. - (L i s ngọ ỹ ạ ồ ố ố  lành m nh. Phòng ungạ
th ) ư

40/. TIN MAN.  T i sao b ng t  bi t kêu : C  th  / Tin Man; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n , 2018. -ạ ụ ớ ế ơ ể ươ ươ ị ụ ữ  63tr :
tranh v  ; 21cm. - (300 câu h i khoa h c vui) ẽ ỏ ọ

41/. TR N HOÀNG HI P.  Hi m h a t  b nh nhi m trùng / Tr n Hoàng Hi p; H. đ: Nguy n DuyẦ Ệ ể ọ ừ ệ ễ ầ ệ ễ  Sinh...; H aọ
sĩ: Mai Thanh Phúc Niên. - H. : Kim đ ng, 2018. - 52tr. : tranh màu ; 19cm. - (L i s ng lànhồ ố ố  m nh. Phòng ungạ
th ) ư

42/. TR N LÊ S N Ý.  Sao con h i mà con ki n không tr  l i? : Vi t cho con / Tr n Lê S n Ý. - Tp. HẦ Ơ ỏ ế ả ờ ế ầ ơ ồ Chí
Minh : Nxb. Tp H  Chí Minh, 2018. - 239tr. ; 21cm ồ

43/. VŨ TU  MINH.  M i v n câu h i vì sao - Khám phá, phát minh khoa h c thay đ i th  gi i / VũỆ ườ ạ ỏ ọ ỏ ế ớ  Tuệ
Minh: S u t m và biên so n. - Cà Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 175tr. : nh, tranh v  ; 21cm ư ầ ạ ươ ả ẽ

44/. WADDINGTON, EMMA.  Vì sao con ph  ăn rau/: Nh ng th c m c l n c a các b n nh  v  th  ch tả ữ ắ ắ ớ ủ ạ ỏ ề ể ấ  và s cứ
kh e / Emma Waddington, Christopher McCurry; Minh h a; Louis Thomas ; Minh Hà d ch. - H. :ỏ ọ ị  Kim đ ng,ồ
2018. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (T  sách làm cha m . Đ  th u hi u con h n) ủ ẹ ể ấ ể ơ

45/. WOLF, ANTHONY E.  Đ  cho con yên nh ng c  chuy n ti n cho con : C m nang v  tr  tu i teenể ư ứ ể ề ẩ ề ẻ ổ

        Tóm t t:ắ  Gi i thích các băn khoăn, th c m c v  gi i tính trong quá trình tr ng thành c a các emả ắ ắ ề ớ ưở ủ  gái, nh mằ
giúp các em tr ng thành m t cách lành m nh và bi t coi tr ng cu c s ng c a mình ưở ộ ạ ế ọ ộ ố ủ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng k  năng và ph ng pháp t  b  thói quen x u trong cu c s ng ớ ệ ữ ỹ ươ ừ ỏ ấ ộ ố

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng bài vi t dành cho con d i d ng nh t kí, ghi l i nh ng t ng tác, tròậ ợ ữ ế ướ ạ ậ ạ ữ ươ  chuy n cùngệ
con và nhìn th y con l n lên m i ngày. ấ ớ ỗ
 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  646.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  613.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  612

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  616.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  608

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  613

Kho Thi u Nhi: TN.018930-18934  ế

Kho Đ c: VN.039015-39016ọ
Kho M n: PM.048374-48376  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019043-19045  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019245-19249  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019655-19659  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019250-19254  ế

Kho Đ c: VN.038986ọ
Kho M n: PM.048332-48333ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019903-19904  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019740-19744  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019049-19053  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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NGH  THU T. VUI CH I GI I TRÍỆ Ậ Ơ Ả

th i nay dành cho cha m  / Anthony E. Wolf; D ch: Thanh Loan. - H. : Nxb Th  gi i, 2018. - 326tr. ;ờ ẹ ị ế ớ  21cm 

46/. ZHISHANG MOFANG.  Đ  có m t c  th  kh e m nh- Di t tr  sâu răng / Zhishang Mofang;ể ộ ơ ể ỏ ạ ệ ừ  Ph ng Thúyươ
d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 144tr. : tranh màu ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 6- 15) ị ồ ứ ổ

47/. ZHISHANG MOFANG.  Đ  có m t c  th  kh e m nh- Rèn luy n s c kh e / Zhishang Mofang;ể ộ ơ ể ỏ ạ ệ ứ ỏ  Ph ngươ
Thúy d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 126tr. : tranh màu ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 6 - 15) ị ồ ứ ổ

48/. ZHISHANG MOFANG.  Đ  có m t c  th  kh e m nh - Phòng ng a d ch b nh / Zhishang Mofang;ể ộ ơ ể ỏ ạ ừ ị ệ  Ph ngươ
Thúy d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 132tr. : tranh màu ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 6 -15) ị ồ ứ ổ

49/. ZHISHANG MOFANG.  Đ  có m t c  th  kh e m nh - H c cách ăn u ng / Zhishang Mofang;ể ộ ơ ể ỏ ạ ọ ố  Ph ngươ
Thúy d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 144tr. : tranh màu ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 6- 15) ị ồ ứ ổ

50/. Đ NG HÙNG M NH.  Ba chi n l c dinh d ng vàng / Đ ng Hùng M nh, Lê Ng c H ngƯỜ Ạ ế ượ ưỡ ườ ạ ọ ồ  Ph ng;ượ
H.đ: Nguy n Duy Sinh, Nguy n H ng Vũ; H a sĩ: Huỳnh Ng c Kỳ. - H. : Kim đ ng, 2018 ễ ễ ồ ọ ọ ồ

1/.  Audrey Hepburn : Truy n tranh / L i:Choi Eunyoung;Tranh:Doni Family; Cao Th  H i B c d ch. - H.ệ ờ ị ả ắ ị  : Kim
đ ng, 2018. - 172tr. : tranh v  ; 21cm. - (Chuy n k  v  danh nhân th  gi i. Dành cho l a tu i 6+) ồ ẽ ệ ể ề ế ớ ứ ổ

2/. DORE, GARANCE.  Yêu s ng phong cách : C m nang th i trang sành đi u c a các quý cô Paris,ố ẩ ờ ệ ủ  New York
và h n th  n a / Garance Dore; Linh Quang d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 258tr. : hình nh ;ơ ế ữ ị ế ớ ả  23cm 

3/. HÀ ĐÌNH NGUYÊN.  35 chuy n tình ngh  sĩ / Hà Đình Nguyên. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2017.ệ ệ ồ ẻ  -
436tr. ; 23cm 

4/.  John Lennon : Truy n tranh / L i:Lee Heejung;Tranh:Team-kids; Nguy n Th  H ng Hà d ch. - H. :ệ ờ ễ ị ồ ị  Kim
đ ng, 2018. - 172tr. : tranh v  ; 21cm. - (Chuy n k  v  danh nhân th  gi i. Dành cho l a tu i 6+) ồ ẽ ệ ể ề ế ớ ứ ổ

        Tóm t t:ắ  L i gi i mã v  nh ng chuy n bi n n i tâm c a tr  đ  ph  huynh th u hi u và t  đó tờ ả ề ữ ể ế ộ ủ ẻ ể ụ ấ ể ừ ự v ch raạ
nh ng chi n l c c a riêng mình, thích h p nh t v i con mình trong quá trình giáo d c tre m iữ ế ượ ủ ợ ấ ớ ụ ớ  l n... ớ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u nh ng ki n th c v  ki m soát th  tr ng, l a ch n th c ph m an toàn và cáchớ ệ ữ ế ứ ề ể ể ọ ự ọ ự ẩ  ch  bi nế ế
th c ph m khoa h c đ  phòng tránh b nh ung th  t  s m ự ẩ ọ ể ệ ư ừ ớ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  649

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  617.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  603

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  616.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  613.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  613.2

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  791.4302092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  746.9

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  700.92

Kho Đ c: VN.038918-38919ọ
Kho M n: PM.048228-48230  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019205-19209  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019215-19219  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019210-19214  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019220-19224  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019240-19244  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019505-19509  ế

Kho Đ c: VV.004049-4050ọ
Kho M n: PM.048409-48411  ượ

Kho Đ c: VV.004066-4067ọ
Kho M n: PM.048433-48434ượ
Kho Tra C u: TC.003767  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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VĂN H CỌ

5/. TATSUKI NOHDA.  Làm b n v i bóng đá : Truy n tranh ki n th c ti u h c / Tatsuki Nohda; Quỳnhạ ớ ệ ế ứ ể ọ  Thu
d ch. - H. : Lao đ ng, 2018. - 190tr. : tranh v  ; 22cm ị ộ ẽ

6/. THANH TÂM.  M i v n câu h i vì sao- Âm nh c, h i h a, đi n nh / Thanh Tâm: s u t m và biênườ ạ ỏ ạ ộ ọ ệ ả ư ầ  so n. -ạ
Cà Mau : Nxb Ph ng Đong, 2018. - 152tr. : tranh ve, nh ; 23cm ươ ả

7/. WATT, FIONA.   365 ý t ng sáng t o: Bi n cái không th  thành có th  / Fiona Watt; Thanh H ngưở ạ ế ể ể ườ  d ch. -ị
Tái b n l n th  3. - H. : Văn h c, 2018. - 136tr. : Tranh màu ; 27cm. - (T  sách sáng t o) ả ầ ứ ọ ủ ạ

8/.  ZHISHANG MOFANG.  Hóa ra th  gi i th i x a th t thú v ! -Nh ng công trình vĩ đ i / Zhishangế ớ ờ ư ậ ị ữ ạ  Mofang;
Thanh Uyên d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 160tr. : tranh màu ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 8+) ị ồ ứ ổ

1/. ANH KHANG.  Ng i x a đã quên ngày x a / Anh Khang. - Tp.H  Chí Minh : Văn hóa - Văn ngh ,ườ ư ư ồ ệ  2018. -
211tr. ; 20cm 

2/. ANSANO ATSUKO. No.6 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch. - H. : Nxb.H ng Đ c. - 18cm ệ ề ị ồ ứ
         T.1 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch, 2017. - 206tr. ệ ề ị

3/. ANSANO ATSUKO. No.6 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch. - H. : Nxb.H ng Đ c. - 18cm ệ ề ị ồ ứ
         T.3 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch, 2017. - 200tr. ệ ề ị

4/. ANSANO ATSUKO. No.6 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch. - H. : Nxb.H ng Đ c. - 18cm ệ ề ị ồ ứ
         T.2 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch, 2017. - 212tr. ệ ề ị

5/. ANSANO ATSUKO. No.6 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch. - H. : Nxb.H ng Đ c. - 18cm ệ ề ị ồ ứ
         T.4 / Ansano Atsuko ; Di u Hi n d ch, 2017. - 200tr. ệ ề ị

6/. APPLEGATE,K. A. Animorphs - Ng i hóa thú / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch. - H. : Nxb. H i Nhàườ ị ộ  Văn,
2018. - 21cm 
         T p 3 : Cu c đ i đ u / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch, 2018. - 169tr. ậ ộ ố ầ ị

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u cho các b n h c sinh ti u h c các k  thu t và ph ng pháp luy n t p bóng đáớ ệ ạ ọ ể ọ ỹ ậ ươ ệ ậ  m t cáchộ
vui v  ẻ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  782.42166092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  796.334

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  700

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  745.5

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  720

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019500-19504  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019805-19809  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019730-19734  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019534-19538  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019225-19229  ế

Kho Đ c: VN.039013-39014ọ
Kho M n: PM.048371-48373  ượ

Kho M n: PM.047835-47837ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019539-19540  ế

Kho M n: PM.047840-47842ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019543-19544  ế

Kho M n: PM.047838-47839, PM.047978ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019541-19542  ế

Kho M n: PM.047843-47845ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019545-19546  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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7/. APPLEGATE,K. A. Animorphs - Ng i hóa thú / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch. - H. : Nxb. H i Nhàườ ị ộ  Văn,
2018. - 21cm 
         T p 2 : V  Khách / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch, 2018. - 188tr. ậ ị ị

8/. APPLEGATE,K. A. Animorphs - Ng i hóa thú / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch. - H. : Nxb. H i Nhàườ ị ộ  Văn,
2018. - 21cm 
         T p 4 : Thông đi p / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch, 2018. - 162tr. ậ ệ ị

9/. APPLEGATE,K. A. Animorphs - Ng i hóa thú / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch. - H. : Nxb. H i Nhàườ ị ộ  Văn,
2018. - 21cm 
         T p 1 : Cu c xâm l c / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch, 2018. - 200tr. ậ ộ ượ ị

10/. APPLEGATE,K. A. Animorphs - Ng i hóa thú / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch. - H. : Nxb. H i Nhàườ ị ộ  Văn,
2018. - 21cm 
         T p 5 : Thú săn m i / K.A. Applegate; Mã Kỳ d ch, 2018. - 165tr. ậ ồ ị

11/. BADDIEL, DAVID.  B ng đi u khi n con ng i / David Baddiel; Minh h a: Jim Field; Phan Quả ề ể ườ ọ ế Anh d ch.ị
- H. : Kim đ ng, 2018. - 308tr. : tranh v  ; 19cm. - (Dành cho l a tu i 9+) ồ ẽ ứ ổ

12/. BADDIEL, DAVID.  Văn phòng cung ng ph  huynh: L a b  ng ý , ch n m  tuy t v i / Davidứ ụ ự ố ư ọ ẹ ệ ờ  Baddiel;
Minh h a: Jim Field; Ngân Hà d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 412tr. : tranh v  ; 19cm. - (Dànhọ ị ồ ẽ  cho l a tu i 9+) ứ ổ

13/.  Bolt- Chú chó tia ch p : Truy n tranh / Tranh, l i: Nhóm tác gi  và h a sĩ Disney; Tr n Ng c Linhớ ệ ờ ả ọ ầ ọ  d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018 ồ

14/. BRONTE, ANNE.  Ng i gia s  / Anne Bronte ; Nguy n Bích Lan d ch. - H. : Nxb. Hà N i, 2017. -ườ ư ễ ị ộ  332tr. ;
21cm 

15/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 16 : K  xuyên t ng / Bùi Chí Vinh, 2018. - 257tr. ậ ẻ ườ

16/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 13 : H i t c / Bùi Chí Vinh, 2018. - 250tr. ậ ả ặ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho Thi u Nhi: TN.019675-19679  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019670-19674  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019680-19684  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019665-19669  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019685-19689  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019290-19294  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019272-19274  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019105-19109  ế

Kho Đ c: VN.038999-39000ọ
Kho M n: PM.048350-48352  ượ

Kho M n: PM.048487-48489ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019942-19943  ế

Kho M n: PM.048478-48480ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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17/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 18 : Bí m t đ ng thiên cung / Bùi Chí Vinh, 2018. - 259tr. ậ ậ ộ

18/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 17 : C p th n lông tr ng / Bùi Chí Vinh, 2018. - 250tr. ậ ọ ầ ắ

19/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 20 : R a tay gác ki m / Bùi Chí Vinh, 2018. - 246tr. ậ ử ế

20/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 12 : Nh ng con r i qu  / Bùi Chí Vinh, 2018. - 251tr. ậ ữ ố ỷ

21/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 14 : Hoàng h u ăn mày / Bùi Chí Vinh, 2018. - 255tr. ậ ậ

22/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 19 : Th  tr n d ch h ch / Bùi Chí Vinh, 2018. - 254tr. ậ ị ấ ị ạ

23/. BÙI CHÍ VINH. Ngũ quái Sài Gòn / Bùi Chí Vinh. - H. : Nxb.Tr , 2017 ẻ
         T p 15 : Ng i r ng / Bùi Chí Vinh, 2018. - 260tr. ậ ườ ừ

24/.  B n k  ho ch h nh phúc. - H. : Kim đ ng, 2018ả ế ạ ạ ồ

25/.  B  i, đ ng s  : Truy n tranh / Truy n: B ch Băng ; Minh h a: Cher Jiang ; Thanh Tâm d ch. - H. :ố ơ ừ ợ ệ ệ ạ ọ ị  Ph  n ,ụ ữ
2018. - 35tr. : tranh màu ; 24cm 

26/. CAMP. Cardcaptor Sakura - Th  bài pha lê : Truy n tranh / Clamp;Simirimi d ch. - H. : Kim đ ng,ẻ ệ ị ồ  2018. -
18cm 
         T.2 / Camp; Simirimi d ch, 2018. - 160tr. ị

27/. CAMP. Cardcaptor Sakura - Th  bài pha lê : Truy n tranh / Clamp;Simirimi d ch. - H. : Kim đ ng,ẻ ệ ị ồ  2018. -
18cm 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019936-19937  ế

Kho M n: PM.048493-48495ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019946-19947  ế

Kho M n: PM.048490-48492ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019944-19945  ế

Kho M n: PM.048499-48501ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019950-19951  ế

Kho M n: PM.048475-48477ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019934-19935  ế

Kho M n: PM.048481-48483ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019938-19939  ế

Kho M n: PM.048496-48498ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019948-19949  ế

Kho M n: PM.048484-48486ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019940-19941  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019280-19284  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019603-19607  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019480-19484  ế

S  ĐKCB:ố
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S  ĐKCB:ố
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         T.1 / Camp; Simirimi d ch, 2018. - 156tr.ị

28/. CAMP. Cardcaptor Sakura - Th  bài pha lê : Truy n tranh / Clamp;Simirimi d ch. - H. : Kim đ ng,ẻ ệ ị ồ  2018. -
18cm 
         T.3 / Camp; Simirimi d ch, 2018. - 160tr. ị

29/. CHANG KANG - MYOUNG.  Vì tôi ghét Hàn Qu c : Ti u thuy t / Chang Kang - Myoung; Hà Linhố ể ế  d ch. -ị
H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 202tr. ; 21cm ộ

30/. CHU LAI.  Ch  còn m t l n : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2018. - 623tr. ; 21cmỉ ộ ầ ể ế ọ

31/. CHU LAI.  Hùng Karô : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2018. - 547tr. ; 21cmể ế ọ

32/. CHU LAI.  M a đ  : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2018. - t375r. ; 21cmư ỏ ể ế ọ

33/. CHU LAI.  Ng i im l ng : Ti u thuy t / Chu Lai. - H. : Văn h c, 2018. - 618tr. ; 21cmườ ặ ể ế ọ

34/.  Chu t con đu i m  : Truy n tranh / Truy n: B ch Băng ; Minh h a: Cher Jiang ; Thanh Tâm d ch.ộ ổ ẹ ệ ệ ạ ọ ị  - H. : Phụ
n , 2018. - 37tr. : tranh màu ; 24cm ữ

35/. CLAMP. XXX holic rei : Truy n tranh / Clamp;Simirimi d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 18cm ệ ị ồ
         T.1 / Clamp; Simirimi d ch, 2018. - 180tr. ị

36/. CLAMP. XXX holic rei : Truy n tranh / Clamp;Simirimi d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 18cm ệ ị ồ
         T.2 / Clamp; Simirimi d ch, 2018. - 180tr. ị

37/.  Coco- Khúc nh c di u kì : Truy n tranh / Tranh, l i: Nhóm tác gi  và h a sĩ Disney Pixar; D ngạ ệ ệ ờ ả ọ ươ  Sam d ch.ị
- H. : Kim đ ng, 2018. - 100tr. : tranh màu ; 24cm. - (Dành cho l a tu i 6+) ồ ứ ổ

38/. CONAN DOYLE, SIR ARTHUR.  Con chó săn nhà Baskerville : Ti u thuy t / Sir Arthur Conanể ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Kho Thi u Nhi: TN.019475-19479  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019485-19489  ế

Kho Đ c: VN.039026-39027ọ
Kho M n: PM.048394-48396  ượ

Kho Đ c: VN.039037-39038ọ
Kho Đ a Chí: DC.001522ị
Kho M n: PM.048450-48451  ượ

Kho Đ c: VN.038776ọ
Kho Đ a Chí: DC.001511ị
Kho M n: PM.047940  ượ

Kho Đ a Chí: DC.001512ị
Kho M n: PM.047998-47999  ượ

Kho Đ c: VN.039039-39040ọ
Kho Đ a Chí: DC.001523ị
Kho M n: PM.048452-48453  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019598-19602  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019170-19174  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019175-19179  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019115-19119  ế
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Doyle; Thi u Khanh d ch; Strand Magazine minh h a. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2018. - 279tr. ; 21cmế ị ọ ộ

39/. CONAN DOYLE, SIR ARTHUR.  Thung lũng kinh hãi : Ti u thuy t / Sir Arthur Conan Doyle; Thi uể ế ế
Khanh d ch; Strand Magazine minh h a. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2018. - 269tr. ; 21cm ị ọ ộ

40/. CÁT T NG.  Ba - Con gái / Cát T ng ; Minh h a: Amynyan Nguy n. - H. : Kim Đ ng, 2018. -ƯỜ ườ ọ ễ ồ  120tr. :
tranh v  ; 17cm. - (Gia đình quái chiêu) ẽ

41/.  Câu chuy n đ  ch i : Truy n tranh / Tranh, l i: Nhóm tác gi  và h a sĩ Disney; Nguy n Ph ngệ ồ ơ ệ ờ ả ọ ễ ươ  Lan d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 68tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tranh truy n màu đ ng hành v i phimồ ệ ồ ớ  ho t hình) ạ

42/.  Công chúa và  chàng ch : Truy n tranh / Tranh, l i: Nhóm tác gi  và h a sĩ Disney; D ng Samế ệ ờ ả ọ ươ  d ch. - H. :ị
Kim đ ng, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tranh truy n màu đ ng hành v i phim ho tồ ệ ồ ớ ạ  nình) 

43/. DAUET, ALPHONSE.  Thi n x  Tartarin / Alphonse Daudet; Đ  Long Vân d ch. - H. : Văn h c,ệ ạ ỗ ị ọ  2018. -
167tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

44/. DAVIS, BROOKE.  L c m t và tìm l i : Ti u thuy t / Brooke Davis; Vi t Linh, Thu Ng c d ch. - H. :ạ ấ ạ ể ế ế ọ ị  Phụ
n , 2018. - 358tr. ; 21cm ữ

45/. DI P L C VÔ TÂM. S i khói m ng l c gi a tr n ai : Ti u thuy t / Di p L c Vô Tâm. - H. : Văn h c,Ệ Ạ ợ ỏ ạ ữ ầ ể ế ệ ạ ọ  2018.
- 21cm 
         T.2 / Di p L c Vô Tâm; Lan H ng d ch, 2018. - 412tr. ệ ạ ươ ị

46/. DI P L C VÔ TÂM. S i khói m ng l c gi a tr n ai : Ti u thuy t / Di p L c Vô Tâm. - H. : Văn h c,Ệ Ạ ợ ỏ ạ ữ ầ ể ế ệ ạ ọ  2018.
- 21cm 
         T.1 / Di p L c Vô Tâm; Lan H ng d ch, 2018. - 396tr. ệ ạ ươ ị

47/. DOSTOIEVKI, FEDOR MIKHAILOVICH.  Chàng ng c : Ti u thuy t / Fedor Mikhailovichố ể ế  Dostoievski;
Võ Minh Phú d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 933tr. ; 24cm ị ọ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  899

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.7

Kho Đ c: VN.038976-38977ọ
Kho M n: PM.048317-48319  ượ

Kho Đ c: VN.038978-38979ọ
Kho M n: PM.048320-48322  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018735-18739  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019110-19114  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019100-19104  ế

Kho Đ c: VN.038910-38911ọ
Kho M n: PM.048216-48218  ượ

Kho Đ c: VN.038758-38759ọ
Kho M n: PM.047913-47915  ượ

Kho Đ c: VN.038825ọ
Kho M n: PM.048021-48022  ượ

Kho Đ c: VN.038824ọ
Kho M n: PM.048019-48020  ượ

Kho Đ c: VV.004012ọ
Kho M n: PM.048081-48082  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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48/. DOSTOIEVKI, FEDOR MIKHAILOVICH.  Ng i ch ng vĩnh c u : Ti u thuy t /  Fedor Mikhailovichườ ồ ử ể ế
Dostoievski; Đào Tu n nh d ch. - H. : Văn h c, 2017. - 219tr. ; 24cm ấ Ả ị ọ

49/. DOYLE, SIR ARTHUR CONAN.  Ký hi u b n ng i / Sir Arrthur Conan Doyle; Thi u Khanh  d ch.ệ ố ườ ế ị  - H. :
Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 188tr. : tranh v  ; 21cm ộ ẽ

50/. DOYLE, SIR ARTHUR CONAN.  S i ch  đ  / Sir Arthur Conan Doyle; THi u Khanh  d ch. - H. :ợ ỉ ỏ ế ị  Nxb. H iộ
Nhà Văn, 2018. - 192tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

51/. D NG TH Y.  We'll meet again in San Francisco / D ng Th y. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr ,ƯƠ Ụ ươ ụ ồ ẻ  2018. -
328tr. ; 21cm 
        Ch  em đ n San Francisco ờ ế

52/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.85 : D i trá / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2018. - 196tr. ố ị

53/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.86 : K  ho ch ám sát T  Hoàng / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2018. - 212tr. ế ạ ứ ị

54/. EIICHIRO ODA. One piece : Truy n tranh / Eiichiro Oda ; Takara d ch. - H. : Kim đ ng. - 18cm ệ ị ồ
         T.84 : Luffy vs. Sanji / Eiichiro Oda ; Takara d ch, 2018. - 192tr. ị

55/. EIICHIRO ODA. One piece strong words - Trích d n hay nh t : Truy n tranh / Eiichiro Oda; Takaraẫ ấ ệ  d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.2 / Eiichiro Oda; Takara d ch, 2018. - 220tr. ị

56/. EPHRON, NORA.  Tr i i, tôi ch ng nh  gì c  : T n văn / Nora Ephron ; Nguy n Tr ng Qúy d ch.ờ ơ ẳ ớ ả ả ễ ươ ị  - In l nầ
th  1. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 182tr. ; 20cm ứ ồ ẻ

57/. ETSUKO YAMAMOTO.  Cô i, em quên làm bài t p r i! / Etsuko Yamamoto, Makiko Sato; Thơ ậ ồ ư Trúc d ch.ị
- Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 98tr : tranh v  ; 21cm ồ ẻ ẽ

58/. FIELDING, HENRY. Tom Jones - Đ a tr  vô th a nh n : Ti u thuy t / Henry Fielding; Tr m Kiêmứ ẻ ừ ậ ể ế ầ  d ch. -ị
H. : Văn h c, 2018. - 24cm ọ
         T.1 / Henry Fielding; Tr n Kiêm d ch, 2018. - 600tr. ầ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  814

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Đ c: VV.004013ọ
Kho M n: PM.048083-48084  ượ

Kho Đ c: VN.038916-38917ọ
Kho M n: PM.048225-48227  ượ

Kho Đ c: VN.038914-38915ọ
Kho M n: PM.048222-48224  ượ

Kho Đ c: VN.039044-39045ọ
Kho M n: PM.048463-48465  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018850-18854  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018855-18859  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018845-18849  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019150-19154  ế

Kho Đ c: VN.038930-38931ọ
Kho M n: PM.048246-48248  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019880-19884  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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59/. FIELDING, HENRY. Tom Jones - Đ a tr  vô th a nh n : Ti u thuy t / Henry Fielding; Tr m Kiêmứ ẻ ừ ậ ể ế ầ  d ch. -ị
H. : Văn h c, 2018. - 24cm ọ
         T.2 / Henry Fielding; Tr n Kiêm d ch, 2018. - 683tr. ầ ị

60/. FUJIKO F FUJIO. Fujiko F Fujio đ i tuy n t p - Doraemon truy n dài : Truy n tranh / Fujiko Fạ ể ậ ệ ệ  Fujio. - H. :
Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.6 / Fujiko F Fujio, 2018. - 592tr. 

61/. FUJIO F FUJIKO. Fujio F Fujiko đ i tuy n t p - Doraemon truy n ng n : Truy n tranh / Fujio Fạ ể ậ ệ ắ ệ  Fujiko. - H.
: Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.6 / Fujio F Fujiko, 2018. - 588tr. 

62/. FUJIO F FUJIKO. Fujio F Fujiko đ i tuy n t p - Doraemon truy n ng n : Truy n tranh / Fujio Fạ ể ậ ệ ắ ệ  Fujiko. - H.
: Kim Đ ng. - 21cm ồ
         T.5 / Fujio F Fujiko, 2018. - 580tr. 

63/. GABORIAU, EMILE.  H  s  s  113 : Ti u thuy t trinh thám / Emile Gaboriau; Nguy n Văn Dânồ ơ ố ể ế ễ  d ch. - Táiị
b n l n 1. - H. : Văn h c, 2018. - 379tr. ; 21cm ả ầ ọ

64/. GIEBEL, KARINE.  B o l c : Ti u thuy t / Karine Giebel; Nguy n Th  T i d ch. - H. : Ph  n ,ạ ự ể ế ễ ị ươ ị ụ ữ  2018. -
547tr. ; 24cm 

65/. GORDON, NOAH.  Ng i th y thu c : Ti u thuy t / Noah Gordon; Lê Chu C u d ch. - H. : Vănườ ầ ố ể ế ầ ị  h c, 2018.ọ
- 644tr. ; 25cm 

66/. GOSHO AOYAMA. Magic Kaito : Truy n tranh / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch. - Tái b n l n thệ ả ị ả ầ ứ 1. - H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.5 / Gosho Aoyama ; Th o Aki d ch, 2017. - 188tr. ả ị

67/. GOSHO AOYAMA.  Thám t  l ng danh Conan -SDB 50+ plus : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ệ  Thu H ngằ
d ch. - H. : Kim Đ ng, 2018 ị ồ

68/. GOSHO AOYAMA. Thám t  l ng danh Conan : B  đ c bi t  : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ộ ặ ệ ệ  Tranh:
Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ủ ị ồ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Đ c: VV.004043ọ
Kho M n: PM.048134-48135  ượ

Kho Đ c: VV.004044ọ
Kho M n: PM.048136-48137  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019524-19528  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019519-19523  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019514-19518  ế

Kho Đ c: VN.038764ọ
Kho M n: PM.047923-47924  ượ

Kho Đ c: VV.004001ọ
Kho M n: PM.048062-48063  ượ

Kho Đ c: VV.004053-4054ọ
Kho M n: PM.048415-48417  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019450-19454  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018895-18899  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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         T.5 / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Masaru Ohta,  Ekoda Tanteidan ; Hà  Th y d ch,ủ ị
2018. - 204tr. 

69/.  GOSHO AOYAMA. Thám t  l ng danh Conan : B  đ c bi t  : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ộ ặ ệ ệ  Tranh:
Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ủ ị ồ
         T.3 / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Yutaka Abe, Denjiro Maru ; Hà Th yủ  d ch, 2018.ị
- 196tr. 

70/.  GOSHO AOYAMA. Thám t  l ng danh Conan : B  đ c bi t  : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ộ ặ ệ ệ  Tranh:
Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ủ ị ồ
         T.7 / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh:Masaru Ohta, Ekoda Tanteidan ; Hà  Th y d ch,ủ ị
2018. - 204tr. 

71/.  GOSHO AOYAMA. Thám t  l ng danh Conan : B  đ c bi t  : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ộ ặ ệ ệ  Tranh:
Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ủ ị ồ
         T.4 / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Yutaka Abe, Denjiro Maru ; Hà Th yủ  d ch, 2018.ị
- 196tr. 

72/.  GOSHO AOYAMA. Thám t  l ng danh Conan : B  đ c bi t  : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ộ ặ ệ ệ  Tranh:
Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ủ ị ồ
         T.6 / Takahisa Taira ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichi Yamagishi ; Hà Th y d ch,ủ ị  2018. - 200tr. 

73/.  GOSHO AOYAMA. Thám t  l ng danh Conan : B  đ c bi t  : Truy n tranh / Gosho Aoyama ;ử ừ ộ ặ ệ ệ  Tranh:
Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ủ ị ồ
         T.2 / Gosho Aoyama ; Tranh: Eiichiu Yamagishi ; Hà Th y d ch, 2018. - 184tr. ủ ị

74/. GULIK, ROBERT VAN.  Bí m t qu  chuông : Ti u thuy t trinh thám / Robert Van Gulik; Nguy nậ ả ể ế ễ  Văn Dân
d ch. - H. : Văn h c, 2018. - 403tr. ; 20cm. - (Đ ch công kỳ án) ị ọ ị

75/. GULIK, ROBERT VAN.  Ng c xuy n án : Ti u thuy t trinh thám / Robert van Gulik; Nguy n Vi tọ ế ể ế ễ ệ  H i d ch.ả ị
- H. : Văn h c, 2018. - 290tr. ; 21cm. - (Đ ch công kỳ án) ọ ị

76/. HARUICHI FURUDATE. Haikyu - Chàng kh ng l  tý hon : Truy n tranh / Haruichi Frudate;ổ ồ ệ  Ruyuha
Kyouka d ch. - H. : Kim đ ng, 2016 ị ồ
         T p 26 : Chi n tuy n / Haruichi Furudate; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 192tr ậ ế ế ị

77/. HARUICHI FURUDATE. Haikyu - Chàng kh ng l  tý hon : Truy n tranh / Haruichi Frudate;ổ ồ ệ  Ruyuha
Kyouka d ch. - H. : Kim đ ng, 2016 ị ồ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.31

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.31

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.018910-18914  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018920-18924  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018900-18904  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018915-18919  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018905-18909  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018925-18929  ế

Kho Đ c: VN.038813ọ
Kho M n: PM.047996-47997  ượ

Kho Đ c: VN.038768-38769ọ
Kho M n: PM.047929-47930  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019180-19184  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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         T p 25 : Tr  l i / Haruichi Furudate; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 184trậ ở ạ ị

78/. HARUKI MURAKAMI.  L ng nghe gió hát / Haruki Murakami; Nguy n H ng Anh d ch. - H. :ắ ễ ồ ị  Nxb.H iộ
nhà văn, 2018. - 189tr. ; 21cm 

79/. HAYDER, MO.  Đi u nhân : Ti u thuy t / Mo Hayder; Quỳnh Lê d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ể ể ế ị ộ  2018. -
392tr. : hình nh ; 24cm ả

80/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.9 : Đ  20 tu i m i đ c vào h p đêm / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch,ủ ổ ớ ượ ộ ị  2018. -
200tr. 

81/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.3 : Nghĩ cho kĩ thì cu c đ i khi v  già m i th c s  là dài ngo ng! / Hideaki Sorachi ; Barbieộ ờ ề ớ ự ự ằ  Ayumi,
Monkey King d ch, 2018. - 192tr. ị

82/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.5 : Coi ch ng băng t i đó ! / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch, 2018. - 192tr. ừ ả ị

83/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.4 : Cha con th ng gi ng nhau nh ng cái d  / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey Kingườ ố ữ ở  d ch, 2018.ị
- 188tr. 

84/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.6 : Cũng có nh ng th  không dùng dao c t đ c / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey Kingữ ứ ắ ượ  d ch,ị
2018. - 188tr. 

85/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ
         T.8 : B n trai c a con gái r u là c  ph i t n đã / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey Kingạ ủ ượ ứ ả ẩ  d ch,ị
2018. - 188tr. 

86/. HIDEAKI SORACHI. Gintama : Truy n tranh / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkey King d ch. -ệ ị  H. :
Kim Đ ng. - 18cm ồ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019185-19189  ế

Kho Đ c: VN.039011-39012ọ
Kho M n: PM.048368-48370  ượ

Kho Đ c: VV.004051-4052ọ
Kho M n: PM.048412-48414  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018830-18834  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018800-18804  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018810-18814  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018805-18809  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018815-18819  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018825-18829  ế
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         T.7 : Nh ng truy n tr i i đ t h i l i càng khó quên / Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi, Monkeyữ ệ ờ ơ ấ ỡ ạ  King d ch,ị
2018. - 192tr. 

87/. HIGASHINO KEIGO.  Thánh giá r ng : Ti u thuy t / Higashino Keigo; Nguy n H i Hà d ch. - H. :ỗ ể ế ễ ả ị  Văn
h c, 2018. - 381tr. ; 21cm ọ

88/. HIGUCHI YUKO.  Con mèo s  m t th  gi i / Higuchi Yuko;Ume-chan d ch. - H. : Nxb. H i Nhàố ộ ế ớ ị ộ  Văn,
2018. - 103tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

89/. HIROYUKI TAKEI. Shaman King : Truy n tranh / Hiroyuki Takei. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ệ ồ ẽ
         T.32 / Hiroyuki Takei ; Yuu hi u đính, 2018. - 224tr. ệ

90/. HOÀNG THI NG.  Bá n  : Ti u thuy t / Hoàng Thi ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 137tr. ;Ề ổ ể ế ề ộ  21cm 

91/. HUGO, VICTOR.  Ngày cu i cùng c a m t t  tù : Ti u thuy t / Victor Hugo; Nguy n M nh Hùng:ố ủ ộ ử ể ế ễ ạ  d ch;ị
Hi u đính; Tr n Hinh. - Tái b n. - H. : Văn h c, 2018. - 194tr. ; 21cm ệ ầ ả ọ

92/. HUY N ANH.  Anh trai - em gái / Huy n Anh, C m Nhung ; Minh h a: Amynyan Nguy n. - H. :Ề ề ẩ ọ ễ  Kim
Đ ng, 2018 ồ

93/. HUY N S C. Ti m đ  c  Á Xá : Truy n tranh / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c;Hân Vũ d ch. - H.Ề Ắ ệ ồ ổ ệ ờ ề ắ ể ạ ị  : Phụ
n , 2018. - 19cm ữ
         T p 5 / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c; Hân Vũ d ch, 2018. - 128tr. ậ ờ ề ắ ể ạ ị

94/. HUY N S C. Ti m đ  c  Á Xá : Truy n tranh / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c;Hân Vũ d ch. - H.Ề Ắ ệ ồ ổ ệ ờ ề ắ ể ạ ị  : Phụ
n , 2018. - 19cm ữ
         T p 2 / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c; Hân Vũ d ch, 2018. - 128tr. ậ ờ ề ắ ể ạ ị

95/. HUY N S C. Ti m đ  c  Á Xá : Truy n tranh / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c;Hân Vũ d ch. - H.Ề Ắ ệ ồ ổ ệ ờ ề ắ ể ạ ị  : Phụ
n , 2018. - 19cm ữ
         T p 1 / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c; Hân Vũ d ch, 2018. - 128tr. ậ ờ ề ắ ể ạ ị

96/. HUY N S C. Ti m đ  c  Á Xá : Truy n tranh / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c;Hân Vũ d ch. - H.Ề Ắ ệ ồ ổ ệ ờ ề ắ ể ạ ị  : Phụ
n , 2018. - 19cm ữ
         T p 4 / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c; Hân Vũ d ch, 2018. - 128tr. ậ ờ ề ắ ể ạ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Thi u Nhi: TN.018820-18824  ế

Kho Đ c: VN.038748-38749ọ
Kho M n: PM.047900-47902  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019660-19664  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018840-18844  ế

Kho Đ c: VN.038881-38882ọ
Kho M n: PM.048179-48180  ượ

Kho Đ c: VN.038774-38775ọ
Kho M n: PM.047937-47939  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018755-18759  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019909-19911  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019918-19920  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019921-19923  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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97/. HUY N S C. Ti m đ  c  Á Xá : Truy n tranh / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c;Hân Vũ d ch. - H.Ề Ắ ệ ồ ổ ệ ờ ề ắ ể ạ ị  : Phụ
n , 2018. - 19cm ữ
         T p 3 / L i: Huy n S c; Tranh: Hi u B c; Hân Vũ d ch, 2018. - 128tr. ậ ờ ề ắ ể ạ ị

98/. HÀ MINH Đ C.  Tình yêu đ u gió : Truy n- ký / Hà Minh Đ c. - H. : Văn h c, 2018. - 258tr. ; 21cmỨ ầ ệ ứ ọ

99/.  Hãy gi  nh ng gi c m  / Tùng Lâm, Nguy n Th  Kim Nhung...; Đ ng Thiên S n tuy n ch n. - H. :ữ ữ ấ ơ ễ ị ặ ơ ể ọ  Thanh
niên, 2018. - 188tr. ; 21cm. - (L ng nghe cu c s ng) ặ ộ ố

100/. H NG.  Yêu anh em b t ch p ! : Truy n dài / H ng. - H. : Lao đ ng, 2018. - 294tr. ; 21cmẰ ấ ấ ệ ằ ộ

101/. H NG TÁO.  D u dành này ch  dành cho em : Ti u thuy t / H ng Táo; T  Nga d ch. - H. : VănỒ ị ỉ ể ế ồ ố ị  h c, 2018.ọ
- 423tr. ; 21cm 

102/. H U C. Ki p ng i : Ti u thuy t / H u c. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2015 Ữ ƯỚ ế ườ ể ế ữ Ướ ộ
         Quy n 3 : L nh / H u c, 2017. - 472tr. ể ạ ữ Ướ

103/. H U C. Ki p ng i : Ti u thuy t / H u c. - H. : Nxb.H i nhà văn, 2015 Ữ ƯỚ ế ườ ể ế ữ Ướ ộ
         Quy n 2 : L a / H u c, 2016. - 400tr. ể ử ữ Ướ

104/. ICHIKAWA TAKUJI.  Bàn tay cho em / Ichikawa Takuji; Kh ng Quỳnh Anh, D ng Th  Hoa d ch.ươ ươ ị ị  - H. :
Nxb.Hà N i, 2018. - 265tr. ; 21cm ộ

105/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.17 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2018. - 232tr. ạ ị

106/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.16 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2018. - 204tr. ạ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922803

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019912-19914  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019915-19917  ế

Kho Đ c: VN.038770-38771ọ
Kho M n: PM.047931-47933  ượ

Kho Đ c: VN.038995-38996ọ
Kho M n: PM.048344-48346  ượ

Kho Đ c: VN.038997-38998ọ
Kho M n: PM.048347-48349  ượ

Kho Đ c: VN.038732ọ
Kho M n: PM.047873-47874  ượ

Kho Đ c: VV.004011ọ
Kho M n: PM.048079-48080  ượ

Kho Đ c: VV.004010ọ
Kho M n: PM.048077-48078  ượ

Kho Đ c: VN.039020-39021ọ
Kho M n: PM.048384-48386  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018680-18684  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018675-18679  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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107/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.13 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2018. - 236tr. ạ ị

108/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.15 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2018. - 224tr. ạ ị

109/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.14 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2018. - 212tr. ạ ị

110/. ICHIKO IMA. Bách qu  d  hành ký : Truy n tranh / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch. - H. : Kim Đ ng.ỷ ạ ệ ạ ị ồ  -
18cm 
         T.12 / Ichiko Ima ; H  Nguyên d ch, 2018. - 212tr. ạ ị

111/. JEON KUEK JIN. Hi p khách giang h  : Truy n tranh / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanhệ ồ ệ  Th y d ch.ủ ị
- H. : Kim đ ng. - 18cm ồ
         T.71 / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Th y d ch, 2018. - 188tr. ủ ị

112/. JEON KUEK JIN. Hi p khách giang h  : Truy n tranh / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanhệ ồ ệ  Th y d ch.ủ ị
- H. : Kim đ ng. - 18cm ồ
         T.72 / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Th y d ch, 2018. - 192tr. ủ ị

113/. JEON KUEK JIN. Hi p khách giang h  : Truy n tranh / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanhệ ồ ệ  Th y d ch.ủ ị
- H. : Kim đ ng. - 18cm ồ
         T.73 / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Th y d ch, 2018. - 196tr. ủ ị

114/. JEON KUEK JIN. Hi p khách giang h  : Truy n tranh / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanhệ ồ ệ  Th y d ch.ủ ị
- H. : Kim đ ng. - 18cm ồ
         T.70 / Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Th y d ch, 2018. - 194tr. ủ ị

115/. JINIE LYNK.  Tu i tr  c a chúng ta s  xanh mãi mãi : T n văn / Jinie Lynk. - H. : Văn h c, 2018. -ổ ẻ ủ ẽ ả ọ  243tr. ;
20cm 

116/. JUN MOCHIZUKI. H i kí Vanitas : Truy n tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimồ ệ ị  đ ng,ồ
2018. - 18cm 
         T.3 / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 228tr. ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.018660-18664  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018670-18674  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018665-18669  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018655-18659  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019435-19439  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019440-19444  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019445-19449  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019430-19434  ế

Kho Đ c: VN.038809-38810ọ
Kho M n: PM.047990-47991  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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117/. JUN MOCHIZUKI. H i kí Vanitas : Truy n tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimồ ệ ị  đ ng,ồ
2018. - 18cm 
         T.4 / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 260tr. ị

118/. JUN MOCHIZUKI. H i kí Vanitas : Truy n tranh / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimồ ệ ị  đ ng,ồ
2018. - 18cm 
         T.2 / Jun Mochizuki; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 264tr. ị

119/. KAZUNE KAWAHARA. Câu chuy n tình tôi : Truy n tranh / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch. - H.ệ ệ ị  : Kim
đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.2 / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch, 2018. - 184tr. ị

120/. KAZUNE KAWAHARA. Câu chuy n tình tôi : Truy n tranh / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch. - H.ệ ệ ị  : Kim
đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.1 / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch, 2018. - 176tr. ị

121/. KAZUNE KAWAHARA. Câu chuy n tình tôi : Truy n tranh / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch. - H.ệ ệ ị  : Kim
đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.3 / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch, 2018. - 192tr. ị

122/. KAZUNE KAWAHARA. Câu chuy n tình tôi : Truy n tranh / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch. - H.ệ ệ ị  : Kim
đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.4 / Kazune Kawahara; Hitokiri d ch, 2018. - 208tr. ị

123/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.4 / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch, 2016. - 292tr. ứ ị

124/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.2 / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch, 2016. - 340tr. ứ ị

125/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.6 / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch, 2017. - 304tr. ứ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019160-19164  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019165-19169  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019155-19159  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018690-18694  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018685-18689  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018695-18699  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018700-18704  ế

Kho M n: PM.047855-47856, PM.047958ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019565-19566  ế

Kho M n: PM.047849-47851ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019560-19561  ế

Kho M n: PM.047859-47861ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019570-19571  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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126/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.5 / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch, 2017. - 348tr. ứ ị

127/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.7 / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch, 2017. - 368tr. ứ ị

128/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.3 / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch, 2016. - 302tr. ứ ị

129/. KENJI INOUE. Lũ ng c, bài thi và linh thú tri u h i : Ti u thuy t / Kenji Inoue ; Đ c Minh d ch. -ố ệ ồ ể ế ứ ị  H. :
Văn h c. - 18cm ọ
         T.1 / Kenji Inoue ; Hoàng Vân d ch, 2016. - 336tr. ị

130/. KENJIRO HATA. Chàng qu n gia : Truy n tranh / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch. - H. : Kimả ệ ả ị  đ ng, 2018.ồ
- 18cm 
         T.49 / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch, 2018. - 184tr. ả ị

131/. KENJIRO HATA. Chàng qu n gia : Truy n tranh / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch. - H. : Kimả ệ ả ị  đ ng, 2018.ồ
- 18cm 
         T.50 / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch, 2018. - 184tr. ả ị

132/. KENJIRO HATA. Chàng qu n gia : Truy n tranh / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch. - H. : Kimả ệ ả ị  đ ng, 2018.ồ
- 18cm 
         T.52 / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch, 2018. - 228tr. ả ị

133/. KENJIRO HATA. Chàng qu n gia : Truy n tranh / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch. - H. : Kimả ệ ả ị  đ ng, 2018.ồ
- 18cm 
         T.51 / Kenjiro Hata; Alex H i Hà d ch, 2018. - 208tr. ả ị

134/. KETTU, KATJA.  Bà đ  - Tình yêu ngày t n th  : Ti u thuy t / Katja Kettu; Bùi Vi t Hoa d ch. - H.ỡ ậ ế ể ế ệ ị  : Phụ
n , 2018. - 392tr. ; 24cm ữ

135/. KIM YEON JOO. Nabi - Cánh b m : Truy n tranh / Kim Yeon Joo ; Nguy n H i Ph ng d ch. -ướ ệ ễ ả ượ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  894

Kho M n: PM.047857-47858ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019567-19569  ế

Kho M n: PM.047862-47864ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019564, TN.019572  ế

Kho M n: PM.047852-47854ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019562-19563  ế

Kho M n: PM.047846-47848ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019558-19559  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019455-19459  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019460-19464  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019470-19474  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019465-19469  ế

Kho Đ c: VV.004035ọ
Kho M n: PM.048121-48122  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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H. : Kim đ ng. - 18cm ồ
         T.22 / Kim Yeon Joo ; Nguy n Th  H i Ph ng d ch, 2018. - 164tr. ễ ị ả ượ ị

136/. KIM YEON JOO. Nabi - Cánh b m : Truy n tranh / Kim Yeon Joo ; Nguy n H i Ph ng d ch. -ướ ệ ễ ả ượ ị  H. : Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.21 / Kim Yeon Joo ; Nguy n Th  H i Ph ng d ch, 2018. - 156tr. ễ ị ả ượ ị

137/. KOHEI HORIKOSHI. H c vi n siêu anh hùng / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimọ ệ ị  Đ ng.ồ
- 18cm 
         T.1 : Midoriya Izuku kh i đ u / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 192tr. ở ầ ị

138/. KOHEI HORIKOSHI. H c vi n siêu anh hùng / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimọ ệ ị  Đ ng.ồ
- 18cm 
         T.3 : All might / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 192tr. ị

139/. KOHEI HORIKOSHI. H c vi n siêu anh hùng / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimọ ệ ị  Đ ng.ồ
- 18cm 
         T.7 : Bakugo Katsuki: Kh i đ u / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 192tr. ở ầ ị

140/. KOHEI HORIKOSHI. H c vi n siêu anh hùng / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimọ ệ ị  Đ ng.ồ
- 18cm 
         T.2 : T c gi n đi, tên m t sách vô d ng ! / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 208tr. ứ ậ ọ ụ ị

141/. KOHEI HORIKOSHI. H c vi n siêu anh hùng / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimọ ệ ị  Đ ng.ồ
- 18cm 
         T.6 : Đánh v t / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 192tr. ậ ị

142/. KOHEI HORIKOSHI. H c vi n siêu anh hùng / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch. - H. : Kimọ ệ ị  Đ ng.ồ
- 18cm 
         T.5 : Todoroki Shoto: Kh i đ u / Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 192tr. ở ầ ị

143/. LAGERCRANTZ, ROSE.  Cu n sách c a Dani / Lagercrantz Rose; H a sĩ: Eriksson; Hoàng Linhố ủ ọ  d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 136tr. : tranh v  ; 21cm. - (Tình b n trong sáng. Dành cho l a tu i 5+) ồ ẽ ạ ứ ổ

144/. LAGERCRANTZ.  H n g p b n ngày vui / Lagercrantz; H a sĩ: Eriksson; Minh Hà d ch. - H. : Kimẹ ặ ạ ọ ị  đ ng,ồ
2018. - 152tr. : tranh v  ; 21cm. - (Tình b n trong sáng. Dành cho l a tu i 5+) ẽ ạ ứ ổ

145/. LAGERCRANTZ.  Kì ngh  h  trên đ o / Rose Lagercrantz; H a sĩ: Eriksson; Minh Hà d ch. - H. :ỉ ề ả ọ ị  Kim
đ ng, 2018. - 108tr. : tranh v  ; 21cm. - (Tình b n trong sáng. Dành cho l a tu i 5+) ồ ẽ ạ ứ ổ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Kho Thi u Nhi: TN.019195-19199  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019190-19194  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018890-18894  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018880-18884  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018860-18864  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018885-18889  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018870-18874  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018875-18879  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019010-19014  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019005-19009  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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146/. LAGERCRANTZ.  Kí c h nh phúc nh t / Lagercrantz; H a sĩ: Eriksson; Hoàng Linh d ch. - H. :ứ ạ ấ ọ ị  Kim
đ ng, 2018. - 120tr. : tranh v  ; 21cm. - (Tình b n trong sáng. Dành cho l a tu i 5+) ồ ẽ ạ ứ ổ

147/. LAGERRANTZ.  Trái tim t  đang c i / Rose Lagerrantz; H a sĩ: Eriksson; Minh Hà d ch. - H. :ớ ườ ọ ị  Kim
đ ng, 2018. - 120tr. : tranh v  ; 21cm. - (Tình b n trong sáng. Dành cho l a tu i 5+) ồ ẽ ạ ứ ổ

148/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.19 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2018. - 192tr. ị

149/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.18 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2018. - 192tr. ị

150/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.17 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2018. - 200tr. ị

151/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.16 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2018. - 188tr. ị

152/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.15 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2018. - 192tr. ị

153/. LAI YOU XIAN. Ti u hòa th ng : Truy n tranh / Lai You Xian ; Minh Trang d ch. - H. : Kim Đ ng.ể ượ ệ ị ồ  -
18cm 
         T.20 / Lai You Xian ; Trà Cúc d ch, 2018. - 184tr. ị

154/. LEAF, MUNRO.  Sáu bí quy t đ  tr  thành đ a tr  tuy t v i / Munro Leaf; Bun Chíp d ch. - H. :ế ể ở ứ ẻ ệ ờ ị  Kim
đ ng, 2018. - 108tr. : tranh v  ; 24cm. - (Dành cho l a tu i 3+) ồ ẽ ứ ổ

155/. LEE SA RA. Vùng đ t di u kỳ : Truy n thi u nhi / Lee Sa Ra; Tr n Th  Thanh Mai d ch. - H. : Phấ ệ ệ ế ầ ị ị ụ n ,ữ
2018. - 21cm 
         T.2 / Lee Sa Ra; Tr n Th  Thanh Mai d ch, 2018. - 237tr. ầ ị ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Kho Thi u Nhi: TN.018995-18999  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019000-19004  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018990-18994  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018790-18794  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018785-18789  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018780-18784  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018775-18779  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018770-18774  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018795-18799  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019069-19073  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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156/. LEE SA RA. Vùng đ t di u kỳ : Truy n thi u nhi / Lee Sa Ra; Tr n Th  Thanh Mai d ch. - H. : Phấ ệ ệ ế ầ ị ị ụ n ,ữ
2018. - 21cm 
         T.1 / Lee Sa Ra; Tr n Th  Thanh Mai d ch, 2018. - 237tr. ầ ị ị

157/. LINH.  Có ph i anh là tình yêu c a em / Linh. - H. : Nxb.Hà N i, 2018. - 215tr. ; 20cmả ủ ộ

158/.  Lá th  g i b  : Truy n tranh / L i: Wakako Nariyuki: Tranh;  Satoshi Iriyama; Anh Chi d ch. - H. :ư ử ố ệ ờ ị  Kim
đ ng, 2018. - 80tr. : tranh v  ; 21cm. - (Dành cho l a tu i 5+) ồ ẽ ứ ổ

159/. LÊ HUY B C.  Franz Kafka - Ng i t y não nhân lo i : Chuyên lu n / Lê Huy B c. - Tp. H  ChíẮ ườ ẩ ạ ậ ắ ồ  Minh :
T ng h p, 2018. - 318tr. : hình nh ; 24cm ổ ợ ả
        Ph  l c: tr. 261-313. - Th  m c: tr. 314-315 ụ ụ ư ụ

160/. LÊ H NG THI N.  Tóc dài i : Th  / Lê H ng Thi n. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 112tr. ;Ồ Ệ ơ ơ ồ ệ ộ  19cm 

161/. L NG ĐÌNH DŨNG.  Cha cõng con / L ng Đình Dũng. - H. : Kim đ ng, 2018. - 100tr. : tranhƯƠ ươ ồ  v  ;ẽ
19cm. - (Dành cho l a tu i 13+) ứ ổ

162/. L C TI U TH T.  R i m t ngày tim đ p vì anh / L c Ti u Th t ; Nu -Ki d ch. - H. : Nxb. Hà N i,Ạ Ể Ấ ồ ộ ạ ạ ể ấ ị ộ  2018. -
536tr. ; 21cm 

163/.  L i nh n nh  c a th y / Đ ng Thiên S n tuy n ch n. - H. : Thanh niên, 2018. - 187tr. ; 21cm. -ờ ắ ủ ủ ầ ặ ơ ể ọ  (L ngặ
nghe cu c s ng) ộ ố

164/. MAI Đ C ANH.  Đ p trai không ng i đi M  : Tr i nhi m c a m t du h c sinh trên đ t M  / MaiỨ ẹ ạ ỹ ả ệ ủ ộ ọ ấ ỹ  Đ c Anh.ứ
- H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 220tr. : nh màu ; 21cm ộ ả

165/. MAKOTO SHINKAI.  Khu v n ngôn t  : Truy n tranh / Makoto Shinkai; Thu H ng d ch. - H. :ườ ừ ệ ằ ị  Kim
đ ng, 2018. - 196tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 13+) ồ ẽ ứ ổ

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  cu c đ i, s  nghi p cùng nh ng đóng góp c a đ i văn hào Franz Kafkaứ ề ộ ờ ự ệ ữ ủ ạ  cho n nề
văn h c th  gi i ọ ế ớ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  833

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223008

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019340-19344  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019335-19339  ế

Kho Đ c: VN.038944-38945ọ
Kho M n: PM.048269-48271  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019130-19134  ế

Kho Đ c: VV.003999ọ
Kho M n: PM.048058-48059  ượ

Kho Đ c: VN.039054ọ
Kho Đ a Chí: DC.001524-1525ị
Kho M n: PM.048502-48503  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019295-19299  ế

Kho Đ c: VN.039003-39004ọ
Kho M n: PM.048356-48358  ượ

Kho Đ c: VN.039017-39018ọ
Kho M n: PM.048377-48379  ượ

Kho Đ c: VN.038912-38913ọ
Kho M n: PM.048219-48221  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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166/. MAKOTO SHINKAI. 5 centimet trên giây : Truy n tranh / Makoto Shinkai; Thu H ng d ch. - H. :ệ ằ ị  Kim
đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.1 / Makoto Shinkai; Thu H ng d ch, 2018. - 236tr. ằ ị

167/. MAKOTO SHINKAI. 5 centimet trên giây : Truy n tranh / Makoto Shinkai; Thu H ng d ch. - H. :ệ ằ ị  Kim
đ ng, 2018. - 18cm ồ
         T.2 / Makoto Shinkai; Thu H ng d ch, 2018. - 232tr. ằ ị

168/. MAKOTO SHINKAI.  Nàng và con mèo c a nàng : Truy n tranh / Makoto Shinkai; Thu H ngủ ệ ằ  d ch. - H. :ị
Kim đ ng, 2018. - 164tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 13+) ồ ẽ ứ ổ

169/. MAKOTO SHINKAI.  Ti ng g i t  vì sao xa : Truy n tranh / Makoto Shinkai; Thu H ng d ch. - H. :ế ọ ừ ệ ằ ị  Kim
đ ng, 2018. - 232tr. : tranh v  ; 18cm. - (Dành cho l a tu i 13+) ồ ẽ ứ ổ

170/. MI MENG.  L n đ u yêu em mong đ c chi u c  : T n văn / Mi Meng; Tô Ng c Hà d ch. - H. :ầ ầ ượ ế ố ả ọ ị  Văn h c,ọ
2018. - 517tr. ; 21cm 

171/. MIKAMI EN. Ti m sách cũ Biblia / Mikami En ; Đ  Phan Thu Hà d ch. - H. : Văn h c. - 18cm ệ ỗ ị ọ
         T.3 : Shioriko và nh ng l i ch a ng  / Mikami En ; Đ  Phan Thu Hà d ch, 2017. - 336tr. ữ ờ ư ỏ ỗ ị

172/. MIKI YOSHIKAWA. Đ u g u b n m t : Truy n tranh / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch. - H.ầ ấ ố ắ ệ ị  : Kim
Đ ng. - 18cm ồ
         T.8 / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 196tr. ị

173/. MIKI YOSHIKAWA. Đ u g u b n m t : Truy n tranh / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch. - H.ầ ấ ố ắ ệ ị  : Kim
Đ ng. - 18cm ồ
         T.11 / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 196tr. ị

174/. MIKI YOSHIKAWA. Đ u g u b n m t : Truy n tranh / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch. - H.ầ ấ ố ắ ệ ị  : Kim
Đ ng. - 18cm ồ
         T.7 / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 196tr. ị

175/. MIKI YOSHIKAWA. Đ u g u b n m t : Truy n tranh / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch. - H.ầ ấ ố ắ ệ ị  : Kim
Đ ng. - 18cm ồ
         T.10 / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 196tr. ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Thi u Nhi: TN.019140-19144  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018760-18764  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018765-18769  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019200-19204  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019145-19149  ế

Kho Đ c: VN.038816ọ
Kho M n: PM.048003-48004  ượ

Kho M n: PM.047868-47869  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019380-19384  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019395-19399  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019375-19379  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019390-19394  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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176/. MIKI YOSHIKAWA. Đ u g u b n m t : Truy n tranh / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch. - H.ầ ấ ố ắ ệ ị  : Kim
Đ ng. - 18cm ồ
         T.9 / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 196tr. ị

177/. MIKI YOSHIKAWA. Đ u g u b n m t : Truy n tranh / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch. - H.ầ ấ ố ắ ệ ị  : Kim
Đ ng. - 18cm ồ
         T.12 / Miki Yoshikawa ; Ruyuha Kyouka d ch, 2018. - 196tr. ị

178/. MINH NGUY T THÍNH PHONG. Nhà có ki u thê : Ti u thuy t / Minh Nguy t Thính Phong; M cỆ ề ể ế ệ ộ  Ngân
Trang d ch. - H. : Văn h c, 2018. - 23cm ị ọ
         T.1 / Minh Nguy t Thính Phong; M c Ngân Trang d ch, 2018. - 508tr. ệ ộ ị

179/. MINH NGUY T THÍNH PHONG. Nhà có ki u thê : Ti u thuy t / Minh Nguy t Thính Phong; M cỆ ề ể ế ệ ộ  Ngân
Trang d ch. - H. : Văn h c, 2018. - 23cm ị ọ
         T.2 / Minh Nguy t Thính Phong; M c Ngân Trang d ch, 2018. - 500tr. ệ ộ ị

180/. MINH NGUY T THÍNH PHONG. Nhà có ki u thê : Ti u thuy t / Minh Nguy t Thính Phong; M cỆ ề ể ế ệ ộ  Ngân
Trang d ch. - H. : Văn h c, 2018. - 23cm ị ọ
         T.3 / Minh Nguy t Thính Phong; M c Ngân Trang d ch, 2018. - 508tr. ệ ộ ị

181/. MINH NGUY T ĐANG. T  Quý C m : Ti u thuy t / Minh Nguy t Đang;Hà Giang, Nguy t L cỆ ứ ẩ ể ế ệ ệ ạ  d ch. - H.ị
: Văn h c, 2018. - 24cm ọ
         T.1 / Minh Nguy t Đang; Hà Giang, Nguy t L c d ch, 2018. - 444tr. ệ ệ ạ ị

182/. MINH NGUY T ĐANG. T  Quý C m : Ti u thuy t / Minh Nguy t Đang;Hà Giang, Nguy t L cỆ ứ ẩ ể ế ệ ệ ạ  d ch. - H.ị
: Văn h c, 2018. - 24cm ọ
         T.2 / Minh Nguy t Đang; Hà Giang, Nguy t L c d ch, 2018. - 444tr. ệ ệ ạ ị

183/. MINH NGUY T ĐANG. T  Quý C m : Ti u thuy t / Minh Nguy t Đang;Hà Giang, Nguy t L cỆ ứ ẩ ể ế ệ ệ ạ  d ch. - H.ị
: Văn h c, 2018. - 24cm ọ
         T.4 / Minh Nguy t Đang; Hà Giang, Nguy t L c d ch, 2018. - 486tr. ệ ệ ạ ị

184/. MINH NGUY T ĐANG. T  Quý C m : Ti u thuy t / Minh Nguy t Đang;Hà Giang, Nguy t L cỆ ứ ẩ ể ế ệ ệ ạ  d ch. - H.ị
: Văn h c, 2018. - 24cm ọ
         T.3 / Minh Nguy t Đang; Hà Giang, Nguy t L c d ch, 2018. - 490tr. ệ ệ ạ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Thi u Nhi: TN.019385-19389  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019400-19404  ế

Kho Đ c: VV.004068-4069ọ
Kho M n: PM.048435-48437  ượ

Kho Đ c: VV.004070-4071ọ
Kho M n: PM.048438-48440  ượ

Kho Đ c: VV.004072-4073ọ
Kho M n: PM.048441-48443  ượ

Kho Đ c: VV.004018ọ
Kho M n: PM.048092-48093  ượ

Kho Đ c: VV.004019ọ
Kho M n: PM.048094-48095  ượ

Kho Đ c: VV.004021ọ
Kho M n: PM.048098-48099  ượ

Kho Đ c: VV.004020ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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185/. MINH NH T.  Bà n i - cháu gái / Minh Nh t ; Minh h a: Amynyan Nguy n. - H. : Kim Đ ng,Ự ộ ự ọ ễ ồ  2018. -
100tr. : tranh v  ; 17cm. - (Gia đình quái chiêu) ẽ

186/. MIZU SAHARA. Con gái c a ba : Truy n tranh / Mizu Sahara; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng,ủ ệ ươ ị ồ  2018.
- 18cm 
         T.2 / Mizu Sahara; H ng Giang d ch, 2018. - 204tr. ươ ị

187/. MIZU SAHARA. Con gái c a ba : Truy n tranh / Mizu Sahara; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng,ủ ệ ươ ị ồ  2018.
- 18cm 
         T.1 / Mizu Sahara; H ng Giang d ch, 2018. - 204tr. ươ ị

188/. MIZU SAHARA. Con gái c a ba : Truy n tranh / Mizu Sahara; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng,ủ ệ ươ ị ồ  2018.
- 18cm 
         T.3 / Mizu Sahara; H ng Giang d ch, 2018. - 204tr. ươ ị

189/. MIZU SAHARA. Con gái c a ba : Truy n tranh / Mizu Sahara; H ng Giang d ch. - H. : Kim đ ng,ủ ệ ươ ị ồ  2018.
- 18cm 
         T.4 / Mizu Sahara; H ng Giang d ch, 2018. - 204tr. ươ ị

190/. MÂY.  Quái thú răng th  và khu nhà g  / Mây. - H. : Kim đ ng, 2018. - 172tr. : tranh v  ; 19cm. -ỏ ỗ ồ ẽ  (Văn h cọ
tu i hoa.Dành cho l a tu i 12+) ổ ứ ổ
        Tên th t tác gi : Nguy n Thu H ng ậ ả ễ ằ

191/. MÃ THI N Đ NG.  Nh ng mũi tên đ ng vùng Ch  L n : Truy n ký / Mã Thi n Đ ng. - Tp. HỆ Ồ ữ ồ ợ ớ ệ ệ ồ ồ Chí
Minh : Nxb T ng h p Tp H  Chí Minh, 2017. - 268tr. ; 21cm ổ ợ ồ

192/. NATSUKAWA SOSUKE.  B nh án c a th n linh : Ti u thuy t / Natsukawa Sosuke; Quỳnhệ ủ ầ ể ế  Quỳnh d ch. -ị
H. : Nxb.Hà N i, 2018. - 248tr. ; 21cm ộ

193/.  Ngo nh nhìn u th . - H. : Kim đ ng, 2018ả ấ ơ ồ

194/. NGUY N CÔNG HOAN.  O n tà rro n : Truy n ng n / Nguy n Công Hoan. - H. : Văn h c, 2018.Ễ ẳ ằ ệ ắ ễ ọ  -
218tr. ; 21cm. - (Tinh hoa văn ch ng Vi t) ươ ệ

195/. NGUY N D NG QUỲNH.  Thăm th m mùa hè / Nguy n D ng Quỳnh. - H. : Nxb.H i nhà văn,Ễ ƯƠ ẳ ễ ươ ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Kho M n: PM.048096-48097  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018745-18749  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019310-19314  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019305-19309  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019315-19319  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019320-19324  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019300-19304  ế

Kho Đ c: VN.038788-38789ọ
Kho M n: PM.047959-47961  ượ

Kho Đ c: VN.039007-39008ọ
Kho M n: PM.048362-48364  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019285-19289  ế

Kho Đ c: VN.038735-38736ọ
Kho M n: PM.047879-47881  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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2018. - 332tr. ; 21cm

196/. NGUY N HUY THI P.  Tu i 20 yêu d u : Ti u thuy t / Nguy n Huy Thi p. - H. : Nxb.H i nhàỄ Ệ ổ ấ ể ế ễ ệ ộ  văn, 2018.
- 189tr. ; 21cm 

197/. NGUY N QUANG THI U.  Chuy n làng nhô : Ti u thuy t, k ch b n văn h c / Nguy n QuangỄ Ề ệ ể ế ị ả ọ ễ  Thi u,ề
Ph m Ng c Ti n. - H. : Văn h c, 2015. - 386tr. ; 21cm ạ ọ ế ọ

198/. NGUY N THANH TÙNG.  Giai Hà N i l n l i London / Nguy n Thanh Tùng. - H. : Nxb. H i NhàỄ ộ ặ ộ ễ ộ  Văn,
2018. - 348tr. ; 21cm 

199/. NGUY N THI.  M  v ng nhà : T p truy n ng n / Nguy n Thi. - H. : Văn h c, 2017. - 297tr. ;Ễ ẹ ắ ậ ệ ắ ễ ọ  21cm 

200/. NGUY N TH  NG C H I.  Tôi ch t băt đ u m t th  gi i s ng / Nguy n Th  Ng c H i. - Tp. HỄ Ị Ọ Ả ế ầ ộ ế ớ ố ễ ị ọ ả ồ  Chí
Minh : Nxb T ng H p Tp H  Chí Minh, 2017. - 200tr. ; 21cm ổ ợ ồ

201/. NGUY N TÙNG LÂM.  M i van câu h i vì sao- Văn h c / Nguy n Tùng Lâm: s u t m và biênỄ ườ ỏ ọ ễ ư ẩ  so n. -ạ
Cà Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 160tr. : tranh, nh ; 23cm ươ ả

202/. NGÔ TR M TH Y.  Không gian song song : Ti u thuy t / Ngô Tr m Th y; Dennis Q d ch. - H. :Ầ Ủ ể ế ầ ủ ị  Văn
h c, 2017. - 496tr. ; 24cm. - (T  sách văn h c) ọ ủ ọ

203/. NG C GIAO.  Quán gió / Ng c Giao. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 180tr. ; 21cmỌ ọ ộ

204/. NG C TRÂM.  Anh trai - em trai / Ng c Trâm, Nho Khoa ; Minh h a: Amynyan Nguy n. - H. :Ọ ọ ọ ễ  Kim
Đ ng, 2018. - 74tr. : tranh v  ; 17cm. - (Gia đình quái chiêu) ồ ẽ

205/.  Nh ng món quà kì di u / Đ ng Thiên S n tuy n ch n. - H. : Thanh niên, 2018. - 187tr. ; 21cm. -ữ ệ ặ ơ ể ọ  (L ngặ
nghe cu c s ng) ộ ố

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922803

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  800

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223008

Kho Đ c: VN.038950-38951ọ
Kho M n: PM.048278-48280  ượ

Kho Đ c: VN.039005-39006ọ
Kho M n: PM.048359-48361  ượ

Kho Đ c: VN.038819ọ
Kho M n: PM.048009-48010  ượ

Kho Đ c: VN.038968-38969ọ
Kho M n: PM.048305-48307  ượ

Kho Đ c: VN.038772-38773ọ
Kho M n: PM.047934-47936  ượ

Kho Đ c: VN.038786-38787ọ
Kho M n: PM.047955-47957  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019770-19774  ế

Kho Đ c: VV.004014ọ
Kho M n: PM.048085-48086  ượ

Kho Đ c: VN.038958-38959ọ
Kho M n: PM.048290-48292  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018740-18744  ế

Kho Đ c: VN.039019, VN.039032ọ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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206/. NOSOY, NIKOLAY.  Bi t đ i khoác lác / Nikolay Nosoy; Minh h a: Ivan Semyonov; Nguy nệ ộ ọ ễ  Quỳnh
H ng d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 128tr. : tranh v  ; 21cm ươ ị ồ ẽ

207/.  N  hôn trong lòng tay. - H. : Kim đ ng, 2018. - 132tr. : tranh v  ; 19cm. - (Quà t ng trái tim)ụ ồ ẽ ặ

208/. OWEN, LAURA.  Phi nhanh nào, Winnie / Laura Owen, Korky Paul; H ng H nh d ch. - H. : Nxb.ồ ạ ị  H iộ
Nhà Văn, 2018. - 95tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

209/. OWEN, LAURA.   Winnie ng a quá đi / Laura Owen, Korky Paul; H ng H nh d ch. - H. : Nxb. H iứ ồ ạ ị ộ  Nhà
Văn, 2018. - 95tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

210/. OWEN, LAURA.   Winnie nóng quá hóa cáu / Laura Owen, Korky Paul; H ng H nh d ch. - H. :ồ ạ ị  Nxb. H iộ
Nhà Văn, 2018. - 95tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

211/. PARK DONG SUN. Gi i mã nhóm máu : truy n tranh / Park Dong Sun; Phiêu d ch. - H. : Kimả ệ ị  Đ ng,ồ
2015. - tranh màu ; 21cm 
         T.5 / Park Dong Sun ; Deaebak team d ch, 2018. - 312tr. ị

212/. PHAN QUANG.  Qua tên g i b n con đ ng : Ti u lu n / Phan Quang. - H. : Văn h c, 2018. -ọ ố ườ ể ậ ọ  251tr. ;
21cm 

213/. PHONG ĐI P.  Nh ng m i tình câm : T p truy n ng n / Phong Di p. - H. : Ph  n , 2018Ệ ữ ố ậ ệ ắ ệ ụ ữ

214/. PH M H NG.  M  - con trai / Ph m H ng, B o Châu ; Minh h a: Amynyan Nguy n. - H. : KimẠ ƯỜ ẹ ạ ườ ả ọ ễ
Đ ng, 2018. - 104tr. : tranh v  ; 17cm. - (Gia đình quái chiêu) ồ ẽ

215/. PH M KH I.  Trang sách, m ch đ i : Phê bình , đ i tho i văn h c / Ph m Kh i. - H. : Văn h c,Ạ Ả ạ ờ ố ạ ọ ạ ả ọ  2017. -
175tr. ; 21cm 

216/. PIQUEMAL, MICHEL.  Nh ng câu h i tri t h c t  bé đ n l n / Michel Piquemal, Thomas Baas ;ữ ỏ ế ọ ừ ế ớ  L u Thư ị
H ng Thanh d ch. - H. : Th  gi i, 2018. - 175tr. ; 25cm ươ ị ế ớ
        Tóm t t:ắ  Đ  c p đ n nh ng th c m c và cách suy lu n th ng ngày c a các b n nh , thông quaề ậ ế ữ ắ ắ ậ ườ ủ ạ ỏ  nh ng câuữ
chuy n rèn luy n t  duy tri t lý và ph n bi n c a tr  em ệ ệ ư ế ả ệ ủ ẻ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9224

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.92209

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Kho M n: PM.048381-48383  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019125-19129  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019275-19279  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019725-19729  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019720-19724  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019715-19719  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019260-19262  ế

Kho Đ c: VN.038741-38742ọ
Kho M n: PM.047888-47890  ượ

Kho Đ c: VN.038733-38734ọ
Kho M n: PM.047877-47878, PM.048051  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018750-18754  ế

Kho Đ c: VN.038739-38740ọ
Kho M n: PM.047885-47887  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019625-19629  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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217/. PROUST, MARCEL.  D i bóng nh ng cô gái đ ng hoa / Marcel Proust ; D ng T ng d ch. -ướ ữ ươ ươ ườ ị  H. : Văn
h c, 2018. - 598tr. ; 24cm ọ

218/. RIKU MISORA. Hi p sĩ l u ban / Miku Misora ; Torarika. - H. : Văn h c. - 18cm ệ ư ọ
         T.3 / Riku Misora ; Torarika d ch, 2017. - 345tr. ị

219/. RIKU MISORA. Hi p sĩ l u ban / Miku Misora ; Torarika. - H. : Văn h c. - 18cm ệ ư ọ
         T.4 / Riku Misora ; Ng c Linh d ch, 2018. - 360tr. ọ ị

220/. RIKU MISORA. Hi p sĩ l u ban / Miku Misora ; Torarika. - H. : Văn h c. - 18cm ệ ư ọ
         T.2 / Riku Misora ; Torarika d ch, 2016. - 354tr. ị

221/. ROBICO. Quái v t bàn bên : Truy n tranh / Robico ; Youkari d ch. - H. : Kim Đ ng. - 18cm ậ ệ ị ồ
         T.13 / Robico ; Yukari d ch, 2018. - 192tr. ị

222/. RYOHEI SASAMOTO.  M t n  hoàn h o : Ti u thuy t / Ryohei Sasamoto; Phùng Thanh Tâmặ ạ ả ể ế  d ch. - H. :ị
Văn h c, 2018. - 408tr. ; 23cm ọ

223/. SATO TSUTOMU. K  d  bi t t i tr ng h c phép th t / Sato Tsutomu ; Ishida Kana minh h a. -ẻ ị ệ ạ ườ ọ ậ ọ  H. : Nxb.
H i Nhà Văn. - 18cm ộ
         T.1 / Sato Tsutomu ; Ishida Kana minh h a ; L c Thi u H ng d ch, 2018. - 288tr. ọ ụ ế ồ ị

224/. SCOTT, SIR WALTER.  Ivanhoe : Ti u thuy t / Sir Walter Scott; Tr n Kiêm d ch. - H. : Văn h c,ể ế ầ ị ọ  2018. -
630tr. ; 23cm 

225/. SEO MOON DA MI. Rure : Truy n tranh / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch. - H. : Kim đ ng,ệ ả ượ ị ồ  2018. -
18cm 
         T.27 / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch, 2018. - 188tr. ả ượ ị

226/. SEO MOON DA MI. Rure : Truy n tranh / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch. - H. : Kim đ ng,ệ ả ượ ị ồ  2018. -
18cm 
         T.25 / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch, 2018. - 188tr. ả ượ ị

227/. SEO MOON DA MI. Rure : Truy n tranh / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch. - H. : Kim đ ng,ệ ả ượ ị ồ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  843

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  823

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Kho Đ c: VV.004058-4059ọ
Kho M n: PM.048422-48424  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019550-19552  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019553-19557  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019547-19549  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019370-19374  ế

Kho Đ c: VV.004028-4029ọ
Kho M n: PM.048109-48110  ượ

Kho M n: PM.048267-48268ượ
Kho Thi u Nhi: TN.019900-19902  ế

Kho Đ c: VV.004016-4017ọ
Kho M n: PM.048089-48091  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019425-19429  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019415-19419  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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2018. - 18cm 
         T.24 / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch, 2018. - 192tr. ả ượ ị

228/. SEO MOON DA MI. Rure : Truy n tranh / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch. - H. : Kim đ ng,ệ ả ượ ị ồ  2018. -
18cm 
         T.26 / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch, 2018. - 176tr. ả ượ ị

229/. SEO MOON DA MI. Rure : Truy n tranh / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch. - H. : Kim đ ng,ệ ả ượ ị ồ  2018. -
18cm 
         T.23 / Seo Moon Da Mi; H i Ph ng d ch, 2018. - 168tr. ả ượ ị

230/. SPARKS, NICHOLAS.  K  gi u m t / Nicholas Sparks ; L.T.K d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ẻ ấ ặ ị ộ  2018. -
626tr. ; 21cm 

231/. SPIELMAN, LORI NELSON.  Cô nàng đ c thân & 10 th  thách c a m  : Ti u thuy t / Lori Nelsonộ ử ủ ẹ ể ế
Spielman; Nguy n Quang Huy d ch. - H. : Ph  n , 2018. - 407tr. ; 24cm ễ ị ụ ữ

232/. SPIELMAN, LORI NELSON.  Viên đá tha th  : Ti u thuy t / Lori Nelson Spielman; Hoàngứ ể ế  Ph ng Th oươ ả
d ch. - H. : Ph  n , 2018. - 371tr. ; 24cm ị ụ ữ

233/. SUNDBERG, CATHARINA INGELMAN.  Bà già phá lu t : Ti u thuy t / Catharina Ingelman -ậ ể ế  Sundberg;
Nguy n Th  H ng Th o d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 402tr. ; 24cm ễ ị ươ ả ị ộ

234/. S N NAM.  H ng quê; Tình nghĩa giáo khoa th  và các truy n khác : T p truy n / S n Nam. - InƠ ươ ư ệ ậ ệ ơ  l n thầ ứ
1. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 460tr. : ytanh v  ; 21cm ồ ẻ ẽ

235/. Nh ng câu chuy n đ c s c dành cho l a tu i tr ng thành / Anh Ba biên so n. - H. : Văn h c,ữ ệ ặ ắ ứ ổ ưở ạ ọ  2018. -
21cm 
         T.1 / Anh Ba biên so n, 2018. - 179tr. ạ

236/. Nh ng câu chuy n đ c s c dành cho l a tu i tr ng thành / Anh Ba biên so n. - H. : Văn h c,ữ ệ ặ ắ ứ ổ ưở ạ ọ  2018. -
21cm 
         T.2 / Anh Ba biên so n, 2018. - 187tr. ạ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  813

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  808.83

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  808.83

Kho Thi u Nhi: TN.019410-19414  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019420-19424  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019405-19409  ế

Kho Đ c: VN.038970-38971ọ
Kho M n: PM.048308-48310  ượ

Kho Đ c: VV.004034ọ
Kho M n: PM.048119-48120  ượ

Kho Đ c: VV.004033ọ
Kho M n: PM.048117-48118  ượ

Kho Đ c: VV.004045-4046ọ
Kho M n: PM.048403-48405  ượ

Kho Đ c: VN.039050-39051ọ
Kho M n: PM.048470-48471ượ
Kho Tra C u: TC.003770  ứ

Kho Đ c: VN.038750-38751ọ
Kho M n: PM.047903-47905  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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237/. TANI MIZUE.  đây s a k  ni m x a / Tani Mizue; Đ  Phan Thu Hà d ch. - H. : Nxb.Hà N i, 2018 Ở ử ỷ ệ ư ỗ ị ộ
         T p 1 / Tani Mizue; Đ  Phan Thu Hà d ch, 2018. - 293tr. ậ ỗ ị

238/. TANI MIZUE.  đây s a k  ni m x a / Tani Mizue; Đ  Phan Thu Hà d ch. - H. : Nxb.Hà N i, 2018 Ở ử ỷ ệ ư ỗ ị ộ
         T p 2 : Bánh răng xoay chuy n ngày mai / Tani Mizue; Đ  Phan Thu Hà d ch, 2018. - 301tr. ậ ể ỗ ị

239/. TELLEGEN,TOON.  M t cu c phiêu l u ra trò và r c r i / Toon Tellegen; Jessica Ahlberg minhộ ộ ư ắ ố  h a; Huyọ
Toàn d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 156tr. : tranh v  ; 19cm. - (Dành cho l a tu i 6+) ị ồ ẽ ứ ổ

240/. TELLEGEN,TOON.  Nh ng lá th  nh  gió g i ai đó / Toon Tellegen; Jessica Ahlberg minh h a;ữ ư ờ ử ọ  Huy Toàn
d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 156tr. : tranh v  ; 19cm. - (Dành cho l a tu i 6+) ị ồ ẽ ứ ổ

241/. TELLEGEN,TOON.  Sinh nh t  r ng và nh ng cu c vui t ng b ng / Toon Tellegen; Jessicaậ ở ừ ữ ộ ư ừ  Ahlberg
minh h a; Huy Toàn d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 156tr. : tranh v  ; 19cm. - (Dành cho l a tu iọ ị ồ ẽ ứ ổ  6+) 

242/. TELLEGEN,TOON.   n i xa tít mù kh i / Toon Tellegen; Jessica Ahlberg minh h a; Huy ToànỞ ơ ơ ọ  d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 156tr. : tranh v  ; 19cm. - (Dành cho l a tu i 6+) ồ ẽ ứ ổ

243/.  Thanh niên ph i g ng m u trong đoàn k t và k  lu t / Phan Tuy t s u t m, tuy n ch n. - H. :ả ươ ẫ ế ỷ ậ ế ư ầ ể ọ  Dân trí,
2018 

244/. THIÊN H  QUY NGUYÊN. Hoàng Quy n : Ti u thuy t / Thiên H  Quy Nguyên; M n Lam d ch. -Ạ ề ể ế ạ ạ ị  H. :
Văn h c, 2017. - 24cm ọ
         Quy n 1A / Thiên H  Quy Nguyên;M n Lam d ch, 2017. - 507tr. ể ạ ạ ị

245/. THIÊN H  QUY NGUYÊN. Hoàng Quy n : Ti u thuy t / Thiên H  Quy Nguyên; M n Lam d ch. -Ạ ề ể ế ạ ạ ị  H. :
Văn h c, 2017. - 24cm ọ
         Quy n 1B / Thiên H  Quy Nguyên;M n Lam d ch, 2017. - 523tr. ể ạ ạ ị

246/. THIÊN H  QUY NGUYÊN. Hoàng Quy n : Ti u thuy t / Thiên H  Quy Nguyên; M n Lam d ch. -Ạ ề ể ế ạ ạ ị  H. :
Văn h c, 2017. - 24cm ọ

        Tóm t t:ắ  Bao g m nh ng câu chuy n nh  v  tinh th n đoàn k t, đ c tính k  lu t, luôn c n th n,ồ ữ ệ ỏ ề ầ ế ứ ỷ ậ ẩ ậ  chu đáo
trong ng x  v i m i ng i và trong công vi c c a Bác. ứ ử ớ ọ ườ ệ ủ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.31

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.31

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.31

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  839.31

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Đ c: VN.038752-38753ọ
Kho M n: PM.047906-47908  ượ

Kho Đ c: VN.038982-38983ọ
Kho M n: PM.048326-48328  ượ

Kho Đ c: VN.038980-38981ọ
Kho M n: PM.048323-48325  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019529-19533  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019360-19364  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019365-19369  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019355-19359  ế

Kho Đ c: VN.038991-38992ọ
Kho M n: PM.048338-48340  ượ

Kho Đ c: VV.004005ọ
Kho M n: PM.048067-48068  ượ

Kho Đ c: VV.004006ọ
Kho M n: PM.048069-48070  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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         Quy n 2 / Thiên H  Quy Nguyên;M n Lam d ch, 2017. - 483tr.ể ạ ạ ị

247/. THIÊN XUYÊN. V t linh h i : Ti u thuy t / Thiên Xuyên;T  Hinh d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ậ ộ ể ế ố ị ộ  2018. -
21cm 
         T.1 : Tình yêu b  két s t / Thiên Xuyên; T  Hinh d ch, 2018. - 208tr. ỏ ắ ố ị

248/. THIÊN XUYÊN. V t linh h i : Ti u thuy t / Thiên Xuyên;T  Hinh d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ậ ộ ể ế ố ị ộ  2018. -
21cm 
         T.2 : Thiên tài bút khô / Thiên Xuyên; T  Hinh d ch, 2018. - 214tr. ố ị

249/. TOLSTOY, LEV.  Sau đêm vũ h i / Lev Tolstoy; Thúy Toàn,  Nguy n H i Hà d ch. - H. : Văn h c,ộ ễ ả ị ọ  2018. -
190tr. ; 21cm 

250/. TRANG H .  Giang h  ch  v a đ  xài : T n văn / Trang H . - In l n th  3. - Tp. H  Chí Minh :Ạ ồ ỉ ừ ủ ả ạ ầ ứ ồ  Nxb. Tr ,ẻ
2017. - 176tr. ; 21cm 

251/.  Treo m t tr i : Truy n tranh / Truy n: B ch Băng ; Minh h a: Lý Dung ; H ng H ng d ch. - H. :ặ ờ ệ ệ ạ ọ ươ ươ ị  Phụ
n , 2018. - 31tr. : tranh màu ; 24cm ữ

252/.  Truy n ng n đăc s c Nga / Thúy Toàn d ch. - H. : Văn h c, 2018. - 306tr. ; 21cmệ ắ ắ ị ọ

253/. TR NG AN.  Thiên Nh c / Tr ng An. - H. : Ph  n , 2018. - 213tr. ; 20cmƯỜ ạ ườ ụ ữ

254/. TR N HUY QUANG.  Phóng s  ch n l c / Tr n Huy Quang. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. -Ầ ự ọ ọ ầ ộ  252tr. ;
21cm 

255/. TR N Đ .  Anh b  đ i / Tr n Đ . - H. : Văn h c, 2017. - 331tr. ; 23cmẦ Ộ ộ ộ ầ ộ ọ

256/. TR NH VĂN QUỲNH.  Chinh ph c năng l c đ c hi u và làm văn : H  th ng tr n v n n i dungỊ ụ ự ọ ể ệ ố ọ ẹ ộ  ch ngươ
trình l p 11 và l p 12 .... / Tr nh Văn Quỳnh, Nguy n Th  Ki u Hoa. - H. : Ph  n , 2017. - 372tr.ớ ớ ị ễ ị ề ụ ữ  ; 30cm 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  891.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922808

Kho Đ c: VV.004007ọ
Kho M n: PM.048071-48072  ượ

Kho Đ c: VN.039028-39029ọ
Kho M n: PM.048397-48399  ượ

Kho Đ c: VN.039030-39031ọ
Kho M n: PM.048400-48402  ượ

Kho Đ c: VN.038765-38766ọ
Kho M n: PM.047925-47927  ượ

Kho Đ c: VN.038984-38985ọ
Kho M n: PM.048329-48331  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019608-19612  ế

Kho Đ c: VN.038737-38738ọ
Kho M n: PM.047882-47884  ượ

Kho Đ c: VN.038730-38731ọ
Kho M n: PM.047870-47872  ượ

Kho Đ c: VN.039001-39002ọ
Kho M n: PM.048353-48355  ượ

Kho Đ c: VV.004024-4025ọ
Kho M n: PM.048103-48105  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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257/. TU  AN.  M nh tr i có lá c  bay / Tu  An. - H. : Kim đ ng, 2018. - 172tr. : tranh v  ; 19cm. - (VănỆ ả ờ ờ ệ ồ ẽ  h cọ
tu i hoa.Dành cho l a tu i 10+) ổ ứ ổ
        Tên th t tác gi : Võ Th  Hoàng Anh ậ ả ị

258/. TÔ H NG VÂN. Không đ c thì ...thôi / Tô H ng Vân. - H. : Ph  n , 2018. - 21cm Ồ ượ ồ ụ ữ
         T.1 / Tô H ng Vân, 2018. - 133tr. ồ

259/. TÔ H NG VÂN. Không đ c thì ...thôi / Tô H ng Vân. - H. : Ph  n , 2018. - 21cm Ồ ượ ồ ụ ữ
         T.2 / Tô H ng Vân, 2018. - 131tr. ồ

260/. TÔN ÁI NHÂN. Ký c gã ăn mày : Ti u thuy t / Tôn Ái Nhân. - H. : Văn h c, 2018. - 21cm ứ ể ế ọ
         T.1 / Tôn Ái Nhân, 2018. - 542tr. 

261/. TÔN ÁI NHÂN. Ký c gã ăn mày : Ti u thuy t / Tôn Ái Nhân. - H. : Văn h c, 2018. - 21cm ứ ể ế ọ
         T.2 / Tôn Ái Nhân, 2018. - 506tr. 

262/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 4 : Bay v  k  Jura / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ề ỷ ờ ế ươ ươ ị

263/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 7 : Kỳ binh quy t chi n / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ế ế ờ ế ươ ươ ị

264/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 3 : Tr n chi n xuyên th i gian / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. -ậ ậ ế ờ ờ ế ươ ươ ị  173tr. 

265/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 9 : Trên đ o kh ng long / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ả ủ ờ ế ươ ươ ị

266/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 2 : Công viên kh ng long / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ủ ờ ế ươ ươ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  807

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922808

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922808

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho M n: PM.048123-48125  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019350-19354  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018980-18984  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018985-18989  ế

Kho Đ c: VN.038954-38955ọ
Kho M n: PM.048284-48286  ượ

Kho Đ c: VN.038956-38957ọ
Kho M n: PM.048287-48289  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019855-19859  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019840-19844  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019860-19864  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019830-19834  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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267/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 10 : V ng qu c ng  say / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ươ ố ủ ờ ế ươ ươ ị

268/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 12 : Qu  kh ng long th n kỳ / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. -ậ ả ủ ầ ờ ế ươ ươ ị  173tr. 

269/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 11 : Th  săn đáy bi n / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ợ ể ờ ế ươ ươ ị

270/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 1 : Chi n binh m o hi m / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ế ạ ể ờ ế ươ ươ ị

271/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 5 : Kh ng long và tòa thánh vàng / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. -ậ ủ ờ ế ươ ươ ị  173tr. 

272/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 6 : Kho báu k  Jura / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ỷ ờ ế ươ ươ ị

273/. Trái cây đ i chi n Zombie / L i và Tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch. - H. : Ph  n ,ạ ế ờ ế ươ ươ ị ụ ữ  2018. -
24cm 
         T p 8 : C u tinh v t th i gian / L i và tranh: Ti u Giang Nam; H ng H ng d ch, 2018. - 173tr. ậ ứ ượ ờ ờ ế ươ ươ ị

274/. VĂN THÀNH.  Đ ng đ i : Truy n ng n / Văn Thành. - H. : Văn h c, 2018. - 249tr. ; 21cmồ ộ ệ ắ ọ

275/. VŨ TR NG PH NG. Con ng i diêu trá / Vũ Tr ng Ph ng ; L i Nguyên Âm và Peter ZinomanỌ Ụ ườ ọ ụ ạ  s u t m.ư ầ
- H. : Văn h c. - 24cm ọ
         T.2 / Vũ Tr ng Ph ng ; L i Nguyên Âm và Peter Zinoman s u t m, 2018. - 416tr. ọ ụ ạ ư ầ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9228

Kho Thi u Nhi: TN.019865-19869  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019825-19829  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019815-19819  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019820-19824  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019870-19874  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019850-19854  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019845-19849  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019835-19839  ế

Kho Đ c: VN.038746-38747ọ
Kho M n: PM.047897-47899  ượ

Kho Đ c: VV.004057ọ
Kho M n: PM.048420-48421  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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276/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.3 / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch, 2017. - 703tr. ươ ể ỗ ả ườ ị

277/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.8 / V ng Hi u L i; Đê Quy d ch, 2017. - 679tr. ươ ể ỗ ị

278/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.7 / V ng Hi u L i; Ph m Th  Thanh Vân  d ch, 2017. - 703tr. ươ ể ỗ ạ ị ị

279/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.10 / V ng Hi u L i; Ph m Thanh Vân  d ch, 2017. - 1027tr. ươ ể ỗ ạ ị

280/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.5 / V ng Hi u L i; Bùi Thu H ng d ch, 2017. - 685tr. ươ ể ỗ ươ ị

281/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.2 / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch, 2017. - 712tr. ươ ể ỗ ả ườ ị

282/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.6 / V ng Hi u L i; Lê Ti n Đ t d ch, 2017. - 714tr. ươ ể ỗ ế ạ ị

283/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.9 / V ng Hi u L i; Ph m Thùy Linh d ch, 2017. - 743tr. ươ ể ỗ ạ ị

284/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.4 / V ng Hi u L i; Xuân Nh , Châu H i Đ ng d ch, 2017. - 687tr. ươ ể ỗ ư ả ườ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Đ c: VN.038837ọ
Kho M n: PM.048041-48042  ượ

Kho Đ c: VN.038842ọ
Kho M n: PM.048052-48053  ượ

Kho Đ c: VN.038841ọ
Kho M n: PM.048049-48050  ượ

Kho Đ c: VN.038844ọ
Kho M n: PM.048056-48057  ượ

Kho Đ c: VN.038839ọ
Kho M n: PM.048045-48046  ượ

Kho Đ c: VN.038836ọ
Kho M n: PM.048039-48040  ượ

Kho Đ c: VN.038840ọ
Kho M n: PM.048047-48048  ượ

Kho Đ c: VN.038843ọ
Kho M n: PM.048054-48055  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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285/. V NG HI U L I. Tào Tháo - Thánh nhân đê ti n / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch. - H. :ƯƠ Ể Ỗ ệ ươ ể ỗ ả ườ ị  Văn
h c, 2017. - 21cm ọ
         T.1 / V ng Hi u L i; Châu H i Đ ng d ch, 2017. - 700tr. ươ ể ỗ ả ườ ị

286/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.18 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2018. - 180tr. ươ ạ ị

287/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.22 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2018. - 196tr. ươ ạ ị

288/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.21 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2018. - 192tr. ươ ạ ị

289/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.23 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2018. - 196tr. ươ ạ ị

290/. V NG TR CH. Chú Thoòng : Truy n tranh / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch. - H. : Kim Đ ng. -ƯƠ Ạ ệ ươ ạ ị ồ  18cm 
         T.19 / V ng Tr ch ; Leo Chen d ch, 2018. - 180tr. ươ ạ ị

291/. YANAGI KOJI.  Joker Game / Yanagi Koji ;Ki u My d ch. - H. : Văn h c, 2016. - 346tr. ; 18cmể ị ọ

292/. YELLOW TANABE. K t gi i s  : Truy n tranh / Tanabe Yellow. - H. : Kim đ ng. - tranh v  ; 18cm ế ớ ư ệ ồ ẽ
         T.35 / Yellow Tanabe ; Rin hi u đính, 2018. - 200tr. ệ

293/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.23 : 6 - 1 / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 196tr. ị

294/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.24 : 1- 4 / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 216tr. ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Kho Đ c: VN.038838ọ
Kho M n: PM.048043-48044  ượ

Kho Đ c: VN.038835ọ
Kho M n: PM.048037-48038  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018630-18634  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018645-18649  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018640-18644  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018650-18654  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018635-18639  ế

Kho M n: PM.047865-47867  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.018835-18839  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018710-18714  ế

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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295/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.26 : Tái ng  / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 204tr. ộ ị

296/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.22 : 8 - 1 / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 196tr. ị

297/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.27 : Cái tên / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 208tr. ị

298/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.28 : Tái sinh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 208tr. ị

299/. YOSHIHIRO TOGASHI. Hunter x hunter : Truy n tranh / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch. - H. :ệ ị  Kim
đ ng. - 18cm ồ
         T.25 : Đ t nh p / Yoshihiro Togashi ; Liên Vũ d ch, 2018. - 208tr. ộ ậ ị

300/. ĐOÀN VĂN TH NG.  Cây bàng th i gian : th  / Đoàn Văn Th ng. - H. : Nxb. H i Nhà Văn,ƯỜ ờ ơ ườ ộ  2018. -
93tr. ; 19cm 

301/. ĐÔNG BÔN TÂY C . H nh phúc nh  c a anh : Ti u thuy t / Đông Bôn Tây C  ; T  Thu NgânỐ ạ ỏ ủ ể ế ố ạ  d ch. -ị
H. : Thanh niên, 2018. - 21cm 
         T.1 / Đông Bôn Tây C  ; T  Thu Ngân d ch, 2018. - 402tr. ố ạ ị

302/. ĐÔNG BÔN TÂY C . H nh phúc nh  c a anh : Ti u thuy t / Đông Bôn Tây C  ; T  Thu NgânỐ ạ ỏ ủ ể ế ố ạ  d ch. -ị
H. : Thanh niên, 2018. - 21cm 
         T.2 / Đông Bôn Tây C  ; T  Thu Ngân d ch, 2018. - 402tr. ố ạ ị

303/. Đ M ANH. Tr ng h n : Ti u thuy t / Đ m Anh; Nguy n Đ c Vĩnh d ch. - H. : Văn h c, 2017. -Ạ ườ ậ ể ế ạ ễ ứ ị ọ  21cm 
         T.2 / Đ m Anh; Nguy n Đ c Vĩnh d ch, 2017. - 424tr. ạ ễ ứ ị

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.6

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9221

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Kho Thi u Nhi: TN.018715-18719  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018725-18729  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018705-18709  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018865-18869  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018730-18734  ế

Kho Thi u Nhi: TN.018720-18724  ế

Kho Đ c: VN.039033-39034ọ
Kho Đ a Chí: DC.001518-1519ị
Kho M n: PM.048446-48447  ượ

Kho Đ c: VN.038924-38925ọ
Kho M n: PM.048237-48239  ượ

Kho Đ c: VN.038926-38927ọ
Kho M n: PM.048240-48242  ượ

Kho Đ c: VN.038822-38823ọ
Kho M n: PM.048016-48018  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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LICH S . Đ A LÝỬ Ị

304/. Đ M ANH. Tr ng h n : Ti u thuy t / Đ m Anh; Nguy n Đ c Vĩnh d ch. - H. : Văn h c, 2017. -Ạ ườ ậ ể ế ạ ễ ứ ị ọ  21cm 
         T.1 / Đ m Anh; Nguy n Đ c Vĩnh d ch, 2017. - 420tr. ạ ễ ứ ị

305/. Đ  ANH VŨ.  V  đ p c a yêu tinh : H n lu n / Đ  Anh Vũ. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2017. - 307tr.Ỗ ẻ ẹ ủ ỗ ậ ỗ ộ  ;
21cm 

306/. Đ  HOÀNG DI U.  L ng r ng : Bóng đè và nh ng truy n m i / Đ  Hoàng Di u. - H. : Nxb. H iỖ Ệ ư ồ ữ ệ ớ ỗ ệ ộ  Nhà
Văn, 2018. - 268tr. ; 21cm 

1/. AXELROD, ALAN.  George S.Patton - Danh t ng thi t giáp Hoa Kỳ trong th  chi n II / Alanướ ế ế ế  Axelrod;
Nguy n T  Th ng d ch. - H. : H ng Đ c, 2017. - 303tr. ; 21cm ễ ư ắ ị ồ ứ

2/. BÙI GIA KHÁNH.  Th y quân tri u Nguy n (1802 - 1884) : Sách chuyên kh o / Bùi Gia Khánh. - H.ủ ề ễ ả  : Chính
tr  Qu c gia, 2018. - 304tr. ; 21cm ị ố

3/. BÙI Đ NH TR NG.  M i v n câu h i vì sao- L ch s  / Bùi Đ nh Tr ng: S u t m và biên so n. -Ị ƯỜ ườ ạ ỏ ị ử ị ườ ư ầ ạ  Cà Mau
: Nxb Ph ng Đông, 2018. - 160tr. : nh ; 23cm ươ ả

4/. DUNNELL, RUTH W..  Thành Cát T  Hãn : Ng i chinh ph c th  gi i / Ruth W. Dunnell ; Tr nh Huyư ườ ụ ế ớ ị  Ninh
d ch. - H. : Nxb. H ng Đ c, 2018 ị ồ ứ

5/. D NG XUÂN Đ NG.  M t s  danh nhân văn hóa quân s  Vi t Nam tiêu bi u / D ng XuânƯƠ Ố ộ ố ự ệ ể ươ  Đ ng. - H. :ố
Chính tr  Qu c gia, 2017. - 388tr. ; 21cm ị ố

6/. FUKUZAWA YUKICHI.  Bàn v  văn minh / Fukuzawa Yukichi ; D ch: Lê Huy Vũ Nam, Nguy n Anhề ị ễ

        Tóm t t:ắ  Phân tích vai trò, v  trí c a l c l ng th y quân trong c  c u t  ch c quân đ i tri uị ủ ự ượ ủ ơ ấ ổ ứ ộ ề  Nguy n; tìnhễ
hình trang b  tàu thuy n, vũ khí, công tác hu n luy n; vai trò c a l c l ng th y quânị ề ấ ệ ủ ự ượ ủ  trong các ho t đ ng th cạ ộ ự
thi ch  quy n trên vùng bi n đ o c a Vi t Nam d i tri u Nguy n giai đo nủ ề ể ả ủ ệ ướ ề ễ ạ  1802-1884 

        Tóm t t:ắ  Kh c h a xu t thân c a Thành Cát T  Hãn, làm sao l i v ng vào cái nghi p chinh ph cắ ọ ấ ủ ư ạ ướ ệ ụ  th  gi iế ớ
và đã theo đuôit nó th  nào. ế

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.1

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.922808

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  895.9223

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  973.9092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7029

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  900

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  951

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Kho Đ c: VN.038820-38821ọ
Kho M n: PM.048013-48015  ượ

Kho Đ c: VN.039024-39025ọ
Kho M n: PM.048391-48393  ượ

Kho Đ c: VN.038964-38965ọ
Kho M n: PM.048299-48301  ượ

Kho Đ c: VN.038834ọ
Kho M n: PM.048035-48036  ượ

Kho Đ c: VN.038871-38872ọ
Kho M n: PM.048167-48168ượ
Kho Tra C u: TC.003751  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019775-19779  ế

Kho Đ c: VN.038797-38798ọ
Kho M n: PM.047973-47974ượ
Kho Tra C u: TC.003733  ứ

Kho Đ c: VN.038885-38886ọ
Kho M n: PM.048183-48184ượ
Kho Tra C u: TC.003755  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Phong. - H. : Nxb Th  gi i m i, 2018. - 443tr. : nh ; 21cm ế ớ ớ ả
        Ph  l c: tr. 431-435 ụ ụ

7/. GELLER, MARLENE WAGMAN.  Đ ng sau m i ng i đàn ông vĩ đ i : Đ ng sau m i ng i n i ti ngằ ỗ ườ ạ ằ ỗ ườ ổ ế  là
nh ng ph  n  b  lãng quên / Marlene Wagman - Geller; Ti u Khanh d ch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanhữ ụ ữ ị ế ị  Hoá, 2018.
- 263tr. ; 21cm 

8/. HÀ ĐÌNH NGUYÊN.  50 chuy n kỳ thú ph ng Nam / Hà Đình Nguyên. - Tp. H  Chí Minh : Nxb.ệ ươ ồ  Tr ,ẻ
2017. - 336tr. ; 23cm 

9/. JENNINGS, KEN.  C m nang thiên tài tr  - Đ a lý / Ken Jennings; Ph ng Thúy d ch. - H. : Laoẩ ẻ ị ươ ị  đ ng, 2018.ộ
- 160tr. : tranh v  ; 21cm ẽ

10/. LÊ VĂN PHONG.  L ch s  h i truy n bá qu c ng  (1938- 1945) : Sách chuyên kh o / Lê Vănị ử ộ ề ố ữ ả  Phong. - H. :
Chính tr  Qu c gia, 2018. - 228tr. ; 21cm ị ố

11/.  Mahatma Gandhi : Truy n tranh / L i: Oh Youngseok;Tranh:Lee Jongwon; Nguy n Th  H ng Hàệ ờ ễ ị ồ  d ch. -ị
H. : Kim đ ng, 2018. - 172tr. : tranh v  ; 21cm. - (Chuy n k  v  danh nhân th  gi i. Dành choồ ẽ ệ ể ề ế ớ  l a tu i 6+) ứ ổ

12/. NGUY N DUY CHÍNH.  Bút nghiên gi y m c / Nguy n Duy Chính. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa -Ễ ấ ự ễ ồ  Văn
ngh , 2018. - 444tr. ; 23cm ệ

13/. NGUY N HOÀI VĂN.  T  t ng chính tr  c a H  Quý Ly / Nguy n Hoài Văn, Lê Thanh Quân. - H. :Ễ ư ưở ị ủ ồ ễ
Chính tr  Qu c gia, 2017. - 180tr. ; 21cm ị ố

14/. NGUY N TH  KIM DUNG.  Ho t đ ng c a Nguy n Ái Qu c  Liên Xô (1932 - 1938) / Nguy n ThỄ Ị ạ ộ ủ ễ ố ở ễ ị

        Tóm t t:ắ  Chia s  nh ng câu chuy n giúp chúng ta th y m t ph n b c tranh đ i c a nh ngẻ ữ ệ ấ ộ ầ ứ ờ ủ ữ  bóng h ng m nhồ ạ
m  và quy n rũ, t  Constance Lloyd (Bà Oscar Wilde) đ n Jane Wilde (Bàẽ ế ừ ế  Stephen Hawking),... B t ch p đ cấ ấ ứ
lang quân có l i s ng “tai ti ng” nh  th  nào (nghi n r u,ố ố ế ư ế ê ê ượ  vũ phu, ngo i tình) h  v n l ng l  dành s  h  tr , cạ ọ ẫ ặ ẽ ự ỗ ợ ổ
vũ to l n cho ng i đàn ông c a mình và gópớ ườ ủ  ph n làm thay đ i di n m o l ch s  ầ ổ ê ê ạ ị ử

        Tóm t t:ắ  Trình bày co s  hình thành t  t ng chính tr   c a H  Quý Ly và đi sâu phân tích n iở ư ưở ị ủ ồ ộ  dung, bài h cọ
l ch s , ý nghĩa c a t  t ng đ i v i s  nghi p đ i m i đ t  n c hi n nay. ị ử ủ ư ưở ố ớ ự ệ ổ ớ ấ ướ ệ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  952.03

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  920.72

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.77

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  910

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.703

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  954.03092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  951

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.70251

Kho Đ c: VN.038908-38909ọ
Kho M n: PM.048212-48214  ượ

Kho Đ c: VN.038828-38829ọ
Kho M n: PM.048026-48028  ượ

Kho Đ c: VV.004064-4065ọ
Kho M n: PM.048431-48432ượ
Kho Tra C u: TC.003766  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019700-19704  ế

Kho Đ c: VN.038847-38848ọ
Kho M n: PM.048141-48142ượ
Kho Tra C u: TC.003741  ứ

Kho Thi u Nhi: TN.019495-19499  ế

Kho Đ c: VV.004030ọ
Kho M n: PM.048111-48112  ượ

Kho Đ c: VN.038898-38899ọ
Kho M n: PM.048198-48199ượ
Kho Tra C u: TC.003761  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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Kim Dung ch  biên. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 304tr. ; 21cm ủ ị ố
        ĐTTS ghi: H c vi n Chính tr  Qu c gia H  Chí Minh, Th  m c: tr. 290-299 ọ ệ ị ố ồ ư ụ

15/. NGUY N TI N BÌNH.  Nh t ký chi n tr ng / Nguy n Ti n Bình. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2014. -Ễ Ế ậ ế ườ ễ ế ị ố  399tr. :
nh màu ; 21cm ả

16/. NGUY N VĂN TÀI.  L c kh o nhân v t l ch s  quân s  tiêu bi u trong s  nghi p b o v , gi iỄ ượ ả ậ ị ử ự ể ự ệ ả ệ ả  phóng
Thăng Long Hà N i / Nguy n Văn Tài, Văn Đ c Thanh. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2014. - 403tr. ;ộ ễ ứ ị ố  24cm 

17/.  Nh ng câu chuy n t  nhà tù Côn Đ o. - Tái b n l n th  1. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa- Văn ngh ,ữ ệ ừ ả ả ầ ứ ồ ệ  2018. -
308tr. : hình nh ; 21cm ả

18/.  Nh ng năm tháng ho t đ ng c a Bác H   n c ngoài (1911-1941) / Phan Tuy t s u t m, tuy nữ ạ ộ ủ ồ ở ướ ế ư ầ ể  ch n. - H. :ọ
Dân trí, 2018. - 219r. ; 21cm. - (H c t p và làm theo t  t ng, đ o đ c, phong cách H  Chíọ ậ ư ưở ạ ứ ồ  Minh) 

19/. O' BRIEN, CORMAC.  BÍ m t cu c đ i các T ng th ng M  : Nh ng chuy n l  đ i và gây s c bênậ ộ ờ ổ ố ỹ ữ ệ ạ ờ ố  trong
nhà tr ng / Cormac O'Brien; Võ Quang Phát d ch. - H. : Nxb th  gi i, 2018. - 472tr. : tranh ; 21cm ắ ị ế ớ
        th  m c; tr467- 472 ư ụ

        Tóm t t:ắ  Trình bày nh ng nghiên c u v  quãng th i gian h c t p, ho t đ ng sôi n i nh t c aữ ứ ề ờ ọ ậ ạ ộ ổ ấ ủ  Nguy n Áiễ
Qu c  Liên Xô giai đo n 1923-1938. Nh ng đóng góp to l n c a Ng i đ i v i qu c tố ở ạ ữ ớ ủ ườ ố ớ ố ế C ng s n trong xâyộ ả
d ng chi n l c và sách l c c a cách m ng th  gi i; đ t n n móng cho tình h uự ế ượ ượ ủ ạ ế ớ ặ ề ữ  ngh  đoàn k t gi a hai Đ ng vàị ế ữ ả
nhân dân Vi t Nam - Liên Xô ệ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ng n g n, cô đ ng nét chính v  ti u s , s  nghi p c a ch  t ch H  Chí Minh,ớ ệ ắ ọ ộ ề ể ử ự ệ ủ ủ ị ồ  các T ngổ
Bí th  c a Đ ng, các nhà lãnh đ o cách m ng ti n b i tiêu bi u, lãnh đ o ch  ch t c a Đ ngư ủ ả ạ ạ ề ố ể ạ ủ ố ủ ả  và Nhà n c ướ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u khái quát nh ng nhân v t quân s  tiêu bi u trong s  nghi p b o v  và gi iớ ệ ữ ậ ự ể ự ệ ả ệ ả  phóng Thăng
Long - Hà N i. Các nhân v t đ c trình bày theo trình t  th i gian, t  th i ti n Thăngộ ậ ượ ự ờ ừ ờ ề  Long, th i B c thu c, th iờ ắ ộ ờ
phong ki n đ c l p cho đ n khi Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i và lãnh đ oế ộ ậ ế ả ộ ả ệ ờ ạ  nhân dân ta đ u tranh giành đ c l pấ ộ ậ
dân t c, l p nên n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà, th i khángộ ậ ướ ệ ủ ộ ờ  chi n ch ng Pháp và đ  qu c M  xâm l c, b oế ố ế ố ỹ ượ ả
v  T  qu c ệ ổ ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u t ng quan v  l ch s  qu n đ o tr c khi có nhà tù Côn Đ o cho t i ngày th cớ ệ ổ ề ị ử ầ ả ướ ả ớ ự  dân Pháp
xây d ng nhà tù. Nh ng bài phóng s  v  hòn đ o đ a ng c tr n gian qua l i  k  c a nhà báoự ữ ự ề ả ị ụ ầ ờ ể ủ  Nguy n Vănễ
Nguy n. Côn Đ o trong su t hai th i kỳ kháng chi n và nh ng câu chuy n t  nhà tù vễ ả ố ờ ế ữ ệ ừ ề khát v ng t  do và lýọ ự
t ng cách m ng c a bao th  h  ng i tù Côn Đ o ưở ạ ủ ế ệ ườ ả

        Tóm t t:ắ  T p h p nh ng bài vi t v  nh ng năm tháng ho t đ ng c a Bác H   n c ngoài giaiậ ợ ữ ế ề ữ ạ ộ ủ ồ ở ướ  đo n 1911-ạ
1941 

        Tóm t t:ắ  Nh ng câu chuy n l  đ i và gây s c c a các t ng th ng M  bên trong Nhà Tr ng nhữ ệ ạ ờ ố ủ ổ ố ỹ ắ ư George
Washington, Martin Van Buren, James Buchanan... 

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7043

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.731092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.777

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  973.092

Kho Đ c: VN.038879-38880ọ
Kho M n: PM.048177-48178ượ
Kho Tra C u: TC.003753  ứ

Kho Đ c: VN.038845-38846ọ
Kho M n: PM.048138-48140  ượ

Kho Đ c: VV.004042ọ
Kho M n: PM.048133ượ
Kho Tra C u: TC.003740  ứ

Kho Đ c: VN.038818ọ
Kho M n: PM.048007-48008  ượ

Kho Đ c: VN.038993-38994ọ
Kho M n: PM.048341-48343  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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20/. PHAN M NH HÙNG.  Theo d u ng i x a / Phan M nh Hùng, Nguy n Đông Tri u. - Tp. H  ChíẠ ấ ườ ư ạ ễ ề ồ  Minh :
T ng h p, 2017. - 391tr. : hình nh ; 24cm ổ ợ ả
        tr.386-391 

21/. PH M D NG M  THU HUY N.  Tôn Đ c Th ng v i phong trào công nhân Sài Gòn đ u th  kẠ ƯƠ Ỹ Ề ứ ắ ớ ầ ế ỷ XX đ nế
năm 1930 / Phamh D ng M  Thu Huy n. - Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tp H  Chí Minh, 2018. -ươ ỹ ề ồ ồ  153tr. : nh màu ;ả
20cm 
        Th  m c ư ụ

22/. PH M H NG TUNG.  L c kh o v  kinh nghi m phát hi n,đào t o và s  d ng nhân tài trong l chẠ Ồ ượ ả ề ệ ệ ạ ử ụ ị  s  Vi tử ệ
Nam / Ph m H ng Tung; ch  biên, Lê Th  Lan, Ph m Minh Th . - Xu t b n l n th  2. - H. :ạ ồ ủ ị ạ ế ấ ả ầ ứ  Chính tr  Qu c gia,ị ố
2008. - 191tr. ; 21cm. - (th  m c: tr184- 186) ư ụ

23/. PH M NG C ANH.  Ch  t ch H  Chí Minh và các nhà lãnh đ o ti n b i tiêu bi u c a Đ ng vàẠ Ọ ủ ị ồ ạ ề ố ể ủ ả  cách m ngạ
Vi t Nam / B.s.: Ph m Ng c Anh (ch.b.), Võ Văn Bé, Ph m H ng Ch ng.... - Xu t b n l nệ ạ ọ ạ ồ ươ ấ ả ầ  th 2. - H. : Chính trứ ị
Qu c gia, 2017. - 200tr. ; 21cm ố

24/. ROPER,H.R.TREVOR.  Nh ng ngày cu i cùng c a Hitler / H.R.Trevor Roper; Lê Thành d ch. - H. :ữ ố ủ ị  H ngồ
Đ c, 2018 ứ

25/. RUSCIO, ALAIN.  Võ Nguyên Giáp- M t cu c đ i : Sách tham kh o / Alain Ruscio; Nguy n Vănộ ộ ờ ả ễ  S  d ch. -ự ị
Xu t b n l n th  3. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 132tr. ; 19cm ấ ả ầ ứ ị ố

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u các di tích văn hoá, l ch s  thu c các t nh mi n Tây Nam B  tr i dài t i thànhớ ệ ị ử ộ ỉ ề ộ ả ớ  ph  Hố ồ
Chí Minh nh  T ng tr n Gia Đ nh thành Nguy n Văn Nh n, khu m  c   Sa Đéc, chùa Vĩnhư ổ ấ ị ễ ơ ộ ổ ở  Ph c An... vàướ
hàng trăm câu đ i, hoành phi, th , văn có kèm phiên âm, d ch nghĩa đ c l u l i trênố ơ ị ượ ư ạ  các di s n này ả

        Tóm t t:ắ  Đánh giá, phân tích và nghiên c u nh ng m t t t, nh ng m t h n ch  c a th c ti n đàoứ ữ ặ ố ữ ặ ạ ế ủ ự ễ  t o và sạ ử
d ng nhân tài c a ông cha ta trong các th i kì l ch s . T  đó rút ra n ụ ủ ờ ị ử ừ

        Tóm t t:ắ  Gi i thi u ng n g n, cô đ ng nét chính v  ti u s , s  nghi p c a ch  t ch H  Chí Minh,ớ ệ ắ ọ ộ ề ể ử ự ệ ủ ủ ị ồ  các T ngổ
Bí th  c a Đ ng, các nhà lãnh đ o cách m ng ti n b i tiêu bi u, lãnh đ o ch  ch t c a Đ ngư ủ ả ạ ạ ề ố ể ạ ủ ố ủ ả  và Nhà n c ướ

        Tóm t t:ắ  Ghi l i cu c ph ng v n c a tác gi  v i Đ i t ng Võ Nguyên Giáp v  cu c đ i và sạ ộ ỏ ấ ủ ả ớ ạ ướ ề ộ ờ ự nghi p c aệ ủ
Đ i t ng trong ti n trình phát tri n và th ng l i c a cách m ng Vi t Nam. Tác gi  cũng đ aạ ướ ế ể ắ ợ ủ ạ ệ ả ư  ra nh ng suy nghĩ,ữ
đánh giá riêng c a ông, c a các h c gi  ph ng Tây v  m t s  nhân v t và s  ki nủ ủ ọ ả ươ ề ộ ố ậ ự ệ  có liên quan t i Cách m ngớ ạ
tháng Tám, cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ  qu c M  c aộ ế ố ự ế ố ỹ ủ  dân t c ta ộ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  943.086092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Kho Đ c: VN.038906-38907ọ
Kho M n: PM.048209-48211  ượ

Kho Đ c: VV.004002ọ
Kho M n: PM.048064ượ
Kho Tra C u: TC.003735  ứ

Kho Đ c: VN.038805-38806ọ
Kho M n: PM.047985-47986ượ
Kho Tra C u: TC.003734  ứ

Kho Đ c: VN.038896-38897ọ
Kho M n: PM.048196-48197ượ
Kho Tra C u: TC.003760  ứ

Kho Đ c: VN.038851-38852ọ
Kho M n: PM.048145-48146ượ
Kho Tra C u: TC.003743  ứ

Kho Đ c: VN.038762ọ
Kho M n: PM.047919-47920  ượ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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26/. SHIRER, WILLIAM.  S  tr i d y và suy tàn c a Đ  ch  th  ba : L ch s  Đ c qu c xã / Williamự ỗ ậ ủ ế ế ứ ị ử ứ ố  Shirer ;
Di p Minh Tâm d ch. - H. : Thông tin và truy n thông, 2018. - 1520tr. ; 24cm ệ ị ề
        Tên sách nguyên b n: The rise and fall of the third Reich ả

27/. S N NAM.  Đ ng b ng sông C u Long- Nét sinh ho t x a. Văn minh mi t v n : Biên kh o / S nƠ ồ ằ ử ạ ư ệ ườ ả ơ  Nam. -
Tp. H  Chí Minh : Nxb. Tr , 2018. - 388tr. ; 21cm ồ ẻ

28/. THANH HUY N.  H i đáp v  di s n th  gi i và di s n th  gi i t i Vi t Nam / Thanh Huy n b.s. -Ề ỏ ề ả ế ớ ả ế ớ ạ ệ ề  Xu t b nấ ả
l n th  2, có s a ch a và b  sung. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2018. - 124tr. ; 21cm ầ ứ ử ữ ổ ị ố

29/. TR M H NG.  Chuy n năm 1968 : T p truy n ký / Tr m H ng. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa -Ầ ƯƠ ệ ậ ệ ầ ươ ồ  Văn
ngh , 2018. - 432tr. ; 24cm ệ

30/. TR N TH  THÁI HÀ.  T  hành cung T c M c - Thiên Tr ng đ n đô th  V  Hoàng (Th  k  XIII -Ầ Ị ừ ứ ặ ườ ế ị ị ế ỷ  XIX) :
Sách chuyên kh o / Tr n Th  Thái Hà. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2017. - 292tr. ; 24cm ả ầ ị ị ố
        Th  m c: tr. 264-288 ư ụ

31/. TÌNH QUANG PHÚ.  T  làng Sen đ n b n Nhà R ng / Trình Quang Phú. - H. : Chính tr  Qu c gia,ừ ế ế ồ ị ố  2015. -
312tr. ; 21cm 

32/. T  MÃ QUANG. T  tr  thông giám / T  Mã Quang; Bùi Thông, Nguy n Đ c V nh hi u đính. - H. :Ư ư ị ư ễ ứ ị ệ  Văn
h c, 2018. - 24cm ọ
         T.2 / T  Mã Quang ch  biên, Ph m Tô Vũ, L u Th , L u Ban; Bùi Thông; Nguy n Đ c V nh hi uư ủ ạ ư ứ ư ễ ứ ị ệ  đính,
2018. - 568tr. 

        Tóm t t:ắ  Đ a ra nh ng minh ch ng hùng h n, nh ng l p lu n uyên bác cho s  tr i d y và suy tànư ữ ứ ồ ữ ậ ậ ự ỗ ậ  c a m tủ ộ
ch  đ , đi cùng v i nó là s  ph n c a con ng i đ c sinh ngày 20.4.1889  th  tr n Braunauế ộ ớ ố ậ ủ ườ ượ ở ị ấ  am Inn g n biênầ
gi i Áo-Đ c nh  “đ nh m nh”. ớ ứ ư ị ệ
 

        Tóm t t:ắ  Nghiên c u v  hành cung T c M c - Thiên Tr ng, thành ph  Nam Đ nh th  k  XIII-XIVứ ề ứ ặ ườ ố ị ế ỉ  và quá
trình hình thành đô th  V  Hoàng th  k  XV-XIX v i đi u ki n l ch s , kinh t , xã h i, văn hoá... ị ị ế ỷ ớ ề ệ ị ử ế ộ

        Tóm t t:ắ  G m các bài vi t ghi l i th i niên thi u c a Bác và quá trình chu n b  ra đi tìm đ ng c uồ ế ạ ờ ế ủ ẩ ị ườ ứ  n cướ
cũng nh  nh ng tình c m sâu s c c a Bác H  v i mi n Nam và mi n Nam v i Bác H  ư ữ ả ắ ủ ồ ớ ề ề ớ ồ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  943.086

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.7

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.738

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704092

Kho Đ c: VN.038889-38890ọ
Kho M n: PM.048187-48188ượ
Kho Tra C u: TC.003757  ứ

Kho Đ c: VV.004055-4056ọ
Kho M n: PM.048418-48419ượ
Kho Tra C u: TC.003765  ứ

Kho Đ c: VN.039046-39047ọ
Kho M n: PM.048466-48467ượ
Kho Tra C u: TC.003768  ứ

Kho Đ c: VN.038887-38888ọ
Kho M n: PM.048185-48186ượ
Kho Tra C u: TC.003756  ứ

Kho Đ c: VV.004015ọ
Kho M n: PM.048087-48088  ượ

Kho Đ c: VV.004040-4041ọ
Kho M n: PM.048131-48132ượ
Kho Tra C u: TC.003739  ứ

Kho Đ c: VN.038902-38903ọ
Kho M n: PM.048203-48204ượ
Kho Tra C u: TC.003748  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố
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33/. T  MÃ QUANG. T  tr  thông giám / T  Mã Quang; Bùi Thông, Nguy n Đ c V nh hi u đính. - H. :Ư ư ị ư ễ ứ ị ệ  Văn
h c, 2018. - 24cm ọ
         T.1 / T  Mã Quang ch  biên, Ph m Tô Vũ, L u Th , L u Ban; Bùi Thông; Nguy n Đ c V nh hi uư ủ ạ ư ứ ư ễ ứ ị ệ  đính,
2018. - 568tr. 

34/. T NG PH C NGO N.  Xiêm La qu c l  trình t p t c (Giao thông th y b  Vi t - Xiêm năm 1810)Ố ƯỚ Ạ ố ộ ậ ụ ủ ộ ệ  / T ngố
Ph c Ngo n, D ng Văn Châu; Ph m Hoàng Quân d ch. - Tp. H  Chí Minh : Văn hóa - Vănướ ạ ươ ạ ị ồ  ngh , 2017. -ệ
256tr. ; 24cm 
        Th  m c: tr. 151-168 ư ụ

35/. WOLFF, MICHAEL.  Bão l a và cu ng n  : N i tình nhà tr ng th i Trump / Michael Wolff; Tr nử ồ ộ ộ ắ ờ ầ  Tr ng H iọ ả
Minh: d ch. - H. : Nxb. H i Nhà Văn, 2018. - 399tr. ; 24cm ị ộ

36/. ZHISHANG MOFANG.  Hóa ra th  gi i  th i x a th t thú v - Nh ng cu c chi n n i danh / Zhishangế ớ ờ ư ậ ị ữ ộ ế ổ
Mofang; Thanh Uyên d ch. - H. : Kim đ ng, 2018. - 160tr. : tranh màu ; 21cm. - (Danh cho l a tu i 8+) ị ồ ứ ổ

37/. Đ NG H NG NHUNG.  M i v n câu h i vì sao - Đ a lí / Đ ng H ng Nhung: S u t m và biênẶ Ồ ườ ạ ỏ ị ặ ồ ư ầ  so n. - Càạ
Mau : Nxb Ph ng Đông, 2018. - 168tr. : tranh v  ; 23cm ươ ẽ

38/.  Đ i m t v i quân thù. - Xu t b n l n th  2. - H. : Chính tr  Qu c gia, 2015. - 367tr. ; 21cm ố ặ ớ ấ ả ầ ứ ị ố
        ĐTTS ghi: U  ban nhân dân t nh Kon Tum. Ban Liên l c tù chính tr , Ph  l c: tr. 345-364 ỷ ỉ ạ ị ụ ụ

        Tóm t t:ắ  Ghi chép l i l ch s  Trung Qu c c  đ i t  năm 140 TCN đ n năm 6 TCN d i d ng nh ngạ ị ử ố ổ ạ ừ ế ướ ạ ữ  câu
chuy n l ch s  ệ ị ử

        Tóm t t:ắ  Ghi chép l i l ch s  Trung Qu c c  đ i t  năm 140 TCN đ n năm 6 TCN d i d ng nh ngạ ị ử ố ổ ạ ừ ế ướ ạ ữ  câu
chuy n l ch s  ệ ị ử

        Tóm t t:ắ  Nh ng ghi chép, kh o c u v  giao thông đ ng b , đ ng thu  c a Xiêm La (Thái Lanữ ả ứ ề ườ ộ ườ ỷ ủ  ngày nay)
và Vi t Nam trong l ch s  v i nh ng đi m đ n, đi m d ng và l  trình c  th  ệ ị ử ớ ữ ể ế ể ừ ộ ụ ể

        Tóm t t:ắ  G m nh ng h i kí, ghi chép, chuy n k  ph n ánh sinh đ ng cu c đ u tranh anh dũng,ồ ữ ồ ệ ể ả ộ ộ ấ  chí khí hiên
ngang, kiên c ng, b t khu t c a quân và dân t nh Kon Tum trong th i kỳ kháng chi nườ ấ ấ ủ ỉ ờ ế  ch ng th c dân Pháp vàố ự
đ  qu c M  ế ố ỹ

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  931

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  931

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  915.9779

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  973.93092

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  909

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  910

Ký hi u môn lo i:ệ ạ  959.704

Kho Đ c: VV.004003ọ
Kho M n: PM.048065ượ
Kho Tra C u: TC.003736  ứ

Kho Đ c: VV.004004ọ
Kho M n: PM.048066ượ
Kho Tra C u: TC.003737  ứ

Kho Đ c: VV.004032ọ
Kho M n: PM.048115-48116  ượ

Kho Đ c: VV.004076ọ
Kho M n: PM.048215, PM.048454  ượ

Kho Thi u Nhi: TN.019230-19234  ế

Kho Thi u Nhi: TN.019745-19749  ế

Kho Đ c: VN.038873-38874ọ
Kho M n: PM.048169-48170ượ
Kho Tra C u: TC.003752  ứ

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố

S  ĐKCB:ố


